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Phần một 


THÀNH PHẦN NHÂN VĂN 
CỦA MÔI TRƯỜNG 


Bài I: DÂN SỐ 


1. Dân số, nguồn lao động 


Kết quả điều tra đân số tại một thời điểm nhất định cho chủng ta biết tổng số 
người của một địa phương hoặc một nước, sổ người ở từng độ tuổi, tổng số nam. 
và nữ, số người tong độ tuổi lao động, trình độ văn hoá, nghề nghiệp đang lảm và 
nghề nghiệp được đảo tạo... Dân số ñ nguồn lao động quý báu cho sự phát triển 
Kinh tế - xã hội. 

Dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi (tháp dân số). Nhìn 
vào tháp tuổi, chúng ta biết được tổng số nam và nữ phân theo từng độ tuổi, số 
người trong độ tuổi lao động của một địa phương... 


~ Quan sắt hai tháp tuổi ở hình I.1. cho biết › 

+Trong tổng xố trẻ em từ khi mới sinh ra cho đến 4 tuổi ở mỗi tháp, ước tính 
có bao nhiều bé trai uà bao nhiều hé gái ? 

+ Hình dạng của hai tháp tuổi khác nhan như thế nào ?T hấp tuổi có hình đạng 
như thế nào thì tỉ lệ người trong độ tuổi lao động cao ? 
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Hình 1.1 - Tháp tuổi 


2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX 


Các số liệu thống kẻ và điều tra đán số liên tục trong nhiễu năm sẽ giúp chúng ta 
biết được quá trình gia tăng dân số của một địa phương, một nước hay trên toàn thể giới 


Gia tăng dân số tự nhiên của một nơi phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người 
chết đi trong một năm. Sự gia tăng dân số do số người chuyển đi vả số người từ 
nơi khác chuyển đến gọi lả gia tăng cơ giới 

- Quan sắt hình 12, nhận xét vẻ tình hình tăng đân số thế giới từ đâu thế kỉ 
XIX đến cuấi thế kỉ XX 


Côngnạyen TẾấU 00 Tượng, 


Hình 1.3 - Biểu đỗ dân số thể giới từ đầu Công nguyên và dự báo đến năm 2050 


“Trong nhiều thể ki, đân số thế giới tăng hết sức chậm. Nguyên nhân chủ yếu là 
do dịch bệnh, đỏi kẻm và chiến tranh. Vào đẩu Công nguyên, dân số thể giới chỉ có. 
khoảng 300 triệu người, đến thể kỉ XVI mới tăng gấp đôi. Năm 1804, dân số thể giới 
là 1 tử người, thể mả năm 2001 đã lên đến 6.16 tỉ người ; đó là nhờ những tiển bộ trong 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội và y tế. 
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3. Sự bùng nổ dân số. 


Dân số thể giới tăng rất nhanh và đột ngột từ những năm 50 của thế kỉ XX khi 
các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh giảnh được độc lập, đời sống 
được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tí lệ tử vong, trong khi tí 
lệ sinh vẫn còn cao. Bùng nổ đân số xây ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hằng năm 
của dân số thể giới lên đến 2,1%. Dân số tăng nhanh vượt quá khả năng giải quyết 
các vấn để ăn, mặc, ở, học hành, việc lâm... đã trở thành gánh nặng đối với các 
nước có nên kinh tế chậm phát triển. 


~ Quan sát, so xánh hai biểu đồ về tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của các nước 
phát triển và các nước đang phát triển từ nấm 1800 đến năm 2000 dưới đây, cho 
biết : Trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 2000, nhóm nước nào có tỉ lệ gia tăng 
dân số cao hơn ? Tại sao ? 
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Hình 1 3 = Biên dỗ tỉ lệ gia tăng dân số Hình 1.4 Biểu đổ lệ gia tăng dân số 
tự nhiên ở các nước phát triển tự nhiên ở các nước đang phát triển 


Bảng các chính sách đân sổ và phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nước đã đạt 
được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hợp lí. Sự gia tăng dân số thể giới đang có xu 
hướng giảm dần để tiển đến ổn định ở mức trên 1,0%, Dự báo đến năm 2050, dân 
số thế giới sẽ là 8,9 tỉ người. 


Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số, nguồn lao động... 
của một địa phương, một nước. Dân số được biểu hiện eụ thể bằng một 
tháp tuổi 


Dãn số thể giới tăng nhanh trang hai thể kỉ gẩn đây. Các nước đang. 
phát triển cỏ tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao. Dân số tăng nhanh và 
đột biến dẫn đến sự bằng nổ dân số ở nhiễu nước châu Á, châu Phi và 
Mĩ Latinh. Các chính sách dân số và phát triển kinh tế - xã hội đã góp. 
phần hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số ở nhiều nước. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số 2 


2. Dựa vào bảng tỉ lệ gia tăng đân sổ tự nhiên và sự phân bổ dân cư thể giới theo 
các châu lục dưới đây, hãy cho biết châu lục nào có lệ gia tăng dân số cao. 
nhất và châu lục não có tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất. Tại sao tỉ lệ gia tăng đân 
số tự nhiên của châu Á giám nhưng tỉ trọng dân số so với toàn thể giới lại tăng ? 


3. Bằng nổ dân sổ thể giới xảy ra khi nào ? Nêu nguyên nhân, hậu quả và 
phương hướng giải quyết. 


Bài 2 : SỰPHÂN BỐ DÂN CƯ. 


CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI 


1. Sự phân bố dân cư. 


~ Quan sắt hình 3.1, cho biết : 


+ Những kltu vực tập trung đông dân. 
+ Hai khu vực có mật độ dân số cao nhất. 


Hinh 2.1 - Lược đỗ phân bổ dân cư trên thể giới 


Đến năm 2003, đân số thế giới đã lên tới trên 6 tỉ người. Tính ra, bình quân 
trên ]km? đất liền có hơn 46 người sinh sống. Tuy thế, không phải nơi nảo trên bể 
mặt Trái Đất cũng đều có người ở. Căn cứ vào mật độ dân số có thể biết được nơi 
nào đông dân, nơi nảo thưa dân, Những nơi điểu kiện sinh sống và giao thông 


thuận tiện như đồng bằng, đô thị hoặc các vùng khí hậu ẩm áp, mưa nắng thuận 


hoä... đều eõ mật độ dân số cao. Ngược lại, những vủng núi hay vùng sâu, vùng 
xa, hải đảo... đi lại khó khăn hoặc vùng cực, vùng hoang mạc... khí hậu khắc nghiệt 
thưởng có mật độ dân sổ thấp. 


Với những tiển bộ về kĩ thuật, con người có thể khắc phục những trở ngại về 
điểu kiện tự nhiên để sinh sống ở bất kì nơi nào trên Trái Đẩt 


2. Các chúng tộc 


Căn cứ vào hình thái bên ngoài của cơ thể (màu da, tóc, mắt, mũi...,. các nhả 
khoa học đã chia dân cư trên thế giới thành ba chúng tộc chính : 8Z2z-ớ42-i: 
(thường gọi là người da vảng), Né-grỏ-i/ (người da đen) và Œzóé 
(người da trắng). 


đình 3.2 - Học sinh thuộc ba chủng tộc lâm việc ở phỏng thí nghiệm. 
Dân cư ở châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Móm-gớ-l2-, ở châu Phi thuộc chủng 


tộc NWé;gnô-jt và ở châu Âu thuộc chủng tộc Ø-vô-pé-ó-it, 


Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các chủng tộc đã dẩn đẩn chung. 
sống ở khắp mọi nơi trên Trái Đất 


§ 


Dãn cư phân bố không đồng đều trên thể giới. Số liệu về mật độ 
dân số cho chủng ta biết tình hinh phân hố dẫn cư của một địa 
phương, một nước... 


Dân cư thể giới thuộc ba chủng tộc chính lá Môn gô lô+t, Nê grôit và 


châu Phi thuộc chủng tộc Nêgrô-it, còn ở châu Âu thuộc chúng tộc 
rô -nê-ð-it. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao ? 
2. Mật độ dân số lả gì ? Tính mật độ dân số năm 2001 của các nước trong bảng 
dưới đây và nêu nhận xét. 


3, Căn cứ vào đâu mã người ta chỉa dân cư trên thế giới ra thành các chủng tộc ? 
Các chủng tộc nảy sinh sống chủ yếu ở đâu ? 


Bài 3 : QUẦN CƯ: ĐÔ THỊ HOÁ 


1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị 


Có hai kiểu quần cư chỉnh lä quần cư nông thôn và quần eư đồ thị. 
- Oman sát hai ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ 
dân số, nhà cửa, đường xá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhan ? 


Hình 3.1 - Quang cảnh nông thôn. Mình 3.2 - Quang cảnh đồ thị 


Quần cư nông thôn là hình thức tổ chức sinh sống dựa vào hoạt động kinh tế chủ 
yếu là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiện. Làng mạc, thôn xóm 
thưởng phân tán, gắn với đất canh tác, đất đồng có, đất rừng hay mặt nước. 

Quần cư đô thị là hình thức tổ chức sinh sống đưa vào hoạt động kinh tế chủ 
yếu là sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Nhà cửa tập trung với mật độ cao. 


Lối sống nông thôn vả lối sống đô thị cũng có những điểm khác biệt, 


Trên thể giới, tỉ lệ người sổng trong các đô thị ngày càng tăng trong khi tỉ lệ 
người sống ở nông thôn có xu hướng giảm dần. 
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2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị 


Các đô thị xuất hiện từ rất sớm trong thời Cổ đại. Vào thể kỉ XIX, đô thị phát 
triển nhanh ở các nước công nghiệp. Đến thể kỉ XX, đô thị đã xuất hiện rộng khẩn 
trên thế giới. Vào thế kỉ XVIII, gần 5% đân số thể giới sống trong các đô thị. Năm 
2001, con số đó đã lên tới 46% (gần 2,5 tỉ người). Dự kiến đến năm 2025, dân số 
đô thị sẽ là 5 tỉ người. 


Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng, trở thành các siêu đô thị. 


Năm 1950, trên thế giới chỉ có hai siêu đô thị là Niu Loóc (12 triệu dân) và 
Luân Đôn (9 triệu dân). Trong những năm gần đây, số siêu đồ thị trên thể giới 
tăng nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển. 


E 


= = AnD SE 
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“Mình 3.3 Lược đổ các siêu đô thị trên thế giới có từ 8 niệu đần tử lên (năm 2000). 


~ Đọc hình 3.3, cho biếi 

+ Châm lục nào có nhiều siêu đô thị từ 3 triệu dân trỏ lên nhất ? 

+ Tên của các siêu đỏ thị ở châu Á có từ Ñ triệu dân trở lên 

Đô thị hoá là xu thể của thể giới ngày nay, nhưng quá trình phát triển tự phát 


của nhiều siêu đô thị và các đô thị mới cũng để lại những hậu quả nghiêm trọng 
cho môi trường, sức khoẻ, giao thông... của người dân đô thị 


Có hai kiểu quẩn cư chính lä quần ew nông thôn và quần eư đỏ thị 
Ở nông thôn. mật độ dân số thường thấp, hoạt động kinh tế chủ yếu 


là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hay ngư nghiệp. Ở đó thị, mật độ 
dân số rất cao, hoạt động kinh tế chủ yếu lả công nghiệp và dịch vụ 


Ngày nay, số người sống trong các đô thị đã chiểm khoang một nửa 
dân số thể giới và cỏ xu thế ngày cảng tăng, 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nếu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đồ thị và quần cư nông thôn. 


3, Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi 
ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các 
siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nảo ? 

(Đơn vị : triệ người) 


Bài 4: THỤC HÀNH. 


PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ VÀ THÁP TUỔI 


1, Quan sắt hình 4.1, cho biết : 

- Nơi có mật độ dân số cao nhất. 
Mật độ là bao nhiêu ? 

- Nơi có mật độ dân số thấp nhất. 
Mật độ là bao nhiêu ? 

2. Quan sắt thấp tuổi của Thành 
phố Hỏ Chỉ Minh qua các cuộc tổng 
điều tra dân số năm 1989 và năm KC 
1999, cho biết sau 10 năm : KH 

- Hình đáng tháp tuổi có gì thay 
đổi ? 

- Nhóm tuổi 


lào tăng về tỉ lệ ? 


Nhóm tuổi nào giảm về tỉ lệ ? Hình 4.1 - Lược đồ mật độ dân sổ 
tình Thái Binh (năm 2000) 


lo Hệ 
Hài P 
lấn lội 
XE MÀ EU EXTX AI GET-TEEšRSSWMU.SEXEESTE“- 
Hinh 4.2 - Tháp tuổi TP, Hồ Chí Minh Hình 4-3 - Thấp tuổi TP. Hồ Chí Minh. 
(01-4- 1989) (01-4 1999) 


3. Tìm trên lược đổ phân bổ đân cư châu Á những khu vực tập trung đồng dân. 
Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bổ ở đâu ? 


Đo liên ru dat 
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Minh 4.4 - Lược đổ phân bổ dân cư châu Á. 


Phân hai 


CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 


Chương Ï 
MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. 
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG 


Bài 5: ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 


1- ĐỚI NÓNG 


Đới nóng nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến, kéo dài liên tục từ Tây sang Đông. 
thành một vành đại bao quanh Trái Đất, là nơi có nhiệt độ cao, Tín phong 
Đông Bắc và Tin phong Đông Nam thổi quanh năm từ hai dài cao áp chí tuyến về 
phía Xích đạo. 

Đới nóng chiếm một phần khá lớn diện tich đất nổi trên Trái Đất, có giới thực, 
động vật hết sức đa dạng vả phong phú. Có đến 70% số loài cây và chỉm, thú trên 
Trái Đất sinh sống ở rừng rậm đới nóng. Đây cũng là khu vực đông dân, tập trung 
nhiều nước đang phát triển trên thể giới. 

- Điệu vào hình 3.1, nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng. 


I- MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM 


1. Khí hậu 
Môi trường xich đạo ẩm chú yến nằm trong khoảng từ 59B đến 5N. 
~ Xác định vị trí của môi trưởng xic! 


Hình 5.1 = Luục đồ các kiểu môi trường trong đổi nông 


~ Quan sát biểu đồ nhiệt độ và lượng nhưa của 
Xin-gepo (vĩ độ I°B) và nhận xét : 

+ Đường biểu diễn nhiệt độ trung hình 
các tháng trong năm cho thấy nhiệt độ 
của Xin-ga-no có đặc điểm gì 7 

+ Lượng mua cả nấm khoáng bao nhiều ? 
Sự phân bố lương mưa irong năm za 
sao ? Sự chênh lệch giữa lượng mưa 
tháng tháp nhất và tháng cao nhất là 
khoảng bao nhiên milimet ? Hình S2 - Biểu đổ nhiệt độ và 

lượng mưa của Xin gapo. 


1234687891030 


Môi trường xich đạo ẩm có khí hậu nóng và ẩm quanh năm. Chênh lệch nhiệt 
độ giữa tháng cao nhất với tháng thấp nhất rất nhỏ (khoảng 3%C). nhưng sự chênh 
lệch nhiệt độ uiữa ngày và đêm lại tới hơn 105C. Lượng mưa trung bình năm từ 
1500mm đến 2500mm, mưa quanh năm ; cảng gần Xích đạo mưa cảng nhiều, Độ 


ẩm cũng rất cao, trung bình trên 80%, nên không khí ẩm ướt, ngột ngạt. 


2. Rừng rậm xanh quanh năm 


~ Quam sát ảnh và hình vẽ lát cất nừng nậm xanh quanh năm, cho biết › Rừng 
có máy tầng chính ? Tại sao rừng ở đây lại có nhiều tầng ? 


Argh 


từng ch nơi 
Từng có suất 


Hình 3.3 Rừng rậm “Hình 5.4 - Lát cất rừng rộm 
"Xanh quanh năm) "xanh quanh nấm, 


Độ ẩm và nhiệt đô cao, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng cây phát triển râm rạp. 
Cây rừng xanh tốt quanh năm, mọc thành nhiều tổng từ mặt đất lên đến độ cao 
40 - SIm. Trong rửng còn cô các laại dây leo thân gỗ, phong lan, tẩm gửi... „ các 
loài thủ leo trẻo giỏi và các loài chìm chuyển cành, Ở các vùng cửa sông, ven biển 
lấy bùn có rừng nuập mặn. 
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Hình 5.5 - Rừng ngập mặn 


Đởi nóng trải đài giữa hai chí tuyến thành một vành đai liên tục bao 
quanh Trải Đất : gồm bổn kiểu môi trường : môi trường xich đạo ẩm. 
môi trường nhiệt đới. môi trường nhiệt đới gió mủa và môi trường 
hoang mạc. 

Môi trường xích đạo ẩm nằm trong khoang từ 59B đến 5°N, nắng 
nóng vả mưa nhiều quanh năm, tạo điểu kiện thuận lợi cho rừng rậm. 
xanh quanh năm phát triển. Rừng có nhiều loài cây, mọc thành nhiều 
tầng rậm rạp và có nhiều loài chim, thú sinh sống. 


Câu hỏi và bài tập 
Môi trường đới nóng phân bố chủ yểu trong giới hạn của các vĩ tuyển nảo ? Nêu 
tên các kiểu môi trưởng của đổi nóng. 


Môi trường xich đạo ẩm có những đặc điểm gì ? 


Qua đoạn văn dưới đây, nêu một sổ đặc diễm của rừng rậm xanh quanh năm : 


"Cả tuần nay, chúng tôi len lỏi trong rừng cây rậm rạp, phải dùng dao vất vả lắm 

mới mở được một lối đi nhỏ hẹp. Những con kiến càng rơi từ trên cảnh lá xuống. 
để lại trên đa thịt chúng tôi những vết cắn rất bỏng. Trên đầu, chung quanh và 
dưới chân, cây cối và đây leo bao quanh bốn phía. Chúng tôi chí cỏ mỗi một 
khát khao cháy bỏng : được nhìn thấy trời xanh, mây trắng và thoát khỏi bầu 
không khí ngột ngạt, oi bức này". 


(heo Giỗ xếp Giớ lì ð) 


4. Trong ba biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa đưới đây, biểu đổ nảo phủ hợp với ảnh 
chụp cánh rừng kèm theo ? Giải thích vì sao em chọn biểu đồ đó ? 


11 34 68 7 8 0101118 


^ 

an ° mm #t 

= 2 

23 23 

m % 

h 20 

nh " 

” ' 

„ 

" 
sen 180) 
sạn 100 
s0 sp 

ụ D n 
IBEEEESSESXKKm BEESEESSXSSXXENW 
B e 


19 


Bài 6 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI 


1. Khí hậu 
Mỗi trường nhiệt đới nằm ở khoảng tử vĩ tuyến 59 đến chí tuyển ở cả hai 
bán cầu. 
- Xác định vị tí của môi trường nhiệt đới trên hình S.1 
„ nhận xét về sự phân bố nhì 


~ Quan sát các biểu đổ dưới. 
trong năm của khí hậu nhiệt đới. 


là lượng mưa 


xố Maircan (#Đ) Hẻ - 'Gimmêena (120) & 
am ` „ .e ” 
2m 2 _ m 
m Ầ . „ 
h Ũ Ũ Ũ 
1134567691009 T1 349679910109 
Hình 6.1 - Biều đổ nhiệt độ và lượng mưa Hình 6.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. 


ở Maria can (Xu đăng) ở Giamê ma (Sả0) 
Khí hậu nhiệt đới được đặc trưng bởi nhiệt độ cao quanh năm vả trong năm có 


một thời kì khô hạn (từ 3 đến 9 tháng). Cảng gần chí tuyến, thời kì khô hạn càng 
kẻo đãi, biên độ nhiệt cảng lớn. 
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Nhiệt độ trung bình năm trên 209C. Tuy nóng quanh năm, nhưng vẫn có sự 
thay đổi theo mủa. Thời kì nhiệt độ tăng cao là khoảng thời gian Mặt Trời di qua 
thiên đỉnh, 

Lượng mưa trung bình năm từ 500mm đến 1500mm, chủ yểu tập trung 
Vào mùa mưa, 


2. Các đặc điểm khác của môi trường 


'Thiên nhiên của môi trường nhiệt đới thay đổi theo mùa, Vào múa mưa, cây cả 
tốt tươi, chìm thú lĩnh hoạt ; đây cũng lả mùa lũ của các con sông, Đến thời kì khô 
hạn, cây cö ña vàng, chim thú tìm về những nơi còn nguồn nước : lượng nước sông 
giảm, lồng sông thu hẹp lại. Ở miễn đổi núi, trong mùa mưa, nước mưa thẩm s 
xuống các lớp đất đá bên dưới, đến mùa khô, nước lại đi chuyển lên mang theo ôxit sắt, 
nhôm tích tụ dần ở gần mặt đất làm cho đất có màu đỏ vàng, gọi lả đất faralit. 

Đất ở môi trường nhiệt đới dễ bị xói mòn, rửa trôi hoặc thoái hoá nếu không 
được cây cối che phủ vả canh tác không hợp lí. 


Hình 6-3 - Xevan ơ Kênta Hình 6.4 - Xavan ở Cộng hoà Trung Phí 
vào mùa mưa ào mũa mưa 


“Thám thực vật cũng thay đổi dẩn vẻ phía hai chí tuyến, rừng thưa chuyển sang 
đồng cỏ cao nhiệt đới (xavan) và cuối cùng là những vùng cỏ mọc thưa thớt trên 
mặt đất cùng với vải đám cây bụi gai (nửa hoang mạc). Diện tích xavan và nửa 
hoang mạc ngày càng mở rộng. không chỉ do lượng mưa ít mà còn đo con người 
phá rùng và cây bụi để lấy gỗ, củi hoặc làm nương tây. Đất bị thoái hoá dẫn và cây 
cối khỏ mọc lại được. 
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Môi trường nhiệt đới thích hợp cho việc trồng trọt nhiều loại cây lương thực 


và cây công nghiệp... Ở những nơi chủ động được tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp 
phát triển, dân cư tập trung đông đúc. 


Nêu đặc 
- Giải thích tại sao đất ở vùng nhiệt đới có máu đỏ vàng ? 

Tại sao điện tích xavan và nữa hoang mạc ở vùng nhiệt đới đang ngày cảng 
mở rộng 2 

. Quan sát hai biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa của vùng nhiệt đới đưới đây, cho 
biết biểu đổ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nảo ở Nam bản cẩu. Tại sao ? 


Khí hậu nhiệt đới có đặc điểm là nông vả lượng mưưa tập trung vả 
một mùa, Càng gắn hai chí tuyển, thời kì khô hạn cảng kéo dài và biên 
độ nhiệt trong năm cảng lớn. Quang cảnh cũng thay đổi tử rừng thưa 
sang đổng cô cao (xavan) và cuối cùng là nữa hoang mạc. Đất 
fermlit đỏ vàng của miền nhiệt đới rất để bị xói mòn, rửa trôi nếu không 
được cây cối che phủ, canh tác không hợp lí. Sông ngỏi nhiệt đới cô 
bai mùa nước : mùa lũ và mùa cạn 


Õ vùng nhiệt đới có thể trồng được nhiễu loại cây lương thực và cây 
công nghiệp. Đây là một trong những khu vực đông dân của thể giới. 


Câu hỏi và bài tập 


'm của khí nhiệt đới, 


ki 
3 
# 


Ũ ụ ° 
1234667091001 123450799 0184 


Bài 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA. 


1. Khí hậu 


~ Xác định vị í của môi trường nhiệt đói gió mùa trên hình 5.1. 

'Khí hậu nhiệt đới gió mủa là loại khi hậu đặc sắc của đới nóng, điển hình là ở 
Nam Á và Đông Nam Á. 

~ Quan sát các hình 7.1 và 7.2, nhận xót về hướng gió thổi vào mùa hạ và vào 
mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng miưa ở 
các khm vực này lại có sự chênh lệch nấ lớn giữa mìia hạ và mùa dông. 


Hình 7.1 - Luạc đồ giá mùa mùa bạ Hình 72 ~ Lược đồ giỏ mùa mùa đồng. 
ở Nam Á và Đông Nam Á ở Nam Á và Đông Nam Á. 

Ủ khu vực Nam Á và Đông Nam Á, mủa hạ có gió thổi từ Ấn Độ Dương và 
“Thái Bình Dương tới, đem theo không khi mát mẻ và mưa lớn. Vào mùa đông, giá 
mùa thổi từ lục địa châu Á ra, đem thea không khí khô và lạnh. Cảng về gần Xich 
đạo, giả ẩm dẩn lên. Gió mùa mùa đông thổi thành từng đợt. Mỗi khi gió về, ở 
những vùng gẩn chỉ tuyển trời trở lạnh trong vải ba ngày, đôi khi kéo dài đến hàng 
tuẩn. Mủa đông ở Hà Nội, nhiệt độ có thể xuống dưới 109C trong vải ngày. 

2 


~ Quan sát các biểu đổ nhiệt độ và lượng muưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ), 
qua đố nêu nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mua trong nữm c' 
đới gió mùa. Diễn biến nhiệt độ trong năm ở Hà Nội cá gì khác 


- Hà Nộ (208, 5 . Mi (SB. 
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te 
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đình 7.3 - Biểu đồ 


lộ và lượng mưa. “Hình 7.4 - Biểu đỗ nhiệt độ và lượng mưa 
của Hà Nội của Mumbai (Ấn Độ] 

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có hai đặc điểm nổi bật : nhiệt độ, lượng mưa thay 
đổi theo mùa gió vả thời tiết diễn biển thất thường. 

Nhiệt độ trung bình năm ở đây trên 209C. Biên độ nhiệt trung bình năm. 
khoảng 89C, 

Lượng mưa trung bình năm trên 1000 mm nhưng tbay đổi tủy thuộc vào vị trí 
gần biển hay xa biển, vào sườn núi đón gió hay khuất gió. Sẽ ra pun-dĩ nằm ở sườn 
phía nam đấy Himalaya là nơi có lượng mưa trung bình cao nhất thể giới 
(12.000 mm). Mùa mưa (từ tháng V đến tháng X) tập trung từ 70% đến 95% lượng 
mưa cả năm. Mùa khô (tử tháng XI đến tháng IV), lượng mưa tuy ít nhưng vẫn đủ 
cho cây cối sinh trưởng, 

Thời tiết diễn biến thất thường. Mủa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn 
và lượng mưa có năm ít, năm nhiều nên dễ gây ra hạn hán hay lụt lội 


2. Các đặc điểm khác của môi trường 

Môi trường nhiệt đới gió mùa là môi trường đa dạng và phong phú của. 
đỡi nóng. 

Nhịp điệu mùa có ảnh hướng lớn tới cảnh sắc thiền nhiên và cuộc sống của con 
người trong khu vực. 
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- Nhận xét về sự thay đổi của cảnh sảc thiên nhiên qwa hơi ảnh dưới đập. 


đành 7.5 - Rững cao sử vào mùa mưa Hình 7.6 - Rừng cao su vào mùa khô 


“Tuỳ thuộc vào lượng mưa và sự phần bố mưa trong năm mả có các thảm thực 
vật khác nhau. Ở những nơi mưa nhiều, rừng cũng có nhiều tầng nhưng không 
bằng rừng rậm xanh quanh năm : trong rừng có một số cây rụng lá vào mùa khô. 
Những nơi ít mưa có đồng cö cao nhiệt đới. Ở vùng cửa sông, ven biển đang được 
phủ sa bồi đắp, xuất hiện rừng ngập mặn. Đô lả những môi trường sống thuận lợi 
cho nhiều loài động vật khác nhau. cả ở trên cạn và dưới nước. 


Khi hậu nhiệt đới gió mùa rất thích hợp cho việc trồng cây lương thực nhiệt 
đới (đặc biệt là cây lúa nước) và cây công nghiệp. Vùng nhiệt đói gió mùa là một 
trong những nơi tập trung đông dân nhất trên thế giới. 


Nam Á và Đông Nam Á là các khu vực điển hình của môi trường. 
nhiệt đới giỏ mùa. Khi hậu nhiệt đới gió mủa có hai đặc điểm nổi bật 
là nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết điển biển thất 
thường. Đây là kiểu môi trường đa dạng và phong phú. Gió mùa có ảnh 
hưởng lớn tới cảnh sắc thiên nhiên và cuộc sống của con người 


Nam Á và Đông Nam Á là những khu vực thích hợp cho việc trồng 
cây lương thực (đặc biệt là cây lúa nước) và cây công nghiệp ; đây là 
những nơi sởm tộp trung đông dân trên thể giới. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa 
2. Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa, 


g 


Bài 8 : CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC 
TRONG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG 


1. Làm nương rẫy 


Làm nương rềy là hình thức canh tác nông nghiệp lâu đời nhất của xã hội loài 
người. Rừng hay xavan bị đốt đề lâm nương rầy. Đất bị khai thác triệt để. Sau vài 
ba vụ, đất bạc màu, người ta lại đốt rừng để làm nương rẫy mới. Hình thức canh. 
tắc này sử dụng công cụ thô sơ, ít chãm hỏn, nên năng suất cây trồng rất thấp. 


~ Qua các ảnh dưới đây, nêu một số biểu hiện cho thấy sự lạc hậu của hình thức 
ẩn xuất nương nật 


đinh S.J - Đốt rừng làm nương rẫy Hình 8.3 - Rẫy khoai sọ trên xavan châu Phi 


2. Làm ruộng, thâm canh lúa nước 
Trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mủa, ở những nơi có nguồn lao động đồi 
đào và chủ động tưới tiêu, người ta làm ruộng, thâm canh lúa nước. 


- Quan sát hình 8.4, nêu một số điều kiện về nhiệt độ và lượng mưa để tiến 
hành thâm canh lúa nước. 
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mmeenn 
cánh lùa ước 


lượng ta hàng 
rễmtron1000 mm 


®ưỡng đẳng nhệt 
ỚC tang | 


đình 8.3 - Lược đổ những khu vực thâm canh lúa nước ở châu Á. 


“Thâm canh lúa cho phép tăng. 
vụ, tăng năng suất, nhờ đó sản 
lượng cũng tăng lên. Chăn nuôi 
gia súc, gia cẩm cũng có điều ki 
phát triển. Tuy nhiên, vị dân số 
đông và thời tiết thất thường nên 
một số nước vẫn lâm vào tình 
trạng thiểu lương thực. 


Do áp dụng những tiến bộ về: 
khoa học - kĩ thuật vả có chính 
sách nông nghiệp đúng đẳn, một 
số nước trước đây thiếu lương R . 
thực (như Việt Nam, Thái Lan) Hình S.3 - Cánh đồng trắng lúa nước. 
nay đã trở thảnh những nước xuất khẩu gạo. Nhở cuộc Cách mạng xanh mà ngay. 
một nước đông dân như Ấn Độ cũng đã giải quyết được vấn để lương thực. 


3? 


3. Sản xuất nông sản hàng hoá theo quy mô lớn 


Ở các trang trại, đổn điển trong đới 
nông, người ta tiến hảnh trồng trọt cây. 
công nghiệp và chăn nuôi chuyên môn hoá 
theo quy mô lớn nhằm mục đích xuất khẩu 
hoặc cung cẩp nguyên liệu cho các nhà 
máy chế biển. 

Hình thức canh tác này tạo ra khối 
lượng nông sản hàng hoá lớn và có giá 
trị cao, tuy nhiên phải bám sát nhu cầu 
của thị trường, 


Hình 8.5 - Đn điễn tồng hồ tiêu ở Nam Mĩ 


Đới nông là nơi tiến hành sản xuất nông nghiệp sớm nhất trên thể 
giới. Ở đây có nhiều hình thức canh tác trong nông nghiệp : từ lảm rẫy, 
thâm canh lủa nước đến sân xuất nõng sản hàng hoá theo quy mô lớn, 
Việc áp dụng những tiển bộ về khoa học - kĩ thuật và các chính sách 
nông nghiệp đúng đắn đã giúp nhiều nước giải quyết được nạn dõi. 

Một số nước đã xuất khẩu lương thực (Việt Nam, Thái Lan. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Hãy nêu sự khác nhau của các hình (hức canh tác nông nghiệp ở đới nông, 
2. Sắp xếp những dữ liệu cho dưới đây và vẽ vào vờ sơ đồ thâm canh lúa nước. 


| Ty _ |EREEBEEHSDI 
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3. Quan sắt các hình 8.6 và 8.7, cho biết : Lâm ruộng bậc thang và canh tác theo 
đường đồng mức ở vùng đổi núi có ý nghĩa như thể nảo đối với môi trường ” 


Hình 87 - Trồng ngô (bắp) và khoai tây theo đường đồng mức. 
ở vũng đổi núi Nam Mĩ 


Bài 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 
Ở ĐỚI NÓNG 


1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp 


Môi trường đới nóng phân hoả da dạng, làm cho hoạt động nông nghiệp ở 
vùng nhiệt đới, nhiệt đới gió mủa và vủng xich đạo có các đặc điểm khác nhau. 

Ö môi trường xích đạo ẩm, nhiệt độ và độ ẩm cao, rất thích hợp với sản xuất 
nông nghiệp. Cây trồng phát triển quanh năm, cỏ thể trồng gối vụ. xen canh nhiều 
loại cây. Tuy vậy, khí hậu nóng ẩm lại tạo điều kiện cho côn trùng, sâu bọ, các loại 
mắm bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng và vật nuôi 


~ Quan sát hình 9.1 và hình 9.2, nêu nguyên nhân dân đến xói mòn đất ở môi 
trường xích đụo ẩm 


Hình 9.1 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở "Hình 9.2 - Đất bị xói mòn. 
môi trường xích đạo ấm. 

Nhiệt độ và độ ẩm đều cao tuy làm cho các chất hữu cơ bị phân huỷ nhanh. 
nhưng tầng mùn ở môi trường xích đạo ẩm thường không dày. Nếu không có thực 
vật che phủ, thì lớp đất màu dễ bị nước mưa rửa trôi hết, đặc biệt là ở các sườn dốc 
của đổi, núi. Vì thế việc bảo vệ rừng và trồng rừng là hết sức cần thiết. 
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Ö môi trường nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa, việc bổ trí mủa vụ và lựa chọn 
các loại cảy trồng bị chi phổi bởi lượng mưa và chế độ mưa trong năm. 


-Tìm ví dụ để thấy ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới và khí hậu nhiệt đới gió 
mùa đến sản xuất nông nghiệp. 

Lượng mưa tập trung vào một mùa làm tăng cường xói mỏn đất vả gây lũ lụt 
Mùa khô kéo dài, lượng bốc hơi lớn lại đễ gây hạn hán. Thêm vào đó, việc canh 
tác không khoa học cũng làm đất bị thoái hoá nhanh. Vì thế, ở vùng nhiệt đởi, 
hoàng mạc đang mỏ rộng. 

Lâm thuỷ lợi vả trồng cây che phủ đất là các biện pháp rất quan trọng. Việc 
đảm bảo tính chất thời vụ chặt chẽ, có biện pháp phòng chống thiên tai (bão, lụt, 
hạn hán) và phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi sẽ giúp cho nền nông 
nghiệp giám bớt tỉnh chất bẩn bênh. 


2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu 


Ở các đồng bằng của vùng nhiệt đới gió mùa, nhất là ở châu Á, lúa nước là cây 
lương thực quan trọng nhất. Ở những vùng đủ ẩm, ngô được trồng rất phổ biến. 
Các loại cây lương thực lấy củ, chú yếu là sẵn trồng ở vùng đổi núi và khoai lang 
trồng ở vùng đồng bằng. 
sao các viềng trồng lúa nước lại thường màng với những vùng đông dân 
bậc nhất trên thế giới ? 


Ở các vũng nhiệt đới khô hạn của châu Phi, người ta trồng cây cao lương là 
chủ yếu, 

Các cây công nghiệp nhiệt đới rất phong phú. Một số cây công nghiệp được 
trồng thành vùng tập trung là : cà phê (Nam Mĩ, Tây Phi, Đông Nam Á), cao su 
(Đông Nam Á), dừa (các nước ven biển, nhất là ở Đông Nam Á), bồng (Nam Á), 
mỉa (Nam Mï). lạc (vùng nhiệt đới ẩm Nam Mĩ, Tây Phi, Nam Á)... 


Chăn nuôi ử đói nóng núi chung chưa phát triển bằng trống trọt. Hình thức 
chăn thả dê, cừu, tru, bò trên đồng cò cỏn phổ biến. Cừu, đê được nuôi ở các vùng 
khô hạn hoặc các vùng núi. Những nơi có đồng cỏ, phát triển chăn nuối trâu, bỏ. 
Ấn Độ là nước có đàn trâu vả đản bỏ lớn nhất thể giới 


'Chãn nuôi lợn và gia cẩm tập trung chủ yếu ở các vùng trồng nhiều ngũ cốc 
(lúa, ngõ...) và đông dân cư. 
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Ở đới nóng, việc trồng trọt được tiến hảnh quanh năm : cỏ thể xen 
canh nhiều loại cây, nếu có đủ nước tưới. Trong điểu kiện khi hậu 
nỏng, mưa nhiều hoặc mưa tập trung theo mùa, đất để bị rửa trôi, xói 
mòn. Vì vậy, cẩn bảo vệ rừng, trồng cây che phủ đất và làm thuỷ lợi 


Các cây trồng chủ yếu là lúa nước, các loại ngũ cốc khác và nhiều 
cây công nghiệp nhiệt đởi có giả trị xuất khẩu cao. Chăn nuôi nói 
chung chưa phát triển bằng trồng trọt. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Môi trường xích đạo ẩm có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sản xuất 
nông nghiệp ? 

2. Để khắc phục những khó khăn do khí hậu nhiệt đới gió mủa gây ra, trong sản 
xuất nông nghiệp cẩn thực hiện những biện pháp chủ yếu nào ? 

3. Hãy dựa vào các hình vẽ đưới đây để nêu quá trình thoái hoá đất do đốt rừng 
lâm nương rẫy ở môi trường đới nóng. 


ễ D 
Hinl: 9.4 - Quá trình thoái hoá đất ở đới nông do đốt rừng làm nương rẫy, 


4, Nêu các loại nông sân chính của đới nông. Xác định trên bản đồ thế giới, các 
nước và các khu vực ở đới nóng sản xuất nhiều các loại nông sản đó. 
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Bài 10 : DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ 
TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG 
Ở ĐÓỚI NÓNG 


1. Dân số 


Gắn 50% dân số thế giới tập trung ở đới nóng, những nơi tập trung đân cư 
đông đúc là Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi và Đông Nam Braxin. Hậu quả của 
nhiều năm dài bị thực dân xâm chiếm là nền kinh tế chậm phát triển. Châu Phi là 
châu lục nghẻo đói nhất trên thể giới 

Từ những năm 60 của thể kỉ XX, nhiều nước ở đới nóng đã lẫn lượt giảnh được 
độc lập. Cũng từ đó, dân số ở đới nóng phát triển rất nhanh dẫn đến bùng nổ dân 
số, Sự gia tăng dân số vượt nưoải tẩm kiểm soát đã trở thành một vấn để lớn của 
nhiều nước, đưa đến những hậu quả nghiêm trọng đổi với việc phát triển kinh tế, 
đời sống con người và tải nguyên, mỗi trường. 

Hiện nay, việc kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số đang là một trong những mối 
quan tâm hàng đầu của các quốc gia ở đởi nóng. 


2. Sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường 
Nhằm đáp ứng nhu cầu của số đán ngày cảng đông, tài nguyên thiền nhiên 
được khai thác với tốc độ ngày càng nhanh, Lương thực thiểu hụt nên phải mở rộng 
diện tích đất canh tác, đồng thời nhu cầu sử dụng gỗ, củi lăng lên, làm cho diện 
tích rừng ngày cảng thu hẹp. Đất trồng được tận dụng để sản xuất nông phẩm 
nhưng lại không được chăm bón đầy đủ nên ngày càng bạc màu. Việc tăng cưởng 
khai thác và xuất khẩu các loại nguyên liệu, nhiên liệu thô để đổi lấy lương thực 
và hàng tiêu dùng đã làm nhiều loại khoảng sản nhanh chỏng bị cạn kiệt. Việc mở. 
rộng các khu công nghiệp, các đỏ thị mới, ... đang làm thu hẹp diện tích đất trồng. 
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~ Phân tích hình 10.1 để thấy mãi quan hệ giữa sự gia tăng đản số tự nhiên quái 
nhanh với tình trạng thiếu lương thực ở châm Phi. 
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Năm 875-005 
Hình I1 - Biểu đồ về mối quan hệ giữa đân số và lương thực ở châu Phi 
tử năm 1978 đến năm 1990 
~ Đọc bảng số liệu dưới dây, nhận vết về tương quan giữa đân số và diện tích 
dừng ở khu vực Đông Nam Á. 


'Bùng nổ dân số cũng ảnh hưởng xấu tới môi trường của đới nóng. Điểu kiện 
sống thấp ở vùng nông thôn hay trong những khu nhả ö chuột ở thành phố là những 
tác nhân làm cho môi trưởng bị ä nhiễm. Hơm 7Ú0 triệu người dân đới nỏng không 
được dùng nước sạch, khoảng 80% số người mắc bệnh lả đo thiểu nước sạch. Việc 
khai thác tài nguyên quá mức để phục vụ cho số đân đông cũng làm môi trường bị 
tần phá. 


- Nêu một vài dẫn chứng để thấy rõ sự khai thắc rừng quá muúc sẽ có tác động xẩu 
tối môi trưồng. 
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Để giảm bớt sức ép của dân số tới tải nguyên, môi trường ở đới nóng, cần giám 
tỉ lê gia tăng dân số, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân. 


Đới nóng lập trung gẩn một nửa dân số thế giới. Dân số tăng 
nhanh đân tới bủng nổ đãn sổ, tác động tiêu cực tới tải nguyên vả 
mỗi trường. Việc giảm tí lệ gia tăng dân số. phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống của người dân ở đới nóng sẽ có tác động tích cực tới 
tài nguyên và môi trường, 


Câu hỏi và bài tập 


1. Phân tích sơ đồ dưới đấy để thấy hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở. 
đổi nóng : 


3. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện tác động tiêu cực của việc gia tăng dân sổ quá nhanh ở 
đới nóng đổi với tải nguyên, mỗi trường. 


Bài 11 : DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ 
Ö ĐỚI NÓNG 


1. Sự di dân 


Di dân ở các nước thuộc đới nóng diễn ra do nhiều nhân tố tác động : thiên tai, 
chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói vả thiếu việc làm... Tình trạng 
di dân ở đây rất đa dạng và phức tạp, 


ÔỞ nhiều nước đới nóng, cũng là các nước đang phát triển, làn sóng nông dân. 
di cư tự đo vào đô thị tìm kiểm việc làm (vì thu nhập ở vùng nồng thôn quả thấp) 
đã làm cho dân số đô thị tăng nhanh, tạo sức ép lớn đổi với vấn đề việc làm và môi 
trường đô thị. 

Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc nuười không dứt là những 
nguyên nhân dẫn đến việc đi dân tị nạn rất phố biển ở nhiều nước châu Phi. Tình 
trạng này cũng diễn ra với quy mồ lớn ở nhiều nước Nam Á và Tây Nam Á. 

Tuy nhiên, nhiều nước đới nóng cũng tiến hãnh di đân có tổ chức, có kế hoạch 
để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu, để xây dựng các cöng trình công 
nghiệp mới, phát triển kinh tế ở các vùng nủi hay vùng ven biển. Những cuộc di 
dân như vậy cỏ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. 


2. Đô thị hoá 


Trang những năm gần đây, đới nóng là nơi có tốc độ đô thị hoá cao trên 
thể giới. 

Nhiều thành phố phát triển nhanh chóng và trở thánh các siêu đồ thị. Năm. 
1950, đới nóng chưa có đô thị nào tới 4 triệu dân ; đến năm 2000 đã có L1 siêu đồ 
thị trên 8 triệu dân. 
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- Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêw đô thị có trên 8 triệu đân ở đới nỗng. 


Hình 11.1 - Xi-gwpe, thành phố Hình 11.3 - Khu nhà ö chuột ở Ấn Độ, 
ch nhất thể giới 


Từ năm 1989 đến năm 2000, dân số đô thị ở đới nóng đã tăng lên gấp đôi. Với 
đà phát triển kinh tế và gia tăng dân số như hiện nay, trong vòng vải chục năm nữa 
tổng số dân đỏ thị của các nước thuộc đới nóng sẽ gấp hai lẫn tổng số dân đô thị 
của các nước thuộc đới ôn hoả. 


Sự di dân tự đo đến các thành phố lớn làm cho số dân đô thị tăng quá nhanh 
đã dẫn đến những hậu quả nặng nể. 


- Nêu những tác dộng xế tới môi trường do đô thị hoá tự phát ở đói nồng gây ra 


Ngày nay, nhiều nước ở đới nóng đã thấy được sự cần thiết phải tiến hành 
đô thị hoá gắn liễn với phát triển kinh tế và phân bố dân cư hợp li. 


Đới nóng là nơi có sự di dân vả tốc độ đô thị hoá cao. Tỉ lệ dân 
thánh thị tăng nhanh vả số siêu đô thị ngày cảng nhiều, Tuy nhiên, đồ 
thị hoá tự phát đã để lại những hậu quả xấu cha mỗi trường. 
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Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu những nguyên nhân đẫn đến các làn sóng di dãn ở đới nóng. 


3. Kế tên một số siêu đô thị ở đới nóng. 


3. Dựa vào hình 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đồ thị ở một sổ nơi trên 
thể giới. 


'TỈ LỆ DẦN ĐÔ THỊ (% ĐÂN SỐ). 


“Hình 1-3 - Biểu đồ t lệ dân đô thị 
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Bài I2: THỤC HÀNH 
NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG 


1. Có ba ảnh về các kiều môi trường đới nóng, xác định từng ảnh thuộc kiểu 
môi trưởng nào ? 


B~ Công viên quốc gia Se rangat (Tan dan) 


C- Bắc Công gô. 
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2. Trong ba biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa đưới đây, hãy chọn biểu đổ phù 
hợp với ảnh xavan kèm theo. 


13 34 587 6 8 101112 
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3, Có ba biểu đồ lượng mưa (A - B - C) và hai biểu đổ lưu lượng nước của các 
con sông (X - Y), hãy chọn và sắp xếp thành hai cặp sao cho phủ hợp. 


Mi 
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ặ 


-858EEE 
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4. Quan sát các biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu 
đổ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn. 
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Chương II 

MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ. 
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ 


Bải 13 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ 


Đới ôn hoà nằm giữa đói nóng và đói lạnh, khoảng tử chí tuyển đến vòng cực 
ở cả hai bán cầu. Phẩn lớn diện tích đất nồi của đới nằm ở bán cầu Bắc, chỉ có một 
phẩn nhỏ ở bán cầu Nam. 


1. Khí hậu 


'Khí hận đới ôn hoà mang tính chất trung gian giữa khí hậu đới nóng và khí hậu 
đối lạnh. 


- Phân tích bảng số liệu dưới đây để thấy tính chất (rung gian của khí hậu đới 
ón hoà. 


~ Quan sát hình 13.1, phân tích những yếu tố gây nên sự biến động thời tiết ở 
đới ân hoà. 


IEEBL)° BE snninn D1000 {6n 


——= 2Á ®< — hi 
CO thản  —— Rao 


Hình 13.1 ~ Lược đổ những yếu tổ gây biển động thải tiết ở đối ăn hoà 


Do vị trí trung gian nên thời tiết đới ôn hoà thay đồi thất thường. Các đợt khí 
nóng ở chí tuyển vả các đợt khí lạnh ở vùng cực có thể trần tới bất thưởng gây ra 
những đợt nóng hay lạnh, có tác động tiêu cục đến sản xuất nông nghiệp và sinh 
hoạt của con người, đặc biệt là những vùng ở sâu trong nội địa. Ở phía đông của 
Hoa Kì, mỗi khi có đợt khi nóng hay đợt khí lạnh tràn đến, nhiệt độ có thể tăng 
hay giảm 109C - 15C trong vải giờ, Gió Tây ðn đới và các khối khí từ đại dương 
mang theo không khi ẩm và ẩm vào đất liễn cũng làm cho thời tiết đới õn hoả luôn 
biển động, rất khó dự bảo trước. 


Nhiệtđó trug binh : 10810 
Lượng mưa trưng binhräm: 1.128 mm 


Hình 13.2 - Rừng lá rộng ö Tây Âu Biểu đồ nhiệt độ và lượng 


mưa ở ðn đối hải dương 


tếp. 


13455760099 


Nhệtđộ tưng bnh :4' 
Lượng mưa tung brh rêm : 559 mm, 


Biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa 


tồn đới lục địa 
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2345676910011 


Nhiệt tưng Bh:730 
Lượng trưa tùng hh năm 4I2 mơ 


4- Rừng cây bụi gai ven Dịa Trung Hải ở Pháp —_ Biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa 
tứ ven Địa Trung Hài 


2. Sự phân hoá của môi trường 


“Thiên nhiên đới ôn hoà thay đổi theo bổn mùa : xuân, hạ, thu, đồng. 

Môi trường đới ôn hoà cũng thay đổi từ vùng này sang vùng khác tuỳ thuộc. 
vào vĩ độ, vào ảnh hưởng của dòng biển và gió Tây ôn đới 

~ Quan sát hình lỶ.Í : 

+ Nêu tên và xác định vì trí của các kiểu môi trường ở đới ôn hoà. 


+ Nêu vai trà của dng biển nóng và giá Táy ôn đới đối với khí hậu ở đới 
ôn hoä. 


Bờ Tây lục địa chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới nên có 
môi trường ôn đới hai đương : ẩm ướt quanh nãm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông 
không lạnh lắm. Cảng vảo sâu trong đất liền, tính chất lục địa cảng rõ nét : lượng 
mưa giảm dấn, mùa đông lạnh và tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng. Thảm thực vật thay 
đổi dần từ tây sang đông : rùng lá rộng chuyển sang rừng hồn giao và cuối cùng là 
rừng lá kim, 

'Õ vĩ độ cao, mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn. Gần chí tuyến có môi 
trường địa trung hải : mùa hạ nóng và khô, mùa đông ẩm áp, mưa vào mùa thu - 
đông. Thảm thực vật cũng thay đổi từ bắc xuống nam : rừng lá kim chuyển sang 
rừng hỗn giao rồi tới thảo nguyên vả rừng cấy bụi gai. 


Đởi ôn hoà mang tính chất trung gian giữa đới nóng vả đới lạnh, 
thời tiết thay đổi thất thường. 


Thiên nhiền đới ôn hoả cỏ sự thay đổi rõ rệt theo thời gian vả theo 
không gian. Một năm chia thành bốn mùa rồ rệt : xuân, hạ, thu, 
đông. Các kiểu môi trường cũng thay đổi tử bắc xuống nam và từ tây 
sang đông. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Tính chất trung gian của khí hậu và thất thưởng của thời tiết ở đới ôn hoà thể 
hiện như thế nào ? 


2. Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoả. 
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Bài 14: HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP 
Ở ĐÓI ÔN HOÀ 
Nhìn chung, đổi ôn hoã có nên nông nghiệp tiên tiến. Những khỏ. 
khăn về thời tiêt, khí hậu đã và đang được khắc phục nhở sự tiên bộ của 


khoa học - kĩ thuật, giúp cho nông nghiệp ở đây phát triển hơn d đứi 
nồng. 


1. Nền nông nghiệp tiên tiến 


Tổ chức sân xuất nông nghiệp ở đới õn hoả có hai hình thức chinh : hộ gia đình 
và trang trại, Hai hình thức này tuy quy mô khác nhau nhưng đều có trình độ sản 
xuất tiền tiến và sử dụng nhiễu địch vụ nông nghiệp. 


Hìnl: 14.1 - Quang cảnh đồng ruộng “Hình 14.3 - Quang cảnh đồng nuộng 
 Halia ởHoa Ki 


Việc áp dụng những thành tựu kĩ thuật được đặc biệt quan tâm trong quá trình 
sản xuất nông nghiệp. Hệ thống thuỷ lợi hoàn chỉnh củng các phương pháp tưới 
tiêu khoa học đã cung cấp đủ nước cho đồng ruộng. Các nhà kính đảm bảo cho cây 
trồng vẫn phút triển ngay trong mùa đông giá lạnh. Ven bờ ruộng, các hàng cây 
được trồng để chắn những đợt gió mạnh và giữ nước cho cây trồng. Các luống rau 
được che phủ bằng tấm nhựa trong để chống sương giá và mưa đá... Nhờ trình độ 
kĩ thuật tiên tiến, người ta đã lai tạo được siổng gia súc, cây trồng có năng suất 
cao và thích nghỉ được với những bất lợi của thời tiết, khí hậu... 
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kĩ thuật được áp 


~ Quan sất cá nh dưới đây, nêu một sổ biện pháp khoa học 
dựng trong sản xuất nông nghiệp ở đứi ân hoài 


“Mình 14.3 - Hệ thống kênh mương thuỷ lợi “Hình 14.4 ~ Hệ thổng tự động tưởi xoay trồn. 
trên đồng ruộng. 


Hình 14.3 - Hệ thống tự động tưởi phun sương. 


Nến nông nghiệp ở đới ôn hoä được tổ chức theo kiểu công nghiệp, sản xuất 
được chuyên môn hoá với quy mô lớn, các thành tựu kĩ thuật tiên tiến được áp 
dụng rộng rãi, đặc biệt là tuyển chọn vả lai tạo giống cây trồng, vật nuôi. Nhở đó 
đã sản xuất ra một khối lượng nông sản lớn với chất lượng cao để cung cấp cho 
công nghiệp chế biến, cho tiêu đùng trong nước và xuất khẩu. Các nước ở đới ôn 
hoà nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, ngô, thịt bỏ, sữa, lông cửu... 
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Hình 14/4 - Chăn nuôi bỏ theo kí 


(Phía xa là các nhà máy ch biển thắc ăn) 


ông nghiệp rong các trang trại ở Hoa Kì 


2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu 


Do môi trường đới ôn hoà rị 
kiểu môi trường nảy rất khác nÌ 


đa dạng nên các nông sản chủ yếu phân bổ ở các 
u, 
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Nếu đi từ các vĩ độ trung bình lên các vĩ độ eao, cõ thể thấy : 

- Ở vùng cận nhiệt đới gió mùa (Đồng Trung Quốc và Đông Nam Hoa Kì) có 
nguồn nhiệt ẩm phong phú, trồng được nhiều lúa nước, đậu tương, bông, các loại 
hoa quả (cam, quýt, đảo, mận...) 


~ Ở vùng khi hậu địa trung hải, nhất là ven Địa Trung Hải thuộc Nam Âu và 
Bắc Phi, nổi tiếng về các loại nho vả rượu vang. Những nơi này cũng trồng nhiều 
cam, chanh, 6liu... 

Ở vùng õn đới hải dương khi hậu ôn hoà, trên các đồng bằng thường trồng. 
lủa mì, củ cải đường, rau vả nhiều loại hoa quả, trên các vủng núi có đồng cỏ tươi 
tốt, chăn nuôi bỏ thịt và bò sữa. 

Vào sâu nội địa lả vùng ôn đởi lục địa, khi hậu nông hơn về mùa hạ vả lạnh 
hơn về mùa đông, Các vĩ độ trung bình là vùng trồng lúa mì chủ yếu của thế giới 
Ở những nơi khỏ hơn, trồng đại mạch. Trên các thảo nguyên có đất đen mâu mỡ, 
người ta trồng lúa mì, khoai tây, ngô và chăn nuôi bò, ngựa, lợn. 


~ Ở các vùng hoang mạc ôn đới, chủ yếu chăn nuôi cừu. 


- Trên các vĩ độ cao hơn là vùng ôn đới lạnh, nông nghiệp kém phát triển, chủ 
yếu trồng khoai tây, lúa mạch đen... và chăn nuôi hươu Bắc cực. 


~ Nêu các sản phẩm nông nghiệp chú yếu 
ón hoà. 


ở từng kiểu môi trường trong đới 


Các nước kinh tế phát triển ở đới ôn hoả có nến nông nghiệp sản 
xuất chuyên môn hoá với quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ theo kiểu 
công nghiệp, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học - kĩ thuật 


Trong các kiểu môi trường khác nhau, nhừng sãn phẩm nông nghiệp 
chủ yến cũng khác nhau 
Câu hỏi và bài tập 


1. Để sản xuất ra khối lượng nông sản lớn, có giá trị cao, nền nông nghiệp tiên tiến 
ở đới ôn hoà đã áp dụng những biện pháp gì ? 


2. Trình bảy sự phân bố các loại cây trồng và vật nuõi chủ yếu ở đới ôn hoà. 
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Bài 15 : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP 
Ở ĐỚI ÔN HOÀ 


1. Nền công nghiệp hiện đại, có cơ cấu đa dạng 


Bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp từ những năm 60 của thể ki XVIII, 
ngày nay phẩn lớn các nước ở đới ôn hoà đã xây dựng được một nền công nghiệp 
hiện đại, trang bị nhiều máy móc, thiết bị tiên tiến. 

Công nghiệp khai thác phát triển ở những nơi tập trung nhiễu khoảng sản như 
vùng Đông Bắc Hoa Kì, vùng Uran vả Xi'bia của Liên bang Nga... hoặc có nhiều 
rừng như Phẩn Lan, Ca-na-đã. 

Công nghiệp chế biển là thể mạnh nổi bật và hết sức đa dạng, từ các ngành 
truyền thống như luyện kim, cơ khí, hoá chất... đến các ngành hiện đại. đòi hỏi hàm. 
lượng trí tuệ cao như điện tử, hàng không vũ trụ... Phẩn lớn nguyên liệu, nhiên liệu 
được nhập từ các nước đới nóng. 

Hoạt động công nghiệp ở đởi ôn hoà ngày nay chiếm tới 3/4 tổng sản phẩm 
công nghiệp của toàn thể giới. Các nước công nghiệp hàng đầu là Hoa Ki, Nhật Bản, 
Đức, Liên bang Nga, Anh, Pháp, Cana đa. 


2. Cảnh quan công nghiệp. 


Õ đới ôn hoà nối bật lên cảnh quan công nghiệp : các nhả máy, công xưởng, 
hẩm mỏ... được nổi với nhau bằng các tuyến đường giao thông chẳng chịt. 

Các nhà máy có liên quan với nhau được phân bổ tập trung thành các khu công 
nghiệp để dễ đàng hợp tác trong quá trình sản xuất, giảm chỉ phi vận chuyển. 
Trong khu công nghiệp, các nhả máy nằm san sát, thuộc nhiều ngành khác nhau. 

Nhiễu khu công nghiệp hợp thành một trung tâm công nghiệp. Vì thể, các 
trung tâm công nghiệp lớn thưởng có nhiều ngành, với nhiều sản phẩm rất đa đạng. 
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“Hình 15,1 - Một khu tông nghiệp “Mình [3.2 = Một cơ sở công nghiệp công nghệ cao 
hoá dấu ở Bắc Mĩ với nhiều nhà máy, kiểu mới ở Tây Âu với thảm cỏ vả cây xanh 
ho hàng san sắt nhau, Đao quanh 


ĐT wuennee e— Tungtămeông nhipuanợng 
D_—ÔÔÔÔÔÔÔÔÖ0Ô — Rangaeios 


Hình 15.3 - Lược đỗ phân bổ công nghiệp ở đói ôn hoà. 

~ Quan sắt hình 15.3, nhận xét sự phản bố các trung tâm công nghiệp chính ở 
đổi ôn hoà. 

'Các trung tâm công nghiệp tập trung trên một lãnh thổ sẽ tạo nên vùng công 
nghiệp. Các vùng công nghiệp lớn cña đới ôn hoà và cũng là cña thể giới là vùng 
Đông Bắc Hoa Ki, vùng Trung tâm nước Anh, vùng Bắc Pháp kéo đài qua Bị đến 
tân vùng Rua của Đức, vùng Tây Bắc Etali-a, vùng Trung tâm của Liên bang Nga, 
vùng duyên hải Đông Bắc Trung Quốc, vùng Y-ô-cô-ha+na - Ô-xa-ca của Nhật Bản... 
Bên cạnh một số vùng công nghiệp phát triển từ cách đây 200 năm như vùng Đông 
Bắc Hoa Ki... đã xuất hiện những vùng công nghiệp mới, năng động hơn. 
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Cảnh quan công nghiệp là niềm tự hảo của eảe quốc gia trong đới ôn hoả ; tuy 
nhiên, các chất thải công nghiệp lại là nguồn gây ô nhiễm môi trường. 


Đới ôn hoả là nơi có nền công nghiệp phát triển sớm nhất, cách đây 
khoảng 250 năm. 3⁄4 sản phẩm công nghiệp của thể giới là do đới ôn hoà 
cung cấp. Công nghiệp chế biến là thể mạnh nổi bật của nhiễu nước. 
trong đới ôn hoà. Cảnh quan công nghiệp phổ biến khắp mọi nơi, nhưng 
cũng lại là nơi tập trung nhiều nguồn gây ö nhiễm môi trường. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Trình bày các ngành công nghiệp chủ yếu ở đới ôn hoà. 
2. Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hoà biểu hiện như thể nào 2 
3, Quan sát ảnh về cảng sông Đuy-xbua (Đức) và sơ đổ của cảng, phân tích để thấy 
sự hợp lí trong việc bổ trí các khu dân cư (chú ý các mũi tên chỉ hướng gió và 
hướng dòng chảy) 


nh 15:4 - Cảng Đuy-Nhua Hinh 15.5 = Sơ đổ của công Đuy-xbua 
trên sông Rai nơ (Đức) 
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Bài 16 : ĐÔ THỊ HOÁ Ở ĐỚI ÔN HOÀ. 


1. Đô thị hoá ở mức độ cao 


Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và dịch vụ là động lực cuốn hút 
người dân vào sống trong các đô thị. Đới ôn hoà có t lệ dân đô thị cao. hơn 75% 
dân cư sinh sống trong các đô thị. Đây còn là nơi tập trung nhiễu đô thị nhất 
trên thể giới. 

Các thành phổ lớn tăng đân số nhanh, phát triển dần, trở thành các siêu đô 
thị. Thành phổ Niu Loóe có hơn 2l triệu người, chiểm gần 10% số dân đồ thị 
của Hoa Ki. Thành phố Tô-ki-ö có hơn 27 triệu người, chiếm hơn 27% số dân 
đô thị của cả nước Nhật, Thành phố Pa+i có hơn 9,5 triệu dân, chiếm tới 21% 
số dân đô thị của cả nước Pháp. Các đồ thị mở rộng, kết nổi với nhau thành các 
chuỗi đô thị hay chủm đô thị với hàng triệu dân. 


Các đô thị của đới ôn hoà phát triển theo quy hoạch. Ở trung tâm đô thị là 
khu thương mại, địch vụ với những toả nhà chọc trời được xây dựng bằng đá, 
xi mãng, sắt thép và kính. Hệ thống đường sá với các đường tầu điện ngẩm, tàu 
điện trên không, giao lô nhiều tầng... toà đi khắp nơi. Phương tiện giao thông di 
chuyển như mắc cị 

Ở châu Á và châu Âu, nhiễu thành phổ vẫn bảo tổn được những toà lâu đải, 
chủa chiển, thánh đường, nhà thờ, những con đường lát đá và nhiều công trình 
kiến trúc của những thể kỉ trước. 


Các thành phố lớn không chỉ mở rộng, mà còn vươn cả theo chiểu cao lẫn 
chiểu sâu. Ngày cảng có nhiều đường sá, nhà để xe, kho hảng... được xây dựng 
ngầm dưới đất. 

Lối sống đô thị đã trở thành phổ biến trong phần lớn dân cư ở môi trường 


đới ôn hoả. 


s 


Hinh 18,1 - Đô thị cổ A-miêng (Pháp) /fình 162 - Đồ thị hiện đại Niu Loóc (Hoa KỈ) 


2. Các vấn đề của đô thị 


Sự mở rộng, phát triển nhanh của các đô thị lớn đã làm náy sinh nhiều vấn để 
xã hội như ô nhiễm môi trường. ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm... Tình trạng 
thiểu chỗ ở và thiếu các công trình công cộng thường xuyên gây áp lực lên cuộc 
sống của đân nghèo thành thị. Tại các đô thị lớn của Hoa Kì có tới 3 triệu người 
vô gia cư, tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao (tử 5% đến 10%) trong khi vẫn thiếu nhiều 
lao động trẻ, có trình độ kĩ thuật 


#lịnh 14.3 - Khôi bụi tạo thành lớp sương mù ____ Hình J5.4 - Nạn kẹt xe thường xuyên xây, 
bao phủ bẩu trời ra, nhất là vào các giờ cao điểm 


s 


Để giải quyết những vấn để xã hội trong các đô thị, nhiều nước đã tiển hành 
quy hoạch lại đô thị theo hướng "phi tập trung" : xây dựng nhiều thành phổ vệ tĩnh, 
chuyển địch các hoạt động công nghiệp, dịch vụ đến các vùng mới (từ phía bắc 
xuống phía nam và phía tây ở Hoa Kì, từ phía đồng sang phía tây ở Trung Quốc..., 
đẩy mạnh đô thị hoá nông thôn để giảm áp lực dân số cho các đô thị... 


Hơn 75% dân cư đới ôn hoà sống trong các đô thị. Sự phát triển các 
đô thị được tiến hành theo quy hoạch. Nhiều đô thị mở rộng, kết nối 
với nhau thành chuỗi đô thị hoặc chùm đô thị. Lối sống đô thị đã trở 
thành phổ biển. 


Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của các đô thị đã phát sinh nhiều vấn. 
để nan giải : ð nhiễm mỗi trường, ủn tắc giao thông... Nhiều nước đang 
quy hoạch lại đô thị theo hướng "phi tập trung" để giảm áp lực cho các 
đồ thị 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nết đặc trưng của đồ thị hoá ở môi trường đới ôn hoà là gì ? 


2. Nêu những vấn để xã hội này sinh khi các đỏ thị phát triển quá nhanh và hướng 
giải quyết, 
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Bài 17 : Ô NHIÊM MỖI TRƯỜNG 
Ở ĐÓI ÔN HOÀ 


1. Ô nhiễm không khí 


~ Hai ảnh dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì về vấn để ô nhiễm không khí 


ở đới ôn hoà ? 


Hình 17 1 Khí thải ở một kh liên họp “Hình 172- Cây cối bị chết khô vì mưa at 
hoá dầu 


Sự phát triển của công nghiệp và các phương tiện giao thông ở đới ôn hoà đồi 
ỏi phải sử dạng ngảy cảng nhiễu nhiên liệu, làm cho bẩu khí quyến bị ô nhiễm 
năng nề, Hằng năm, các nhà máy và các loại xe cộ hoạt động ở Bắc Mĩ, châu Âu, 
Đông Bắc Á đã đưa vào khí quyền hàng chục tỉ tấn khí thải. Gió đưa không khí bị 
ô nhiễm đi xa có khi đến hàng trăm, hàng nghìn kilômét. Hậu quả là tạo nên những 
trận mưa axit lắm chết cây cối, ăn mòn các công trình xây dựng vả gây ra các bệnh 
vẻ đường hồ hấp cho con người... 


s6 


Khi thải lâm tăng hiệu ứng nhà kính khiến Trái Đất nóng lên, làm cho khi hậu 
toàn cầu biển đổi, băng ở hai cực tan chảy, mục nước các đại dương dâng cao, đc 
doạ cuộc sống của con người ở các đảo và những vùng đất thấp ven biển. Khí thải 
còn tạo ra lỗ thủng trong tầng ôzôn, gầy nguy hiểm cho sức khoẻ của con người. 


Sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyễn tử gây ô nhiễm phỏng xạ đưa tới 
những hậu quả vô củng nghiêm trọng. 


“Trước tỉnh trạng đó, hầu hết các nước trên thế giới đã kí Nghị định thư Kí 
nhằm cắt giảm lượng khí thải gãy 6 nhiễm, bảo vệ bẩu không khi trong lành của 
Trái Đất. 


2. Ô nhiễm nước 
Các nguần nước bị ô nhiềm gồm : nước biển, nước sông hể, nước ngắm... 


~ Quan sắt các ảnh dưới đây kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, nêu một số. 
nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm nước ở đối ôn hoà. 


Hình 17.3 - "Thu triểu đen" tên Đại Tây Dương ——_ Hình J74- Nuớc thải từ các nhà máy đó 
do tại nạn của tâu chớ đầu, vào sông ngồi ở ngoại ö Patrỉ (Pháp) 


Việc tập trung phẩn lớn các đô thị vào một dài đất rộng không quá 100 km: 
chạy dọc ven biển đã làm cho nước biển ven bở bị ô nhiễm nặng. 
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- Tại sao sự tập trưng với mật độ cao các dõ thị ở ven biển đới ôn hòa lại dẫn 
tới ö nhiễm nước biển ven bờ ” 

'Váng dầu ở các vùng ven biển tạo nên "thuỷ triểu đen", cũng là một nguyên 
nhân quan trọng làm ä nhiễm nước biển. 

Hoá chất thải ra từ các nhà máy, lượng phân hoá học vả thuốc trừ sâu dư thừa 
trên đồng ruộng, củng với chất thải sinh hoạt của các đô thị... lâm nhiễm bẩn 
nguồn nước sông, hồ và nước ngắm trên đất liễn, Các chất độc hại đó lại bị đưa 
ra biển là nguyễn nhân dẫn đến hiện tượng "thuỷ triểu đỏ", làm chết ngạt các sinh 
vật sống trong nước. 


'Ô nhiễm không khí và ö nhiễm nước là những vấn đẻ rất lớn về môi 
trường ở đởi ôn hoả. Các hiện tượng mưa axit, thuỷ triểu đỏ, hiệu ứng, 
nhả kính... không những gây hậu quả nghiêm trọng cho đới ôn hoả mả 
còn cho toàn Trái Đất, 


Câu hỏi và bài tập 
1, Hãy nêu những nguyên nhân gây ö nhiễm không khi ở đới ôn hoả. 
2. Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị vẻ môi trường ở La Hay. 


(Hả Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khi thải độc hại bình. 
quân đẩu người cao nhất thể giới 


- Hoa Kì : 20 tấn/năn/người 
- Pháp : 6 tẩn/năn/người 


Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cí 


Tỉnh tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết sổ. 
dân của các nước như sau 


~ Hoa Kì : 281421000 người 
- Pháp : 39330000 người 


Bài 18 : THỤC HÀNH 


NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG 
ĐỚI ÔN HOÀ 


1. Xác định các biếu đổ tương quan nhí 
nào của đới ôn hoả. 


ây thuộc các môi trường 
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2. Dưới đây là ảnh các kiểu rừng ở đới ôn hoà : rừng hỗn giao, rừng lá kim, 
rừng lá rộng. Xác định từng ảnh thuộc kiểu rừng nảo, 


tùng của Thuy Diến vào mùa xuân Rừng của Pháp vào mũa hạ 


59 


Rừng của Ca:na-đa vào mùa thụ 


3. Lượng khí thải CO; (điöxit cacbon) là nguyên nhân chủ yếu làm cho 
Trái Đất nóng lên. Cho đến năm 1840, lượng CO; trong không khí luôn ồn định ở 
mức 275 phẩn triệu (viết tắt là 275 p.p.m). Tử khi bắt đầu cuộc Cách mạng công 
nghiệp đến nay, lượng COs trong không khi đã không ngừng tăng lên : 


Năm 1840 : 275 phẩn triệu. Năm 1980 : 335 phẩn triệu. 
Năm 1957 : 312 phẩn triệu. Năm 1997 ; 355 phản triệu 


'Vẽ biểu đồ về sự gia tăng lượng CO; trong không khí từ năm 1840 đến năm 
1997 và giải thích nguyên nhân của sự gia tăng đó. 
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Chương TII 
MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. 
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC 


Bài 19 : MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 


1. Đặc điểm của mồi trường 


~ Quan sát lược đổ hình 19.1, cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân 
bố ở đu 2 


Hình 19/1 - Lược đổ phân bổ hoang mạc trên thế giới 


@1 


Hoang mạc chiểm những diện tích rộng lớn ở châu Á, châu Phi, châu Mĩ và 
Ôxtrây-li-a. Phẩn lớn các hoang mạc nằm dọc theo hai đường chỉ tuyển và giửa 
đại lục Á - Âu. 

~ Qua các hình 19.2 và 19.3, nêu đặc điểm chung của khí hậu hoang mạc và so 
sánh sự khắc nhan về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nồng và đối ôn hoà. 
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Hình 193 - Biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa Hình 19.3 Biển đồ nhiệt độ và lượng mưa 
của hoang mạc Xa-hara ở châu Phí của hoang mạc Gôtbi ở châu Á. 


Đặc điểm nồi bật của các hoang mạc là tính chất vô cùng khô hạn, vì lượng 
mưa trong năm rất thấp trong khi lượng bốc hơi lại rất lớn. Có nơi nhiều năm 
liền không mưa hoặc mưa rơi chưa đến mặt đất đã bốc hơi hết. 


Ô hoang mạc, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày vả đêm rất lớn, hơn nhiều so 
với sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa trong năm. 


- Mô tả quang cảnh hoang mạc qua các ảnh đưới đây. 


Hình 1944 - Hoang mặc cát và ốc đáo ở châu Phi đình 19.5 - Hoang mạc ö Bắc Mĩ 
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Phần lớn bể mặt cc hoang mạc bị sói đã hay những cồn cát bao phủ. Thực vật 
thiếu nước nên cần cỗi, thưa thớt. Động vật trong hoang mạc rất hiếm, phẩn lớn lả 
các loài bò sát vả côn trùng. Dân cư chỉ tập trung ở các ốc đảo là nơi cỏ mạch nước 
ngầm lộ ra sắt mặt đất. 


2. Sự thích nghĩ của thực, động vật với môi trường 


Thực vật và đông vật thích nghỉ với sự khô hạn của hoang mạc bằng cách tự 
sự thoát nước, đồng thời tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong. 
cơ thể, Một số loài cây rút ngắn chu kì sinh trưởng cho phủ hợp với thời kì có mưa 
ngắn ngủi trong năm. Một sổ khác, lá biển thành gai hay lá bọc sáp để hạn chế sự 
thoát hơi nước. Một vài loài cây dự trữ nước trong thân như cây xương rồng nến 
khống lồ ở Bắc Mĩ hay cây có thân hình chai ở Nam Mĩ. Phần lớn các loài cây 
trong hoang mạc có thân lủn thấp nhưng bộ rễ rất to và đải để có thể hút được nước 
dưới sâu. 


Bồ sắt và côn trùng sống vùi mình trang cát hoặe trong eác hốc đá. Chúng chi 
ra ngoài kiếm ăn vào ban đêm. Linh dương, lạc đà... sống được lả nhờ có kÌ 
chịu đối khát và đi xa tìm thức ăn, nước uống. Chính các cách thích nghỉ vi 
kiện khô hạn đã tạo nên sự độc đảo của thế giới thực, động vật ở hoang mạc. 


năng 
¡ điều 


Hoang mạc chiếm một điện tích khá lớn trên bể mặt Trái Đất, chủ 
yếu nằm dọc theo hai đường chí tuyến. Khí hậu ở đây hết sức khỏ hạn, 
khắc nghiệt. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngảy và đếm rất lớn. Do thiến 
nước nên thực vật cần cỗi, động vật hiểm hoi. Các loài thực vật vả 
động vật trong hoang mạc thích nghỉ với môi tường khô hạn khắc 
nghiệt bằng cách tự hạn chế sự mất nước, tăng cường dự trữ nước và 
chất dinh đường trong cơ thể... 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu các đặc điểm của khí hậu hoang mạc. 


2. Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghỉ với môi trường khắc nghiệt, khô 
hạn như thế nảo ? 
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Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC 


Hoang, - khô khan, cát đá mênh mông nhưng con người vẫn 
sinh sống ở đồ từ lãu đời. Ngày nay, nhờ những tiến bộ kĩ thuật, con 
"người đang ngày cảng tiên său vào chỉnh phục và khu thắc hoang mạc 


1. Hoạt động kinh tế 


Do trồng trọt khó khăn nên hoạt động kinh tể cổ truyền của các đân tộc sống 
trong hoang mạc chủ yếu là chăn nuôi du mục. Họ nuôi đê, cừu, lạc đả... và đưa 
đàn gia súc đi từ nơi này đến nơi khác để tìm nguồn nước, nguồn thức ã 

- Quan sắt các ảnh đưới đây, cho biết : Ngoài chăn nuới dụ nhục ở lioang mạc 
côn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào khác ? 


Hình 20.1 - Quang cành trong ốc đảo —_ Hình 20.2 - Đoàn lạc đà chở hàng hoá qua hoang mạc 
Một số dân tộc đùng lạc đà để vận chuyển hàng hoá và buôn bán xuyên qua 
các hoang mạc rộng lớn. Một vải dân tộc khác sống định cư trong các ốc đảo : họ 
trồng chà là, cam, chanh, lúa mạch, rau đậu... trên những mảnh vườn nhỏ và chăn 
nuôi dê, cửu. 
~ Quan sát các tỉnh dưới đây, phân tích vai trò của kĩ thuật khoan sâu trong việc 
làn biến đổi bộ mặt của lioang mạc. 
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đình 20.1 = Hệ thống tưới nước tự động, Tình 204 - Một khu khai thác đầu mô 
cai to hoøng mạc thành đồng ruộng (LiĐÏ) trong hoang mạc Xe ha ra (Ân gi) 


“Trong những năm gẩn đây, với sự tiến bộ của kĩ thuật khoan sâu, người ta đã 
phát hiện được các mó dấu khí lớn, các mỏ khoảng sản và các túi nước ngẩm trong 
lòng đất các hoang mạc. Nhờ đó, con người đã tiến vào khai thác và làm biến đổi 
bộ mặt của nhiều vùng đất hoang mạc như ở Tây Nam Hoa Kì, Trung Đông, bán 
đảo Ả Rập, Bắc Phi và Trung Á. Sự phát triển của hoạt động du lịch cũng đem lại 
nguồn lợi lớn cho người đân ở hoang mạc. 


2. Hoang mạc đang ngày càng mở rộng 


Ranh giới của các hoang mạc luôn thay đổi. Diện tích hoang mạc trên thể giới 
ngày cảng mở rộng, một phần do cát lấn hoặc do biển động của khí hậu toàn cầu, 
nhưng chủ yếu là đo tác động cửa con người. 


- Nêu một số thí dụ cho thấy những tác động của con người dã làm răng diện 


tích hoang mạc trên thế giới. 


Hiện nay, quá trình hoang mạc 
hoá lâm mất đi khoảng 10 triệu ha đất 
trồng mỗi năm. Các hoang mạc đới 
nóng có mùa khô kéo đải cũng là 
những nơi có tốc độ mở rộng diện tích 
nhanh nhất. 


Hình 20.5 - Một vùng đất ở ria hoang mạc 
'Xehara bị cất lấn 


6S 


~ Nêu một số biện pháp nhằm hạn chế sự phát triển của hoang mạc 


Hình 2114 - Khu từng chống nạn cát bay từ hoang mạc 
(Tây Rắc Trung Quốc) 


Hoa Kì và các nước Ả Rập... đã tiển hành cải tạo hoang mạc thành đất trồng 
theo quy mô lớn, Tuy nhiền, các kế hoạch nảy hết sức tổn kém. Vì thể phẩn lớn 
các quốc gia vẫn chỉ sử dụng những phương pháp khai thác nước ngắm cổ truyền 
và trồng rừng để ngăn chặn hoang mạc mỡ rộng. 


Hoạt động kinh tế cỗ truyền của các dân tộc sống trong hoang 
mạc là chăn nuôi du mục vả trồng trọt trong ốc đảo. Ngày nay, với 
sự tiến bộ của kĩ thuật khoan sâu... con người đang tiển vào khai 
thác các hoang mạc. Diện tích hoang mạc trên thể giới vẫn đang 
tiếp tục mở rộng. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế h 
Thạc ngây nay 


đại trong các hoang, 


2. Nêu một số biện pháp đang được sử dụng để khai thác hoang mạc vả hạn chế. 
quá trình hoang mạc mở rộng trên thể giới. 
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Chương IV 

MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. 
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 

CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH 


Bài 21 : MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH 


1, Đặc điểm của môi trường 


Đới lạnh nằm trong khoảng từ: 
hai vòng cực đến hai cực 

~ Quam sát các hình 21.1, 21.2 
và21.3, liấy 


+ Tim nành giới của môi 
trường đới lạnh ở hai bán 
ấu, 

+ Aêu điển biến nhiệt độ và 
lượng mưa trong năm ở đói 
lạnh 


Đới lạnh có khí hậu vô củng 
khắc nghiệt. Mùa đông rất dài, 


W t, — 
hiểm khi thấy Mặt Trời và thưởng. GP DEỢMN  ^ 


" khí thấy Mặt Trời bị h4 d8 nh 
có bào tuyết dữ đội kèm theo cái | (—) „uy „ư„ 2 


lạnh cất đa. Nhiệt độ trung bình —Hiilni 


luôn dưới -10°C, thậm chỉ xuống | —C le» — #3 
đến -50C.. Hình 31.1 - Lược đổ môi trường đối lạnh. 
ở vùng Bắc Cực. 
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Mencnan (0200) 


te 
10 
ø 
-10 
8B .sai, Lạy 
tưng đhg hi CÔ, phgghgmag, Cín án 
SỨP Mợh Ahia Mạc 
ạ0d0e6. - CC) Từng ong +0 
"`. T huyn nhu L2 s h7 89 


Tư múp - 
C Huee  CRưm  sêp 
— hnônteutenei The 


Ewn - Nia@tigteanen chốc 
`... 


“Hình 21-3 = Lược đỗ mỗi trường Hình 21.3 Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. 
đổi lạnh ở vũng Nam Cực .ở Hon-man (Ca-na-đa), 
Mùa hạ thật sự chỉ dài 2 - 3 tháng. Mặt Trời di chuyển là là suốt ngày đêm ở, 
đường chân trời, cỏ nơi đến 6 tháng liễn, Trong thời gian này, nhiệt độ có tăng lên 
nhưng cũng Ít khi vượt quá 109C. 


Lương mưu trung bình năm rất thấp (dưới 500mm) và chủ yếu ở dạng tuyết 
rơi (trừ mùa hạ), Đất đóng bãng quanh năm, chỉ tan một lớp mỏng trên mặt khi 
mùa hạ đến. 

Õ vùng Bắc Cục, mặt biển đóng một lớp băng dày đến 10m. Vào mùa hạ, biển 
bãng vỡ ra, hình thành các tảng bãng trồi. Ô châu Nam Cực vả đảo Grơn len, băng 
tuyết đóng thành khiên bãng dày hơn 1500m. Đến mùa hạ. rỉa các khiên bãng trồi 
trượt xuống biển. vỡ ra thành những núi băng khổng lổ. Nhiều núi băng trôi theo. 
các dòng biển về phía xích đạo hàng năm trời vẫn chưa tan hết. 

+ Quan sát các hình 21.4 và 21.5, sơ sánh sự khác nhau giữa nái bằng và 


băng trôi. 
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Hi: 21.4 Núi băng Hình, 21 5ˆ Băng trấi 
Hiện nay, Trái Đất đang nóng lên, băng ở hai vùng cực tan chảy bớt, điện tích 
phủ băng thu hẹp lại. 


2. Sự thích nghĩ của thực vật và động vật với môi trường 


“Hình 21. - Đầi nguyên Bắc Âu vào mùa hạ Minh 2/.7- Đài nguyên Bắc MT vào môa hạ 


em 


Hini 27.Ñ - Tuần lộc "Hình 31.9 - Chim cảnh euL Hinh 21.10 - Hãi cầu. 

Ô vũng đải nguyên phương Bắc, khí hậu lạnh quanh năm, thực vật chỉ phát 
triển được vào mùa hạ ngắn ngủi, trong những thung lũng kín gió. Cây cổi còi cọc, 
thấp lùn, mọc xen lẫn với rêu, địa y.... 
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Các loài động vật ở đới lạnh thích nghỉ được với khí hậu khắc nghiệt nhờ có 
lớp mờ đày (hải cẩu, cá voi...) lớp lông đây (gấu trắng, cáo bạc, tuần lộc...) hoặc 
bộ lông không thấm nước (chim cánh cụt...). Chúng thường sống thành đàn đông 
đúc để bảo vệ và sưởi ẩm cho nhau. Một số loài dùng hình thức ngủ đông để đỡ 
tiêu hao năng lượng. số khác di cư đến nơi ấm áp đề tránh cái lạnh giá buốt trong 
mùa đồng. Cuộc sống ở đới lạnh sinh động hắn lên vào mùa hạ khi cây cỏ, rêu, 
địa y... nở rộ trên đất liền và các sinh vật phù du phát triển mạnh trong đại dương 
đã tan lớp băng trên mặt, đỏ là nguồn thức ăn đổi dào cho các loài chim, thú, cá... 


Đới lạnh nằm trong khoảng từ hai vỏng cực vẻ phía hai cực, có khi 
hậu vô củng lạnh lẽo. Vũng đải nguyên nằm ven biển gần Bắc cực có 
các loài thực vật đặc trưng là rêu, địa y... và một số loài cây thấp lùn. 
Động vật thích nghỉ được với khi hậu lạnh nhờ cỏ lớp mỡ, lớp lông dảy 
hoậe bộ lông không thấm nước. Một số động vật đi eư để tránh mùa 
đông lạnh, số khác lại ngủ suốt mủa đông. 


Câu hỏi và bài tập 
“Tính chất khắc nghiệt của khi hậu đới lạnh thể hiện như thể nảo ? 
- Tại sao lại nói đói lạnh là vùng hoang mạc lạnh của Trái Đất ? 
„ Giới thực vật và động vật ở đới lạnh cỏ gì đặc biệt ? 

L,. Đoạn văn sau đây mỏ tả cuộc sống trong ngồi nhà băng của người Inuc 
(Exkimô). Cho biết người Inue đã thích nghỉ với mùa đông giá lạnh như thế nào ? 
“Cuộc sống trong ngôi nhà băng thật chẳng tiện nghỉ chút nảo nhưng can 
người vẫn phải sống cho qua mùa đông giá lạnh từ -309%C đến -409C, Nhà băng. 
là nơi cư trú tốt nhất cho người I-nuc, các chú chó và lương thực của họ. Nhờ 
có ngọn đèn mỡ hải cầu thấp liên tục, nhiệt 
độ trong nhả luôn duy trì tử 0%C đến 29C. 
Vào nhà, người ta phải cởi bỏ bộ quần áo 
khoác ngoài bằng da và lông thủ đã lạnh. 
cứng lại, để tránh băng tan lắm ướt người. 
Cơ thể cần luôn khô ráo mới chống được cải 
lạnh. Đối với chúng tôi, điển đáng sợ nhất 
trong ngôi nhả là sự hỗn tạp của hơi người, 
mùi thịt cá tươi, mùi lông chỏ, mùi mỡ hải 
cầu chấy và mùi bếp núc. Trên trấn chỉ cỏ 
một lỗ thông hơi nhỏ cho cả ngôi nhà đông 
đúc, lối ra vào đã bị đống quần áo nút kín lại" 


Hình 21.11 - Ngôi nhà bằng của 
(Theo P.E, Victo) người [uc ở Bắc Mĩ 
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Bài 22 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA 
CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH 


1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở phương Bắc. 
~ Quan sát hình 2.1, cho biết : 


+ Có các dân tộc nào sinh sống ở đối lạnh phương Bắc ? 


+ Địa bản cứ trú của các đản tộc sống bằng nghề chãn nuôi và địa bàn eư trú 
của các dân tộc sống bằng nghề săn bài. 


Hình 22.1 = Lược đồ địa bàn cứ tù của các đân tộc ở môi trường đổi lạnh phương Bắc 


TI 


Khi hậu khắc nghiệt, lạnh lẽo khiển cho đới lạnh lả nơi eó rất ít đân. Dù đã 
thích nghị, các dẫn tộc sống lâu đời ở phương Bắc cũng chỉ sống được trong các 
đài nguyên ven biển phía bắc châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ. Người Lapông ở 
Bắc Âu và người Chúc, người I-a-kut, người Xamô-y-et ở Bắc Á sống bằng nghề 


chăn nuôi tuần lộc và săn thú có lông quý. Người Enue ở Bắc Mĩ và ở đảo Gron.len 
sống bằng nghề đánh bất cá hoặc sãn bản tuần lộc, hải cầu. gấu trắng... để lấy mỡ, 
thịt và da. Họ di chuyển trên các xe trượt do chỏ kẻo. 


Hình 33.2 - Người La ông ở Bắc Âu “Hình 32 3 = Người Enue câu cả 
đang chân dất đản tuần lộc qua một hố băng. 


2. Việc nghiên cứu và khai thác môi trường. 


Đới lạnh là nơi có nguồn tài nguyên phong phú : hải sản, thú có lông quý, 
khoáng sản (đồng. uranium, kim cương, kẽm, vàng, dấu mỏ...) nhưng điểu kiện 
khai thác rất khỏ khăn, Gần đây, nhờ các phương tiện vận chuyển hiện đại và kĩ 
thuật tiên tiến, con người đã cỏ thể tiến sầu vào vùng cực để nghiên cứu khoa học 
hoäc khai thác tài nguyên. Nhiều thành phổ và các trang trại chăn nuôi thú có lông 
quý được xây dựng ở vùng gần cực. 


mức đã lâm cho cá voi vả nhiều loài thủ có lông. 
quý đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 
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Hình 22.4 - Dàn khoan đấu mỏ trên. ình 2: Khoan thấm dò trên lục địa 
biển băng phương Bắc. Nam Cực 
Bảo vệ các loài động vật bị đe doạ tuyệt chủng và giải quyết sự thiểu nhân lực 
là hai vấn để lớn đang đặt ra cho đới lạnh. 


Đới lạnh là nơi có ít người sinh sống nhất trên Trái Đất. Hoạt động 
kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở đới lạnh phương Bắc là chăn nuôi 
tuấn lộc, đánh bắt cá, săn thú cö lông quý để lấy mỡ, thịt và da. Ngày 
nay, con người đang nghiên cứu để khai thác tài nguyên ở đới lạnh. Hai 
vấn để lớn phải giải quyết là thiếu nhân lực và nguy cơ tuyệt chủng của 
một số loài động vật quý. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Kể tên những hoạt động kinh tế cỗ truyền của các dân tộc ở phương Bắc. 

2. Đới lạnh có những nguồn tài nguyên chính nào ? Tại sao cho đến nay nhiều tài 
nguyên của đới lạnh vẫn chưa được khai thác ? 

3. Cho những cụm từ : khí hậu rất lạnh, băng tuyết phủ quanh năm, thực vật rất 
nghèo nàn, rất iL người sinh sống. hãy lập một sơ đồ theo mẫu thể hiện mối quan 
hệ giữa môi trường và con người ở đới lạnh. 


T3 


Chương VỀ 


MÔI TRƯI 


G VÙNG NÚI. 


HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI 


Bải 23 : MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI 


1. Đặc điểm của môi trường 


'Ở vùng nủi, khí hậu và thực vật 
thay đối theo độ cao. Cảng lên cao 
không khí cảng loãng dẩn, cử lên 
cao 100m nhiệt độ không khí lại 
giảm 0,69C. Từ trên độ cao khoảng 
3000m ở đới ôn hoả và khoảng 
5500m ở đới nông là nơi có băng 
tuyết phủ vĩnh viễn. 

Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm 
không khí từ chân núi lền đỉnh núi 
đã tạo nên sự phân tẳng thực vật 
theo độ cao, gẩn giống như khi 
chúng ta đi từ vùng vĩ độ thấp lên 
vùng vĩ độ cao, 
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Hình 21.1 - Quang cảnh 
vũng núi Hi-malay-a ở Nế pap 


- Quan sát hình 33.2, nhựn xét về sự phản tầng thực vật ở hai sườn của dấy núi 
Anepd. Cho biết nguyên nhấn. 


Hình 23.2 - Sơ đỏ phân tổng thực vặt theo đô cao ở dây núi An:pơ thuộc châu Âu 


Khi hậu và thực vật còn thay đổi theo hưởng của sườn núi, Những sườn núi 
đón gió ấm thường có mưa nhiễu, cây cối tốt tươi hơn so với sườn khuất gió hoặc 
đón giỏ lạnh. Ở đới ôn hoả, trên những sườn núi đón ánh nắng, cây cối phát triển 
lên đến những độ cao lớn hơn phía sườn khuất nắng. 

“Trên các sườn núi có độ đốc lớn để xảy ra lũ quét, lở đất... khi mưa to kéo đâi, 
đe doạ cuộc sống của người ân sống ở các thung lũng phía dưới. Độ đốc lớn còn 
gây trở ngại cho việc đi lại và khai thác tài nguyên ở vùng núi 


2. Cư trú của con người 


Các vùng núi trên thể giới thường là nơi cư trú của các dẫn tộc ít người. Do 
độ đốc lớn, đi lại khó khăn, nên họ thường sống rải rác men theo sườn núi hay 
dưới thung lũng. Các dân tộc ở miễn núi châu Á thường sống ở vùng núi thấp 
có khí hậu mát mẻ và nhiều lâm sản. Các dân tộc ở miền núi Nam Mĩ lại ưa sống 
ở độ cao trên 3000m là nơi có nhiều vùng đất bằng phẳng, thuận tiện cho việc 
trồng trọt và chăn nuôi. Ở vùng Sừng châu Phi có khí hậu nóng và khô, ngư 
Ê-t:ô-pi-a sống tập trung trên các sườn núi cao chấn gió có nhiều mưa, khi hậu 
mắt mẻ trong lành. 
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Khí hậu vả thực vật ở vùng núi thay đổi theo độ cao, Sự phân tầng. 
thực vật thành các đai cao ở vùng núi cũng gần giống như khi đi từ 
vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao. 

Các vùng núi thưởng là nơi thưa dân. Người dân ở những vùng núi 
khác nhau trên Trái Đất có những đặc điểm cư trú khác nhau. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Trình bày sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao, theo hướng sườn ở vùng 
núi Ampơ. 


2. Quan sát hình 23.3, nhận xét về sự thay đổi của các vành đai thực vật ở vùng 
núi đới nóng và vùng núi đới ôn hoà. Giải thích. 


00104404. "` 


“Minh 33.3 - Phân tổng thực vật theo độ cao ở đới õn hoà và đới nóng 
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Bài 24 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 
CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI 
_Ngấy nay, nhờ sự phát tri lưới diện và đường giao thông... vùng núi 


đã giảm dẫn sự cách biệt với vùng đồng bằng và vùng ven biển. Bộ mặt 
“nhiễu vùng núi đang thay đổi nhanh chóng. 


1. Hoạt động kinh tế cổ truyền 
~ Quan sắt các ảnh dưới đầy kết hợp với sự hiểu biết của bản thân, kể tên một 
số hoạt động kinh tế cổ truyền ở vùng nắi, 


Hình 24.1 - Chân nuôi lạc đã Lama trên Hinh 24.3 - Lâm nghề thủ công trong một 
một vùng nủi ở Nam Mĩ vũng núi ở châu Âu. 

Người dân ở các vùng núi trên thể giới thường sống dựa vào trồng trọt, chăn 
nuôi, khai thác và chế biến lâm sản. Hình thức trồng trọt và chăn nuôi 
các loại cây trồng và vật nuôi hết sức đa dạng, có sự khác nhau giữa các 
và các địa phương, phủ hợp với môi trường tự nhiên của từng vùng núi. Ngo; 
nuôi và trồng trọt, người dân vùng núi còn lảm các nghề thủ công như chế biển 
thục phẩm, dệt vải hoặc dệt len, làm đổ mĩ nghệ... Nến kinh tế vùng núi phần lớn 
mang tính chất tự cung tự cấp, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Một sổ sản 
phẩm thủ công của vùng núi được ưra chuộng ở cả trong nước và ngoài nước do 
chúng mang đậm sắc thái của từng dẫn tộc. 
2. Sự thay đổi kinh tế - xã hội 

Bộ mặt của nhiều vùng núi trên thế giới biến đổi nhanh chóng từ khi xuất 
hiên các tuyển đường ô tô. đường sắt, đường hầm xuyên nủi... giúp cho việc trao 
đổi hàng hoá, giảm bớt sự cách trở giữa vùng núi với vùng đồng bằng và vửng 
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ven biển. Cáe đập thuỷ điện được xãy dựng ở vùng núi đã cung cấp nãng lượng, 
đẩy nhanh quá trình khai thác tải nguyên khoảng sản, hình thành các khu công 
nghiệp và khu dân cư mới. Du lịch và nghỉ đường củng các hoạt động thể thao 
(trượt tuyết. leo núi...) đem lại nguồn lợi lớn cho nhiều vùng nủi. Tuy nhiên, 
phần lớn các vùng núi trên thể giới vẫn còn trong tỉnh trạng chậm phát triển. 
Sự phát triển kinh tế ở các vùng núi cũng đặt ra nhiều vấn để về môi trường : 

Các rừng cây bị triệt hạ. Chất thải từ các hầm mỏ, các khu công nghiệp quanh: 
các nhà máy thuỷ điện, các khu nghỉ mát làm ô nhiềm nguồn nước, là 
làm ảnh hưởng tởi sức khoẻ của người dân ở các đồ thị nằm ven 
khách ngày càng lớn đã tác động tiêu cục tới khung cảnh thiên nhiên, Nhiễu 
ngảnh kinh tế cổ truyền và bản sắc văn hoá dân tộc đ một số vũng nũi có nguy 
cơ bị mai một dần. 

sao phất triển giao thông và điện lực lại là nhường việc cân làm trước để' 

ï bộ mặt của ¡ng múi ? 


Hình 24-3 - Đường ö tỗ vượt qua một Hình 24.4 - Một đập thuy điện. 
ủng nũi hiếm trở của châu Á. trong vũng núi ở châu Âu 

“Trồng trọt, chăn nuôi, sản suất hàng thủ công, khai thác vả chế biển lâm 
sản... là những hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ít người ở vùng. 
núi. Các hoại động kinh tế nảy hốt sức đa dạng và phủ hợp với hoàn cảnh 
cụ thể của từng nơi. Nhờ phảt triển giao thông và điện l ngành 
kinh tế mới đã xuất hiện, làm cho bộ mặt nhiều vùng nũi biển đối nhanh 
chóng. Tuy nhiên, ở một tgổ nối sự phát triển nảy đã tác động tiêu cực đến 

môi trường, đến bản sắc văn hoá của các dân tộc ở vùng nủi 

Câu hỏi và bài tập 
1. Cho biết một số hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc ở vùng núi. Tại sao 
các hoạt động kinh tế này lại đa dạng và không giống nhau giữa các địa phương, 
các châu lục ? 

2. Sự phát triển kinh tế của các vùng núi đã đặt ra những vấn để gì về mỗi trường ? 
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Phân ba 


THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI 
Ở CÁC CHÂU LỤC 


Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG 


1. Các lục địa và các châu lục 


Trong cuộc sống và học tập, chúng te thường gặp hai khái niệm : lục địa và 
châu lục. Hai khái niệm này khác nhau như thế nào ? 

Lục địa là khối đất liễn rộng hảng triệu kí lô mét vuông, có biển và đại dương 
bao quanh. Sự phân chìa các lục địa mang ý nghĩa về mặt tự nhiên là chính. Trên 
thế giới có sáu lục địa lả lục địa Á - Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, lục địa 
Nam MỊ, lục địa Ô xây li a, lục địa Nam Cực vả bốn đại dương là Thái Bình Dương, 
Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. 

- Quan sắt bản đồ thế giới (hoặc quả Địa Cẩn) : 

+ Xác định vị tí của sáu lục địa 

+ Nếu tên các đại dương bao quanh từng lục địa. 

Châu lục bao uồm phần lục địa và các đảo, quần đáo chung quanh. Sự phân 
chia này chủ yếu mang ý nghĩa lịch sử. kinh tế, chính trị. Trên thế giới có sáu châu 
lục là châu Ấ, châu Âu, châu Phi, châu Mũ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. 

- Quan sát bản đồ thế giới, kể tên một số đảo và quân đảo lớn nằm chung quanh 
từng lục địa. 
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2. Các nhóm nước trên thế giới 


Hiện nay, trên thể giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ (, 


CHÀU — XANE 
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Hình 25.1 - Lược đổ thu nhập bình quân đều người của các quốc gia trên thể giới (năm 2000) 


(1) Theo Trập bản đổ thế giới và các châu lục. Trang 
§0 


Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục - 2001 


Người ta thường đựa vào các chỉ tiêu : thu nhập bình quân đầu người, t lệ tử vong 
của trẻ em ... hoặc chỉ số phát triển con người (HDI) để phần loại các quốc gia trên 
thế giới và đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng châu lục. 

Các quốc gia phát triển cỏ thu nhập bình quân đấu người trên 20000 ƯSD/năm, 
tỉ lệ tử vong của trẻ em thường rất thấp và chỉ số phát triển con người từ 0,7 đến 
gần bằng 1. 

Các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quản đấu người dưới 
20000 USD/nãm, tỉ lệ tử vong của trẻ em thường khá cao và chỉ số phát triển 
con người dưới 0,7 

Ngoài ra, còn có các cách phân loại khác, Thí dụ, căn cứ vào cư cẩu kinh tể, 
người ta chia các quốc gia trên thể giới ra các nhóm nước : nước công nghiệp, nước 
nông nghi 


Trên thể giới, có sáu châu lục với hơn 200 quốc gia vả vùng lãnh 
thổ khác nhau. 

Người ta thường dựa vào các chỉ tiêu : thu nhập bình quân đầu 
người, tỉ lệ tử vong của trẻ em ... hoặc chỉ số phát triển con người để 
phân loại các quốc gia vào nhóm nước phát triển hay nhóm nước đang 
phát triển. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Tại sao nói "Thể giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng" ? 
2. Dựa vào kiến thức đã học và các số liệu trong bảng, sắp xếp các quốc gia sau 
đầy thành hai nhóm : các nước phát triển và các nước đang phát triển 
(số liệu năm 1997). 


Chương VI 
CHÂU PHI 


Bài 26 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 


1. Vị trí địa lí 


~ Quan sắt hình 26.1 : 
+ Cho biết châm Phi tiếp giáp với các biển và đại dương mào ? 


+ Xích dạo đi qua phẩn nào của chảu lục ? 


+ Lảnh thổ châm Phi chủ yếu thuộc môi trường nào ? 

“Châu Phi là châu lục lớn thứ ba trên thể giới, sau châu Á vả châu Mĩ. Diện tích 
hơn 30 triệu km. Đại hộ phận điện tích nằm giữa chí tuyến Bắc vả chí tuyến Nam, 
vì vậy châu Phi có khí hậu nông quanh năm. 

_ Hao bọc quanh châu Phi là các đại dương và biển : Đại Tây Dương, 
Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải, Biển Đỏ. Phía đông bắc, châu Phi nối liển với 
châu Á bởi eo đất Xuy-é. Người ta đã đào kênh Xuy-ê cất qua eo đất này, thông 
Địa Trung Hải với Biển Đỏ. 

Đường bở biển châu Phi bị chỉa cắt, tất ít các vịnh biển, bán đảo và đảo ; lớn 
hơn cả là đảo Ma-đa-ga-xea và bán đảo Xô-ma'li, 


- Ouan sắt hình 26.1 : 


+ Nêu tên các dòng biển nông, các dòng biển lạnh chảy ven bờ biển chám Phi. 


+ Cho biết ý nghĩa của kênh đào Xuy-6 đối uồi giao thông đường biển trên 
thế giỏi. 


2. Địa hình và khoáng sản 


~ Quan sắt hình 20.1 : 
+ Cho biết ở châu Phủ dụng dịu hành nào là chủ yếu. 


+ Nhận xét về sự phản bố của địa hình đồng bằng ở châu Phi. 
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linh 26.1 - Lược đổ tự nhiền châu Phi 
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Địa hình châu Phi khá đơn gián. Có thể coi toàn bộ lục địa là một khối cao. 
nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m : trên đỏ chủ yếu là các sơn nguyên xen 
các bồn địa thấp. Phẩn đồng của lục địa được nâng lên mạnh, nễn đá bị nút vỡ và 
đổ sụp, tao thành nhiều thung lăng sâu, nhiễu hổ hẹp và dài. Châu Phi có rất it núi 
cao và đồng bằng thấp. 

~ Xác định trên hình 26.1 : 

+ Các bản địa và sơn nguyên, các hỏ, các dãy nút chính của chảu Phi. 

+ Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi. 

Châu Phi có nguồn khoáng sản phong phú : vàng, kim cương, uranium, sắt, 
đồng, phốt phát... Ngoải ra, còn cỏ nhiều đầu mỏ vả khi đốt, 


Lục địa Phí là một khổi cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750 m, 
phần lớn diện tích nằm trong đới nóng, biển Ít lần sâu vào đất liễn 


“Tài nguyên khoáng sản của châu Phi phong phú, đặc biệt là kim loại 
quý hiểm. 


Câu hỏi và bài tập 
1, Quan sắt hình 26.1, nhận xét đặc điểm đường bờ biển châu Phi, Đặc điểm đó 
ảnh hưởng như thể nào đến khí hậu châu Phi ? 
2. Xác định trên hình 26.1, hổ Vichrtoxia và sông Nin, sông Nigiê, sông Công gỗ, 
sông Dãmrbe di. 
3, Dựa vào hình 26.1. lập bảng theo mẫu sau. 


KHOÁNG SẢN CHẦU PHI 
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Bài 27 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI 
(Tp theo) 


3. Khí hậu 
~ Đa vào kiển thức đã học, kết hợp quan sát các hình 26.1 và 27.1, giải thích 


VÌ san ¿ 
+ Chóu Phí là châu lục nóng. 
+ Khí hậu châu Phi khó, hình thành những hoang mạc lớn. 


ỐÔÔÐ 7 
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Hình 27.1 - Lược đỗ phân bổ lượng mưa châu Phi 
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Châu Phi có khí hậu nóng, nhiệt độ trung bình năm trên 209C, thời tiết ổn định. 
Lượng mưa tương đối ít và giảm dẩn về phía hai chí tuyến, hình thành những hoang 
mạc lớn, lan ra sắt biển. Xa-hara là hoang mạc có điện tích lớn nhất trên thể giới. 


~ Quan sắt hình 27.1, cho biếi cúc dòng biển nóng, lạnh có dnh hưởng tới lượng 
mưa các vùng ven biển châu Phi như thế nào. 


4. Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên 


~ Quan sát hình 27.2, nhận xót vẻ sự phân bố của các môi trường tự nhiên ở 
châu Phi. Giải thích vì sao lại có sự phâm bổ như vậy ? 
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Hình 27.2 - Lược đỗ các môi trường tự nhiên của châu Phí 
Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đổi xứng quả xích đạo : 
~ Môi trường xích đạo ẩm với thám thực vật rừng rậm xanh quanh năm, gồm 
bổn địa Công-gõ và miễn duyên hải phía bắc vịnh Ghỉ:nê, 
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Hình 27.3 - Xavan ở Tây Phi Hình 37.4 - Xavan ở Đông Phi 


Hai môi trường nhiệt đới, cảng xa Xich đạo lượng mưa cảng giảm, rừng rậm 
nhường chỗ cho rừng thưa và xavan cây bụi. Nhờ nguồn thức ăn phong phú, xavan 
là nơi tập trung nhiễu động vật ăn cỏ (ngựa vằn, sơn dương, hươu cao cổ...) và 
động vật ăn thịt (sư tử, báo gẩm...). 

Hai mi trường hoang mạc, gồm hoang mạc Xahara ở phía bắc và hoang. 
mạc Cailahari, hoang mạc Naamip ở phía nam. Khí hậu khắc nghiệt, mưa tất 
hiểm, biên độ nhiệt gia ngày và đêm lớn. Thực, động vật nghèo nản. 

- Hai môi trưởng địa trung hải ở phẩn cực Bắc và phẩn cực Nam châu Phi. Mùa 
đông mát mẻ và có mưa, mùa hạ nóng và khô, Thảm thực vật là rừng cây bụi lá cứng. 
Châu Phi có khi hậu nóng và khô bậc nhất thể giới 
Các môi trường tự nhiên của châu Phi nằm đối xửng qua Xich 
đạo, gồm : môi trường xich đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, mỗi 
trường hoang mạc và môi trường địa trung hải. Hoang mạc chiểm 
diện tích lớn ở châu Phi. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Quan sát các hình 27.1, 27.2 và dựa vào kiến thức đã học, nêu mổi quan hệ giữa 
lượng mưa và lớp phủ thực vật ở châu Phi. 


c định vị trí, ranh giới của môi tường hoang mạc vả môi trường nhiệt đới 
trên hình 27.2. Nêu đặc điểm của hai loại môi trường này. Giải thích tại sao 
hoang mạc lại chiểm diện tích lớn ở Bắc Phi ? 
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Bài 28 : THỰC HÀNH 


PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC 
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ 
VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI 


1. Trình bày và giải thích sự phân bố các môi trường tự nhiên 


Quan sát hình 27.2 và dựa vào kiển thức đã học : 
-+ So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi. 


+ Giải thích vì sao các hoang mạc ở châu Phi lại lan ra sát bở biển ? 


2. Phân tích biếu đồ nhiệt độ và lượng mưa 
- Phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý sau : 

+ Lượng mưa trung bình năm, sự phân bổ lượng mưa trong năn: 

+ Biên độ nhiệt trong năm, sự phân bổ nhiệt độ trong năm. 

+ Cho biết từng biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào. Nêu đặc điểm chung của kiểu 

khí hậu đó. 

- Sắp xếp các biểu đổ nhiệt độ vả lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí dánh 

dẩu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 sao cho phù hợp. 


k * 
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“Mình 28 1 - Biểu đỗ nhiệt độ và lượng mưa của mội số địa điểm ö châu Phí 
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Bài 29 : DÂN CƯ; XÃ HỘI CHÂU PHI 


1. Lịch sử và dân cư 
a) Sơ lược lịch si 

Châu Phi là một trong những cái nỗi của loài người. Vào khoảng 3000 năm. 
trước Công nguyên, người Ai Cập đã xây dựng ở đây nến văn minh sông Nin 
rực Tỡ. 

Từ thể ki XVI đến thế kì XIX, thực dân châu Âu xám nhập và chiếm thuộc địa, 
đưa người da đen ở châu Phi bán sang châu Mĩ làm nô lệ. Trong gẩn ba thế kí, 
chúng đã cướp đi của châu Phi khoảng 125 triệu người. 

Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, gẩn như toản bộ châu Phi bị xâm chiếm. 
làm thuộc địa. Sự thống trị lâu dài của chủ nghữa thực dân đã kim hãm các nước 
châu Phi trong nghèo nản, lạc hậu. 

Sau Chiến tranh thể giới thứ bai, với sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt là sau thắng lợi của cách mạng Việt Nam, phong trào đấu tranh giành độc 
lập ở châu Phi phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, các nước châu Phi đã giành dược độc 
lập và thuộc nhóm các nước đang phát triển. 


b) Dân cực 


- Đựu vào hình 29,1 và kiến thức đã học, trình bày sự phân bố dâm cư ở 
châu Phí. Tai sao dún cư châu Phí phân bố không đều ? 

Dân cư châu Phi phân bổ rất không đều, Nhiều vùng rộng lớn hầu như không. 
có người như vùng rừng rậm xích đạo, các hoang mạc Xahara, 
Ca-la-bari.... Trong khi đó, hầu hết vùng duyên hải ở phẩn cực Bắc và cục Nam 
của châu Phi, ven vịnh Ghi-né và nhất là thung lũng sông Nin. dân cư tập trung 
rất đông. 


- Tìm trên hình 29.1 các thành phố ở châu Phí có từ 1 triệu dân trỏ lên. Các 
thành phố này phân bố chủ yết ở đâm ? 
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Tuy đa số dân cư sống ở nông thôn nhưng châu Phi vẫn có nhiều thành phổ. 
Các thành phố lớn của châu Phi thường là các thành phố cảng. 


"THÁNH PHỐ, 
® tin subiaan 
©) Từ 1 đốn§tiệi dân 
MẶT BỘ DẪN SỐ (ngwllền) 


Tiến 5) người 
T21 đến 0 người 

CC] 1ư2gø angei 

EEIH 02g. 


nh 29,1 Lược đỗ phân bổ dần cư và đồ thị châu Phỉ 
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2. Sự bùng nổ dân số và xung đột tộc người ở châu Phi 
a) Bùng nổ dân số. 


Năm 2001, châu Phi có hơn 818 triệu dân, chiếm 13.4 dân số thế giới. Tỉ lệ 

gia tăng tự nhiên của châu Phi cao nhất thế giới (2.4%). 

TĨNH HÌNH DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Ở CHÂU PHI 
(Năm 2001) 


~ Tìm trên bản đồ các quốc sia trong bằng số liệu. cho biết : 


+ Các quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân xố tự nhiên cao hơn míc trang bình nằm 
ở vùng nào của châu Phi ? 


+ Các quốc: gia có tÍ lệ gia tăng dân số nự nhiên tháp hơn miíc trung bình nằm 
ở vững nào của châm Phi ? 
Bùng nổ đân số và hạn hắn triển miền đã làm cho hàng chục triệu người ở 
châu Phi thường xuyến bị nạn đói đe doạ. 
Đại địch AIDS đang đe doạ sự phát triển kinh tể - xã hội ở châu Phi (hơn 
25 triệu người nhiễm HIV/AIDS vào năm 2000, trong đó phần lớn là những người 
ở độ tuổi lao động). 


b) Xung đột tộc người. 
Châu Phi có nhiều tộc người, với hàng nghìn thổ ngữ khác nhau. 


Trước đây. thực dân châu Âu thành lập các quốc gia ở châu Phi trên lãnh thổ 
của cúc tộc người khác nhau về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tôn giáo... và lợi 
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dụng điểu nảy nhằm thực hiện chính sách chia để trị. Chính quyển ở nhiều nước 
thường nằm trong tay các thủ lĩnh của một vải tộc người. Diễn đá đã làm tăng mâu 
thuẫn giữa các tộc người tong từng nước và giữa các nước lắng giểng với nhau, dẫn 
đến xung đột biển giới và nội chiến liên mii 
Xurding, Xởmali, Bururdi, Ruranrda..), gây ra những hậu quả nghiêm trọng về 
kinh tế - xã hội và tạo cơ hội để nước ngoài can thiệp. 


Nền kinh tế của nhiều nước châu Phi vẫn là tự cấp tự túc. Việc trao đổi hàng 
hoá và giao lưu văn hoá còn quá ít, khiển sự ngăn cách giữa các bộ tộc cảng thêm 
nặng nỀ, 


Mình 29.2 - Dòng người tì nạn chiến tranh ở Ruran đã (năm 1994) 

Châu Phi có nễn văn minh sông Nin rực rữ trong thời Cổ đại. 

Từ thế ki XVI đến thể kỉ XIX, 125 triệu người da đen ở châu Phí bị 
đưa sang châu Mĩ làm nô lệ, Cuối thể kì XIX - đầu thể kỉ XX, gắn như 
toàn bộ châu Phi bị chiểm làm thuộc địa. Tử thập niên 60 của thế kỉ 
XX, lần lượt các nước châu Phi giành được độc lập. chủ quyền. 

Dân cư châu Phi phân bổ rất không đều. Đa sổ dân châu Phi sống ở 
nông thôn. Các thành phố có trên Ì triệu dân thưởng tập trung ở ven biển. 

Bùng nỗ dân số, xung đột tộc người, đại dịch AIDS và sự can thiệp 
của nước ngoài là những nguyên nhân chủ yếu kìm hãm sự phát triển 
kinh tế - xã hội ở châu Phi 


Câu hỏi và bài tập 
1. Trinh bảy vả giải thích sự phân bổ dân cư ở châu Phi, 
2. Những nguyên nhân xã hội nảo đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của 
châu Phi ? 
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Bài 30 : KINH TẾ CHÂU PHI 


1. Nông nghiệp. 
0) Ngành trồng trọt 


nh: 30,1 Lược đồ nông nghiệp châu Ph 
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- Quan sát hình 30.1, nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu 
Phi 


Cây công nghiệp nhiệt đới được trồng trong các đổn điển, theo hướng chuyên 
mền hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đổn điển thưởng thuộc sở hữu của các 
công tỉ tư bản nước ngoải, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn. Ca cao lả cấy trồng. 
quan trọng bậc nhất, phân bố ở vùng duyên hải phía bắc vịnh Ghỉ-nê. Cả phê được 
trồng nhiều ở các nước phía tây vả phía đông châu Phi. Cọ dầu cũng được trồng 
tập trung ở vùng ven vịnh Ghinê và ở những nơi có khí hậu nhiệt đới. Ngoải ra 
còn có lạc, cao su, hông. thuốc lá. chẻ. 


Các cây ăn quả cận nhiệt như nho, ôliu, cam, chanh... được trồng ở phẩn cực 
Bắc và cực Nam châu Phi, trong môi trường địa trung hải. 


Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cẩu ngành trồng trọt ; hình thức 
canh tác nương rấy còn khá phổ biển, kĩ thuật lạc hậu, thiểu phân bón, chủ yếu dựa 
vào sức người. Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu. Hằng năm, 
khoảng 300 triệu người ở châu Phi phải sống dựa vào nguồn lương thực nhập khẩu, 
sắn 30 triệu người thường xuyên bị nạn đói de đoạ. Kẻ được trồng khá phổ biển ở 
châu Phi nhưng năng suất vả sản lượng thấp. Lúa mỉ và ngô có nhiều ở Cộng hoà 
Nam Phi vả các nước nằm ven Địa Trung Hải. Lúa gạo cô ở Ai Cập, trong vùng 
châu thổ sông Nin 


ó 


b) Ngành chăn nuôi 

Ngành chăn nuôi nhìn chung kém phút triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ 
biến nhất. Một số quốc gia có ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao trong nông 

ệp là Xu-dăng, E-ti-ð-pi-a, Tan-da-ni-a ... Cửu, dê được chãn thả thành từng đản 
với quy mô khó lớn ở các đồng cỏ trên cao nguyên và cóc vùng nửa hoang mục. 
Lợn được nuôi ở các quốc gia Trung Phi và Nam Phi. Các nước có đàn bò lớn là 
Êti:öpi-a, Nigiêri-a .. 


2. Công nghiệp. 


Tuy có nguồn tải nguyên khoáng sản phong phú nhưng phẩn lớn các nước châu 
Phi có nến công nghiệp chậm phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp của châu 
Phi chỉ chiếm 2% toàn thể giới. Ngoài ngành khai khoáng truyền thống, nhiều 
nước châu Phi chỉ phát triển công nghiệp thực phẩm và lắp ráp cơ khí. Công nghiệp 
luyện kìm và chế tạo máy chỉ phát tiền ở một vài nước. Các nước có nền công 
nghiệp tương đổi phát triển là Công hoà Nam Phi , An-giê+r... 
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Hình 392 = Luợc đồ công nghiệp châu Phí 


9 


PHÂN BỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CHÂU PHI 


Những trở ngại lớn nhất trong sự phát triển công nghiệp ở châu Phi là : thiếu 
ao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu, thiểu vốn nghiêm trọng... 


Nến kinh tế châu Phi phát triển theo hướng chuyên môn hoá phiến 
diện. Phẩn lớn các quốc gia châu Phi có nên kinh tế lạc hậu. Một sổ nước 
tương đổi phát triển là Cộng hòa Nam Phi, Libi, Angiêri, Ai Cập. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cầy lương thực ở châu Phi. 


2. Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển ? Kể tên một số nước tương 
đổi phát triển ở châu Phi. 


'Vẽ biểu đổ thể hiện tỉ lệ đân sổ và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với 
thể giới theo số liệu đưới đây ; 

~ Dân sổ châu Phi chiểm 13.4% dân sổ thế giới. 

~ Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thể giới. 
Qua biểu đổ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi 
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Bài 31 : KINH TẾ CHÂU PHI 
(Tiếp theo) 


#2... Đưởng sắt 
'Vùng chuyên canh. 
-ẦẲ nông sản xuất khẩu. 
_ Thành phổ 
lỶ, 0#ng công nghép 
và xuất nhập khẩu. 
'Vùng công nghiệp 
VungMhaithic _ 
khoáng sản xiất khẩu 


đình 31.1 - Lược đỗ kinh tổ châu Phí hưởng về xuất khẩu 
9% 


~ Quan sát hình 31.1, nêu nhận xét để thá các tuyến đường sắt quan trọng ở' 
châu Phi chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất kluẩi 


Lệ phí qua kênh đảo Xuy-ê lã nguồn thu ngoại tệ lớn của Ai Cập. 

Hầu hết các nước châu Phi có hoạt động kinh tế đối ngoại tương đối đơn giản, 
chủ yếu lä nơi cung cấp nguyên liệu vả tiều thụ hàng hoá cho các nước tư bản. 

Do công nghiệp kém phát triển nên phần lớn các nước châu Phi phải xuất khẩu 
khoảng sản, nguyên liệu chưa chế biển và nhập máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng. 


Các nông sản xuất khẩu chủ yếu là cả phê. ca cao, lạc, đầu cọ. bông. Trong khi 
đỗ châu Phi vẫn phải nhập một lượng lương thực rất lớn, 

Khoảng 90% thu nhập ngoại tệ của nhiều nước ở châu Phi là nhờ xuất khẩu 
nông sản, khoảng sản. Từ đẩu thập niên 90 của thế ki XX, nhiều nông sản và 
khoáng sản chủ yếu của châu Phi bị giảm giá trên thị trường thể giới, làm cho nền 
kinh tế nhiều nước châu Phi rơi vào khủng hoảng. 

Du lịch cũng là hoạt động đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều nước ở 
châu Phi (Ai Cập, Kènia...). 


4. Đô thị hoá 
Phần lớn các quốc gia châu Phi có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nhưng tỉ 
lần thành thị không ngừng tăng (năm 2000, tỉ lệ dân thành thị là trên 3394). 

~ Quan sát bảng cưới đây kết hợp với hình 29.1, cho biết sự khác nhan 
về mức độ đô thị hoá giữa các quốc gia ven vịnh Ghi-nẻ, duyên hải Bắc Phí và 
duyên hài Đông Phi. 


TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA Ở CHÂU PHI 
(Năm 2000) 


Tốc độ đô thị hoá ở châu Phi khá nhanh nhưng không tương xứng với trình độ 
phát triển công nghiệp. Bủng nổ dân số đỏ thị là kết quả của gia tăng dân số tự 
nhiên cao, cùng với sự di dân ổ ạt từ nông thôn vào các thành phố lớn vì lí do thiên 
tai, xung đột tộc người, xung đột biển giới. 


Đô thị hoá nhanh làm xuất hí: 
nảy sinh nhiều vấn để kinh tế - xã hị 


nhiều khu nhà ổ chuột quanh các thành phổ, 
cần phải giải quyết, 


Hình 313 = Khu nhà ổ chuật ở A-hitgian (Cốt Đi ve) 


~ Néu những vấn để kinh tế - vã hội nảy sinh do xự bùng nổ dân số đã thị 
ở châu Phí, 

Hoạt động kinh tế đối ngoại của các nước châu Phi tương đổi đơn 
giản : xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới và khoảng sản ; 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực. 

Bùng nổ đản số đồ thị ở châu Phi làm nảy sinh nhiều vấn để 
kinh tế - xã hội cần phái giải quyết 


Câu hỏi và bài tập 
1. Vì sao châu Phí chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp nhiệt đới, khoáng 
sản và nhập khấu máy móc, thiết bị, hàng tiều dùng, lương thực ? 
2. Quan sắt các hình 31,1 và 29,1, cho biết ; 
- Tên một số cảng lớn ở châu Phi. 
- Châu Phi cỏ bao nhiều đồ thị trên 1 triệu đân ? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu 
dân ở châu Phi. 
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Bài 32 : CÁC KHU VỤC CHÂU PHI 


Châu Phi gồm ba khu vực có mức độ phát triển kinh tể - xã hội khác nhau. 


H1 P 


BE] kuuewan 


+ Thủậh 


“Hình 32.1 - Lược đồ ba khu vực châu Phi 
- Xác định trên hình 32.1 các khu vực Bắc Phú, Trang Phi và Nam Phí. 
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1. Khu vực Bắc Phi 

a) Khải quất tự nhiên 
Átlát là đây núi trẻ duy nhất của châu Phi, nằm ở rìa phía tây bắc của châu 
lục ; các đồng bằng ven Địa Trung Hải và các sườn núi hưởng về phía biển hằng 


năm có mưa khá nhiều, rừng sồi vả dẻ mọc rậm rạp. Vào sâu trong nội địa, lượng 
mưa giảm nhanh chóng, rừng nhường chỗ cho xavan và cây bụi phát triển. 


Lùi xuống phía nam là hoang mạc Xa ha ra, hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thể 
giới. Khí hậu rất khô và nóng, Lượng mưa trung bình hằng năm thường không quá 
50 mm, vì thể nước trên mặt cực kì hiểm, Khắp nơi chỉ thấy các bãi đá, các cồn 
cát mênh mông hoặc các núi đá khô khốc và trơ trụi. Thực vật chỉ gồm những bụi 
có gai thưa thớt, cân cỗi với bộ rễ dài ăn sâu xuống đất để hút nước ngầm. Tuy 
vậy, ở những chỗ có nước ngẩm lộ ra cây cối vẫn mọc xanh tốt, đó là các ốc 
đảo. Thực vật trong ốc đảo chủ yểu là cây chả là. 


b) Khái quất kinh tế - xã hội 
~ Quan sắt hình 32.1, nêu tên các nước ở khu vực Bắc Phỉ 


Dân cư ở Bắc Phi chủ yếu là người Ả Râp và người Béc-be, thuộc chủng tộc 
rõ pê õt, theo đạo Hồi. 


Các nước ven Địa Trung Hải 
có nến văn minh phát triển rất 
sớm. Điển hình là nền văn minh 
sông Nin rực rỡ trong thời cổ 
đại. Ngày nay, kinh tế chủ yếu 
dựa vào khai thác - xuất khẩu 
dầu mỏ, khi đốt, phốt phát và 
phát triển du lịch. 


Trong nhiều vùng của 
Xahara thuộc Libi, Angiêri 
trước kia hoang vắng đã xuất hiện 
các đồ thị mới với các công trình khai thác, chế biển dấu mỏ. 


định 33.2 - Nhà thờ Hỗi giáo 


Các nước ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ô liu, cây ăn quả cận nhiệt đới. 
Các nước phía nam Xahra trồng một số loại cây nhiệt đứi như lạc, bông, ngô. 
nhưng sản lượng không lớn. 
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EEH muwepk mi 
LÍ KuweTung nhị 
| Khu vực Nam Phí 


7 Kmeươg — [Ú[ Lianum - «Re Sản uấtôõ, 
 Khiđết Ít cơm — Ế” Hoaont 
 bànõ Phẩphát Ÿ nại 

lỆ Lưện km máu ® Co ẾẾ Gan cham 


Hình 3: 


- Lược đỗ kinh tế châu Phi 
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2. Khu vực Trung Phi 
a) Khẩi quất tự nhiên 


Phần phía tây của Trung Phi tỉ 
khác nhau 


yếu là các bổn địa, có hai môi trường tự nhiên 


Môi trường xich đạo ẩm có khí hậu nóng, mưa nhiều, đất đai màu mỡ. rừng 
rậm xanh quanh năm chiếm diện tích lớn. Mạng lưới sông ngồi đảy đặc, quanh 
năm nhiều nước ; lớn nhất là sông Công gồ 


Môi trường nhiệt đới gồm hai đải nằm ở phía bắc và phía nam môi trường 
xích đạo ẩm. Lượng mưa giảm rõ rột, trong năm có một mùa mưa và một mùa khô. 
Do độ ẩm không đủ nên rừng thưa và xavan phát triển. 

Phần phía đông của Trung Phi trước đây được nâng lên rất mạnh nên có độ cao 
lớn nhất châu Phi, dung nham núi lửa phun trào bao phủ nhiễu vùng rông lớn. Trên 
bễ mặt các sơn nguyên có các đỉnh núi cao và nhiều hồ kiến tạo sâu, dài. Đông Phi 
có khí hậu gió mùa xích đạo. Trên các sơn nguyên quanh năm mát địu hình thành 
kiểu "xavan công viên" độc đáo. còn trên các sườn núi mưa nhiễu có rừng rậm bao 
phủ. Đông Phi có nhiều khoáng sản như vàng, đồng. chì ... 


b) Khái quát kinh tế - xã húi 

~ Quan sắt hình 33.1, nêu tên các nước ở khu vực Trang Phí 

Trung Phi là khu vực đông dân nhất châu Phi. đân cư chủ yểu là người Bamtu 
thuộc chủng tộc Nê-grô-it. Tín ngưỡng rất đa dạng. 

Xung quanh hổ Vieh-to-ri-a vả một vải hổ khác dân cư tập trung rất đồng. 

Các quốc gia ở Trung Phi phần lớn lả nghòo, nén kinh tế chủ yếu dựa vào trồng 
trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây 
công nghiệp xuất khẩu. Đất đai thoái hoá, hạn hán kẻo đải và nạn châu chấu là 
những nguyên nhân chủ yếu khiến nạn đói thường xuyên xây ra. 


“Hinh 33.4 - Chăn môi du mục “Hình 32.5 - Xuất khẩu gỗ 
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Giá nông sản vả khoảng sản trên thế giới không ổn định lảm cho nền kinh tế. 
của nhiễu nước trong khu vực thường xuyên rơi vào khủng hoảng. 
- Đựa vào hình 32.3 ; 
+ Nếu tên các cây tông nghiệp chủ yếu ở Tung Phi 
+ Cho biết sản xuất nông nghiệp của Trung Phi phát triểi ở những khu vực 
nào ? Tại sao lại phát triển ở đá ? 


Dân cư Bắc Phi chủ yếu là người Ả Rập và người Béc-be thuộc 
chủng tộc Ơrô-pẻ-õ-it, theo đạo Hồi. Kinh tế tương đối phát triển trên 
cơ sở các ngành dấu khi vả du lịch. 


Dân cư Trung Phi chủ yếu là người Bantu thuộc chủng tộc Nê gröïit, có 
tín ngưỡng đa dạng. Kinh tế chậm phát triển, chủ yếu dựa vào khai thác 
lâm sản, khoảng sản vả trồng cây công nghiệp xuất khẩu. 


Câu hỏi và bài tập 


1, Lập bảng so sánh sự khác biệt về tự nhiên giữa phẩn phía tây và phần phía đông 
của khu vực Trung Phi theo mẫu sau : 


2. Nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi vả khu vực Trung Phi. 
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Bài 33 : CÁC KHU VỤC CHÂẦU PHI 
(Tiếp theo) 


3. Khu vực Nam Phi 
a) Khái quất tự nhiên 


Khu vực Nam Phi có độ cao trung bình hơn 1000m. Phản trung tâm trũng 
xuống tạo thành bổn địa Ca la-hari. Phần đông nam được nâng lên rất cao tạo 
thành dãy Đrê-ken-béc, ăn ra sát biển, cao hơn 3000m, tựa như một bức thành 
đồ sộ. 


Phần lớn khu vực Nam Phi nằm trong môi trường nhiệt đới, nhưng ẩm và dịu 
hơn khu vục Bắc Phi. Phẩn phía đông, nhờ ảnh hưởng của đồng biển nóng vị 
đông nam thổi từ đại dương vào nên thời tiết quanh năm nóng, ẩm vả mưa tương 
đối nhiều. Trên các đồng bằng duyên hải và sườn núi hướng ra biển có rừng nhiệt 
đổi bao phủ. Cảng đi sâu vào nội địa, lượng mưa cảng giảm, khí hậu trở nên khô 
hạn dấn, rừng nhiệt đới ấm chuyển sang rừng thưa rồi xavan. Rừng thưa và xavan 
ở Nam Phủ có diện tích khá rộng với giới động vật phong phú không kêm xavan 
ở Trung Phi. 


Dài đất hẹp ở cục Nam có khí hậu địa trung hải, thích hợp trồng các loại 


ăn quả cận nhiệt đới. 
b) Khái quất kinh tế = xã hội 


Nam: Phi. 

Dân cư khu vực Nam Phi thuộc các chủng tôc Nê-grô-it, Ởrô-pê-ô-it và người 
lai, phần lớn theo đạo Thiên Chúa. Trên đảo Marđar-ga-xea có người Man-gắt thuộc 
chúng tộc Môn gô lô it. 


- Quan sất hình 32.1, nêu tên các nước thuộc khu vực 


Thành phẩn chẳng tộc của Nam Phí khác với của Bắc Phi và Trung Phả nhúc 
ào ? 


Trước đây, Cộng hoà Nam Phi là quốc gia có chế độ phân biệt chủng tộc (chế 
độ A pac thai) nặng nẻ bậc nhất thể giới. Phong trào đấu tranh của người da đen 
chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã giành được thắng lợi với cuộc tổng. 
tuyển cử không phân biệt chủng tộc đầu tiên được tổ chức vảo cuối tháng 4-1994. 


~ Quan sát hình 32.3, nêu sự phân bố các loại khoáng sản chính cúa khu vực 
Nam Phi, 
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Các nước ở khu vựe Nam Phi eó trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch. 
Trong khi Cộng hoả Nam Phi là nước công nghiệp phát triển nhất ở châu Phi thỉ 
Mô-dănrbích, Marlauy... lại là những nước nông nghiệp lạc hậu. 

Cộng hoà Nam Phi là nước xuất khẩu vàng nhiều nhất vả cũng là một trong 
những nước sản xuất chủ yếu uranium, kim cương, crôm... của thế gi 
công nghiệp chính là khai thác khoảng sản, luyện kìm màu, cơ khí, 
phẩm nông nghiệp chiếm 1/3 tổng sản phẩm xuất khẩu của Nam Phi. chủ yếu là 
hoa quả cận nhiệt đới, ngô. 


Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, riêng phẩn cực 
Nam có khi hậu địa trung hải. 

Dân cư khu vực Nam Phi thuộc các chủng tộc Nềgrô-it, Môn-gô-lờ-it, 
tô-pê-ôit và người lai, phần lớn theo đao Thiên Chúa. Các nước ở 
khu vực Nam Phi có trình độ phát triển kinh tế rất chênh lệch, phát 
triển nhất là Cộng hoà Nam Phi. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Tại sao phần lớn Bắc Phi và Nam Phi đều nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng. 
khí hậu của Nam Phi lại ẩm và dịu hơn khí hậu của Bắc Phi ? 


2. Nêu một sổ đặc điểm của công nghiệp và nông nghiệp Cộng hoà Nam Phí. 

3. Tĩnh mức thu nhập bình quân đầu người của Cộng hoà Nam Phi theo số liệu sau : 
Dân số: 43600000 người 
GDP. 113 247 triệu USD. 
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Bài 34 : THỤC HÀNH 


SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA KHU VỰC 
CHÂU PHI 


THỦ NHẬP BÌNH QUÁN ĐẤU NGUÙIILSD, 
“Trên 28001 

Từ t0pt ăn zgop 
“Từ 200 đấn 1000. 
Duổi209 


Ranh giới giữa các khu vực 
-Thủ độ 


nh 34.1 = Lược đổ thụ nhập bình quân đầu người của các nước châu Phi (năm 2000) 
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1. Quan sát hình 34. 1, cho biết : 

- Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quản đẩu người trên 1000 
USD/năm. Các quốc gia nảy chủ yếu nằm ở khu vực nảo của châu Phi ? 

~ Tên các quốc gia ở châu Phi có thu nhập bình quản đầu người dưới 200 
USD/năm. Các quốc gia nảy chủ yếu nằm ở khu vực nào ở châu Phi ? 


~ Nêu nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quản dầu người giữa ba khu vực 
kinh tế của châu Phi. 


2, Lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế của ba khu vực châu Phi theo mẫu sau : 
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Chương VI 


CHÂU MĨ 


Bài 35 : KHÁI QUÁT CHÂU MĨ 


1. Một lãnh thổ rộng lớn 


Châu Mĩ rộng 42 triệu km”, nằm hoàn toản ở nửa cầu Tây. 


- Quan sắt hình 35.1, cho biết cháu Mĩ tiếp giáp những đạt dương nào ? Tại 
sao nói châu Mĩ nằm hoàn toàn ở nửa cẩu Tây ? 


So với các châu lục khác, châu Mĩ nằm trái đải trên nhiều vĩ độ hơn cá, từ vùng 
cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam. Nơi hẹp nhất của châu Mĩ là eo đất Pa-na-ma 
rộng không đến 50km. Kênh đảo Panama đã cắt qua eo đất này, nối liễn 
Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

~ Ouam sát hình 35.1, cho biết ý nghĩa kinh tế của kênh đào Pưnd-na 


2. Vùng đất của dân nhập cư. Thành phần chủng tộc 
đa dạng 
“Trước khi Cri-tốp Cô-lôm-bô phát hiện ra Tân thể giới, chủ nhân của châu Mĩ 
là người Anh-điêng và người E-xki:mô thuộc chủng tộc Môn-gởlô-it, họ là con 
cháu của người châu Á dị cư đến từ xã xưa. 
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Hình 35.1 Lược đồ tự nhiên châu Mĩ 
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Chững tộc. 
Môn-g64öit cổ 


NgoôiAnl 


j Anh, 
Phớp, Hei:a.Đức. 
` Ngườ Tôy Bạn Nho. 


Người Bồ Đảo Nha 
“Chứng tộc Nẽ-grôi 


nh 352 « Luụe đồ các luống nhập cư vào châu Mĩ. 


Người Anh-điêng phân bố rải rác trên hấu khắp châu lục, sống chủ yếu bằng 
nghể săn bắn và trồng trọt, Một số bộ lạc cổ của người Maia. người 
A-xơ-tếch ở Trung Mĩ, người In-ea ở Nam Mĩ có trình độ phát triển khá cao. 
Họ đã biết luyện kim, có nghề trồng trọt phát triển, có kĩ thuật xây dựng và 
đã từng lập nên những quốc gia hùng mạnh. Đó là các nền văn minh : Maia, 
Inrca, Á-xơ-tếch, 

Người E'xkimô cư trú ở ven Bắc Băng Dương, sống bằng nghề bắt cá và 
săn thú. 

HI 


Từ thế kỉ XVI châu Mĩ có thêm người gốc Âu nhập cư, thuộc chủng tộc 
rô pÈô'ït, với số lượng ngày cảng tăng. Trong quá trình xâm chiếm châu Mĩ, 
thực dân da trắng đã tản sát người Anhrdiêng để cướp đất, đồng thời cưỡng bức 
người da đen thuộc chủng tộc Nê-grô-it từ châu Phi sang làm nô lệ, khai thác đất 
hoang, lập các đồn điển trồng bông, thuốc lá, mia, cả phê... 


Lịch sử nhập cư đã tạo nên thành phấn chủng tộc đa đạng ở chấu Mĩ. Trong 
quả trình chung sống, các chủng tộc này hoà huyết, làm xuất hiện các thảnh phần 
người lai. 

~ Quan sát hình 3.2, nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ. 


- Giải thích tại sao có sự khác nhan về ngôn ngũ giữa đún cứ ở khu vực Bắc 
Mĩ với dân cứ ở khu vực Trung và Nam MT ? 


Châu Mĩ rộng 42 triệu km2, năm hoàn toàn ở nửa cẩu Tây, trải đải 
từ vỏng cực Bắc đến tận vùng cận cực Nam. 

Do lịch sử nhập cư lâu đải, châu Mĩ có thảnh phẩn chủng tộc đa 
dạng : Môn gỡlôit, rôpêõ-it, Nê grôit. Các chủng tộc ở châu Mĩ 
đã hoà huyết, tạo nên các thành phẩn người lai. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Lãnh thổ châu Mĩ (phản lục địa) kéo dài trên khoảng bao nhiêu vĩ độ ? 


2. Các luồng nhập cư có vai trỏ quan trọng như thể nào đến sự hình thành cộng 
đồng dân cư châu Mĩ ? 


Bài 36 : THIÊN NHIÊN BẮC MĨ 


1. Các khu vực địa hình 


Địa hình chia lâm ba khu vực rõ rệt, kéo đài theo chiến kính tuyển. 


~ Quan sắt các hình 36.1 và 36 2, nêu đặc điểm cẩn trúc địa hình của Hắc Mĩ. 


Tình 36 1 - Lắt cất địa hình Bắc Mĩ cắt ngang Hoa KÌ theo vĩ tuyển 405 


a) Hệ thống Cooe-di-e ở phía táy 


- Quan sát các hình 36.1 và 36.2, xác định dạ cao tưng bình, sự phân bố các 
đây Hải và cấc cao nguyên của hệ thống Cooe-đi-e 


Hệ thống Cooc đi-e cao, đổ s, hiểm trở là một trong những miễn núi lớn trên 
thể giới. Miễn núi nảy chạy đọc bờ phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung 
bình 3000m - 4000m, gồm nhiễu đãy chạy song song, xen vào giữa lá các cao 
nguyên và sơn nguyn. 

Miễn núi Coocđie có nhiều khoảng sán như đồng, vàng, quặng đa kim, 
tranium. 


b) Miễn đồng bằng ở giữa 


Miễn đồng bằng ở giữa rộng lớn, tựa như một lòng máng khổng lồ. cao ở phía 
bắc và tây bắc, thấp dẫn về phia nam và đông nam. Do địa hình lòng máng, không khi 
lạnh ở phía bắc vả không khí nóng ở phía nam đề dảng xâm nhập sâu vào nội địa. 
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Hình 36.3 - Lược đổ tự nhiên Bắc Mĩ 


Trong miễn đồng bằng có nhiều hổ rộng như hệ thống Hồ Lớn ở phía bắc và 
nhiều sông đãi như hệ thống sông MiExuri ~ MÈxỉxipi . 


Ă©) Miễn mái già và sơn nguyễn ở phía đông 


Phía đõng của Bắc Mĩ gồm sơn nguyên trên bán đảo La-bra.đo của Cana-đa và 
dãy núi A-paat trên đất Hoa Ki, chạy theo hướng đông bắc - tây nam. 

A-palat là đây núi cổ, tương đối thấp, chứa nhiễu than và sắt. Phẩn bắc 
A-pa'lat chỉ cao 400m - 500m. Phẩn nam A-pa-lat cao 1000m - 1500m, 


2. Sự phân hoá khí hậu 


Khí hậu Bắc Mĩ phân hoá theo chiều bắc - nam và theo chiều tây - đồng. 

“rải dài từ vòng cực Bắc đến vĩ tuyển 159B, Bắc Mĩ nằm trên các vành đai khí 
hậu hàn đởi, ôn đới và nhiệt đói. 

~ Dựa vào hình 36.3, cho biết kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm điện tích 
lớn nhải. 
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đành 36.3 - Lược đồ các kiểu khi hậu Bắc Mĩ 


Trong mỗi đới khí hậu ở Bắc Mĩ lại có sự phân hoá theo chiểu tây - đông, đặc 
biệt là sự phân hoá khí hậu giữa phần phía tây vả phần phía đông kinh tuyến 100°T 
của Hoa Kì. 

~ Quan sắt các hình 36.2 và 36.3, giải thích tại san có sự khác biệt về khí hậu giữa 
phân phúa tây và phần phía đông kình tuyến 10T của Hoa Kì ? 

Các đầy núi thuộc hệ thổng Cooc-đi-e kéo dài theo hướng bắc - nam ngăn cản. 
sự di chuyển của các khối khí từ Thái Bình Dương vảo. Vì vậy, các cao nguyên, 
bổn địa và sườn đồng Cooe-đi-e mưa rất ít. 

Bắc Mĩ có cấu trúc địa hình đơn giản. gốm ba bộ phân, kéo dài theo 
hiểu kinh tuyển : hệ thống Cooe-đi-e cao, đồ sộ ở phía tây, đồng bằng 
ở giữa và miễn sơn nguyên, núi giả ở phía đồng. 

'Khi hậu Bắc Mĩ đa dạng, vừa phân hoá theo chiểu bắc - nam lại vừa 
phân hoá theo chiểu tây - đông. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ. 
2. Trình bảy sự phân hoá của khi hậu Bắc Mĩ. Giải thích sự phân hoá đó. 
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Bài 37 : DÂN CƯ BẮC MĨ 


1. Sự phân bố dân cư 

Năm 2001, dân số Bắc Mĩ lả 419,5 triệu người, mật độ dân số trung bình 
khoảng 20 người/kmÊ, 

Do chịu ảnh hướng của sự phân hoá về tự nhiên, dân cư Bắc Mĩ phân bố rất 
không đồng đều giữa miễn bắc và miễn nam, giữa phía tây vả phía đông. 


@ benitenloneiem 
Á DöR5-1000 còn 
Đồ 3-60/8u đôn 
'Đồtr ii 9hiBu dân, 
-MẬT ĐÔ DÂN (geh lười 


Hình 37.1 - Lược đồ phân bố dân cư và đô thị Bắc Mĩ 
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Bán đảo A-la-xea và phía bắc Ca-na-da lä nơi đân eư thưa thớt nhất (mật độ 
dưới I người/km”). Nhiều nơi không cỏ người sinh sống, 


Phía tây, trong khu vục hệ thống Cooc-die, dân cư cũng thưa thót (1 đến 
10 người/kmẺ), chỉ đãi đồng bằng hẹp ven Thái Bình Dương là cỏ mật độ cao hơn 
(11-50 người/km?). 


- Tại sao ở miền bắc và ở phía tây dân cứ lại quá thưa thớt như vậy ? 


Phía đông Hoa Ki là khu vực tập trung đông dân nhất của Bắc Mĩ (mật độ 
5L - 100 người/km2). Đặc biệt dải đất ven bờ phía nam Hồ Lớn và vùng duyên hải 
Đông Bắc Hoa Kì có mật độ dân cư lên tới trên 100 người/km?, chủ yếu do công 
nghiệp phát triển sớm, mức độ đô thị hoá cao, tập trung nhiều thành phổ, khu công 
nghiệp, hải cảng lớn. 


Hiện nay, một bộ phận dân cư Hoa Kì đang di chuyển từ các vùng công nghiệp 
phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương tới các vùng công nghiệp mới 
năng động hơn ở phía nam và duyên hải ven Thái Bình Dương. 


2. Đặc điểm đô thị 


Gắn với quá trình công nghiệp hoá, các thảnh phố của Bắc Mĩ. đặc biệt là của 
Hoa Ki, phát triển rất nhanh. Số dân thành thị cũng tăng nhanh vả chiếm trên 76%, 
dân số. Phẩn lớn các thành phố nằm ở phía nam vùng Hồ Lớn vả ven Đại Tây 
Dương, nổi tiếp nhau tạo thành hai dải siêu đô thị từ Bô-xton đến Ozsinhtơn và 
từ Sicagô đến Mônrtrê-an. 

MÈhi-cô tiến hành công nghiệp hoá muộn nhưng do nhịp độ phát triển cao 
nên tốc độ đỏ thị hoá cũng rất nhanh. Mè-hi-cô Xi (thủ đô Mêthi-cô) là một 
siêu đô thị khổng lồ với số dân trên Ló 
triệu người 


Vào sâu nội địa, mạng lưới đô thị 
thưa thớt hơn. 


Những năm gẩn đây, hàng loạt 
thành phố mới với các ngảnh công 
nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao, năng động, 
đã xuất hiện ở miễn nam và duyên hải 
Thái Bình Dương của Hoa Kì. 


"Hình 372 - Thành phố Sỉeargô 
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'Các trung tâm công nghiệp phía nam Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương đã 
phải thay đổi cơ cấu : giảm bớt hoạt động của các ngành truyền thống để tập trung. 
vào các ngành công nghiệp đôi hỏi kĩ thuật cao, đồng thời các ngành dịch vụ cũng 
được đặc biệt quan tâm phát triển. 

- Đựa vào hình 37.1, nêu tên một số thành phố lớn nằm trên hai dải siêu đô thị 
từ Bú-rtơn đến Oa-sinh-ten và từ S¡-ca-g6 đến Môn-rê-an. 

Dân cư Bắc Mĩ phân bố không đều. Mật cổ sự khác biệt 
giữa miễn bắc và miễn nam, giữa phía tây và phía đông. Hơn 3⁄4 dân 
cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị. Phẩn lớn các thành phổ tập trung ở 
phía nam Hồ Lớn và đuyên hải Đại Tây Dương. Gần đây, sự xuất hiện 
nhiều thành nhổ mới ở miễn nam và duyên hải Thái Bình Dương đã 
dẫn tới sự phân bổ lại dân cư của Hoa Kì. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Dựa vào bình 37.1 và kiến thức đã học, lập bảng thống kê theo mẫu sau : 


2. Trình bảy sự thay đối trong phân bổ dân cư của Bắc Mĩ. 
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Bài 38 : KINH TẾ BẮC MĨ 


1. Nền nông nghiệp tiên tiến 


Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình đô cao nhờ điều kiện 
tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. Đặc biệt, Hoa Ki và Carna-đa có tỉ lệ lao 
động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khổi lượng nông sản rất lớn. 


'NÔNG NGHIỆP CÁC NƯỚC BẮC MĨ (Nữm 2001) 


Hoa Kì và Canada có diện tích đất nông nghiệp lớn vả trình độ khoa học kĩ 
thuật tiên tiển, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô 
lớn. Các trung tâm khoa học hỗ trợ đắc lực cho việc tăng năng suất cây trồng và 
vật nuôi, công nghệ sinh học được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp 
Ha Ki có số máy nông nghiệp đửng đầu thế giới, 
lượng phân bón sử dụng đạt 500 kg/ha. 

Hoa Kì và Canađa là những nước xuất khẩu 
nông sản hàng đầu của thể giới. Mêhi-cô có trình độ 
phát triển thấp hơn, nhưng đây cũng là một trong 
những nước đi đầu thực hiện cuộc Cách mạng xanh, 
đảm bao được lương thực trong nước. 


(#) Số liệu năm 2000. “Mình 38.1 - Thủ hoạch bông. 
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Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ cũng có những hạn chế : nhiều 
nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh mạnh trên thị trường, việc sử. 
dụng nhiễu phần hoá học và thuốc tử sâu đã cỏ những tác động xấu tới mồi trường... 


túc com 


AE UIET (ỚZ gong vài 


NGô  Â pạulưng 
Me Ê cape 


Trình 38.2 + Lược đổ nông nghiệp Bắc Mĩ 


- Đựa vào hình 38.2, trình bày sự phẩm bố một số sản phiờn trồng trọt và chăn 
nưôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ. 

Sự phản hoá các điểu kiện tự nhiên tử bắc xuống nam vả từ tây sang đông có 
ánh hưởng sâu sắc tới sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ, 

Õ vùng đồng bằng trung tâm, trước đây sản xuất nông nghiệp được phân bổ 
thành các vành đai chuyên canh. Ngày nay sản xuất đã trử nên đa cạnh nhưng 
những sản phẩm nông nghiệp chính vần phân bố khá tập trung : lúa mì trồng nhiều 
ở phí nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì ; xuống phia nam là vùng trồng ngõ xen 
lúa mi, chăn nuôi lợn, bỏ sữa ; ven vịnh Mêhicõ là nơi trồng cây công nghiện 
nhiệt đới (bông, mía...) và cây ấn quả. 
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'Ở vùng núi và cao nguyên phia tây của Hoa Ki có khí hậu khô hạn, gia súc 
được chăn thả trên đồng cỏ vào mùa xuân - hạ, đến mủa thu - đông được chuyển 
về phía đông để vỗ béo trước khi đưa vảo lò mổ. Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu 
cân nhiệt đới. trồng nhiễu cây ăn quả như cam, chanh và nho, 

rên sơn nguyên MÈhicồ, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng ngô 
và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu. 


Nhờ có các điểu kiện tự nhiên thuận lợi vả trình độ khoa học - kĩ thuật 
tiên tiến, nễn nông nghiệp Bắc Mĩ sản xuất theo quy mồ lớn, phát triển 
đến mức độ cao ; đặc biệt, sản xuất nông nghiệp Hoa Kì và Canađa 
chiếm vi trí hàng đầu thế giới. 

Phâo bổ sản xuất nông nghiệp cũng cỏ sự phân hoá rõ rệt từ bắc 
xuống nam và từ tây sang đông. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Những điều kiện nào làm cho nến nông nghiệp Hoa Kì và Canzda phát triển 


đến trình độ cao ? 
Mĩ, 


3. Dựa vào hình 38.2, trình bảy sự phần bổ sản xuất nông nghiệp ở 
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Bài 39 : KINH TẾ BẮC MĨ 
(Tiếp theo) 


2. Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới 


Các nước Bắc Mĩ có nên công nghiệp phát triển cao, đặc biệt là Hoa Kĩ và 
Cang đa. 
~ Dựa vàn hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Hắc Mĩ. 


.nn sai 4“ Lọc đấu. 


#®— Đónglèu #Ƒ HoachỏtL 
© cowi Ê Lưênkmden 


Ê tên màu Ệ Dót 
 Kholhóc võ chế biến gỗ 


'Công nghệ coo (điện tủ, 
vi độn tử, hông không Vũ tr) 


Hình 39.1 Lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ 
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Hoa Ki có nền công nghiệp đứng đẩu thể giới, với đẩy đủ các ngành chủ yếu, 
trung cao trong các công ti xuyên quốc gia. Công nghiệp chế biến chiểm 80%, 
sản lượng của toàn ngành công nghiệp. 


Vào cuối thể kí XIX, Hoa Kì phát triển mạnh các ngảnh truyền thống như 
luyện kim, chế tạo máy công cụ, hoá chất, dệt, thực phẩm... ; tập trung ở phía ram 
Hồ Lớn và vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương. 


nh 39.2 = Tàu con thơi Chaen-gier “Hình 39.3 - Xưởng lắp rấp máy bay Bô-ing 


Trong một thời gian dài, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì có những biển động 
lớn. Sau những cuộc khủng hoáng kinh tế liên tiếp (1970-1973, 1980- 982), vành 
đai các ngành công nghiệp truyền thống bị sa sút đẩn vả phải thay đổi công nghệ 
để có thể tiếp tục phát triển. Trong khi đỏ, các ngành công nghiệp gắn với công 
nghệ kĩ thuật cao như sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử, sản xuất vật 
liệu tổng hợp, hằng không vũ trụ được phát triển rất nhanh ở phía nam và duyên 
hải Thái Bình Dương, làm xuất hiện "Vành đai Mặt Trời". 

“Các ngành công nghiệp quan trọng của Ca-nzđa là khai thác khoáng sản, luyện 
kim, lọc đấu, chế tạo xe lửa, hoá chất. công nghiệp gỗ. bột giấy và giẩy, công nghiệp 
thực phẩm ; chủ yếu phân bổ ở phía bác Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương. 


Các ngành công nghiệp quan trọng của Mê"hi-cô là khai thác dầu khí và quặng 
kim loại màu, hoá đầu, chế biến thực phẩm... ; tập trung ở thủ đô Mêhỉ cô Xi tỉ và 
các thành phổ ven vịnh Mê hï:cö. 
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3. Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế 


~ Đựa vào bảng sổ liệu dưới đây, cho bi vá trồ của các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ 
(Năm 2001) 


'Các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận 
tải... đồng vai trò quan trọng ở Bắc Mĩ. Các ngành nảy phân bố chủ yếu ở các thành phổi 
quanh vùng Hỏ Lớn, vùng Đông Bắc và "Vành đại Mặt Trời" của Hoa Kì. 


4. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) 


Năm 1993, Hiệp định mậu địch tự do Bắc Mĩ được Hoa Kì,Canada và 
Mêhi-cô thông qua. hình thành một khối kinh tế gồm khoảng 419,5 triệu người 
(2001), có nguồn tải nguyên phong phú cä vẻ nguyên liệu và nhiên liệu. 

Khởi kinh tế này được thành lập để kết hợp thể mạnh của cả ba nước, tạo nên. 
một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thể giới. 

Hoa Ki và Canada là hai quốc gia cỏ nến kinh tế phát triển cao, công nghệ 
hiện đại. Mè-hi-cô có nguồn lao động đổi đảo, giá rẻ. 

Trong nội bộ NAFTA, Hoa Kì chiểm phẩn lớn kim ngạch xuất khẩu và vốn 
đầu tư nước ngoài vào Mê-hỉ cô, hơn 8096 kim ngạch xuất khẩu của Ca na-đa 


ác nước Bắc Mĩ có nên công nghiệp phát triển. Công nghiệp chế. 
lến chiếm ưu thể, Gần đây, nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như 
điện tử, hàng không vũ trụ ... được chú trọng phát triển. 

Hoa Ki, Canada và Mê-hicô đã thông qua Hiệp định mậu dịch tự 
do Bắc Mĩ hình thành khổi kinh tế có tài nguyên phong phú, nguồn 
nhân lực đổi đảo vả công nghệ hiện đại, nhằm cạnh tranh cỏ hiệu quả 
hơn trên thị trường thể giới 


Câu hỏi và bài tập 
1 Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những năm gần 
đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thể nảo ? 
2. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ ? 
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Bài 40 : THỤC HÀNH 


TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP 
TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ 
VÙNG CÔNG NGHIỆP "VÀNH ĐAI MẶT TRỜI" 


1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì 
~ Quan sát trên các hình 37.1, 39.1 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết 
+ Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa KÌ. 
+ Tên các ngành công nghiệp chính ở đây. 
+ Tại sao các ngảnh công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có 
thời kỉ bị sa sút ? 


2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới 


LỘ tnlerherden 


- 
= Mã RE BRh 2e 


Hình 411 - Lược đỗ không gian công nghiệp Hoa Kì 


Quan sát trên hình 40.1 và dựa vào kiển thức đã học, cho biết ; 
+ Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì. 
-+ Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thể Hoa Kì ? 
-+ Vị trí của vùng công nghiệp "Vành đại Mặt Trời" có những thuận lợi gì ? 
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Bài 41 : THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ 


1, Khái quát tự nhiên. 

Khu vực Trung và Nam Mĩ gồm eo đất Trung Mĩ, các quấn đảo trong biển 
Carrbê và toàn bộ lục địa Nam Mĩ. Với diện tích 20,5 triệu km2, Trung và Nam 
Mi là một không gian địa lí rộng lớn. 

- Quan sát hình 41.1. cho biết Trung và Nam Mĩ giáp các biển và dại đương 
nàn ? 


Hình 41.1 - Lược đổ tự nhiên Trung và Nam Mĩ 
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a) Eo đái Trung Mĩ và quần đản Ä ng+ỉ 


~ Quan sát hình 41.lvà các kiến thức đã học, cho biết 

+ Eo đất Trung Mĩ và quân đảo Ä ng-tỉ nằm trong môi irường nào ? 

+ Loại gió thổi quanh năm ở đáy là gió gì, thối theo hướng nào ? 

Eo đất Trung Mĩ là nơi tận cùng của hệ thống Cooc-đi-e, có núi cao chạy dọc 
eo đất và nhiều núi lửa hoạt động. Ở các sườn núi hướng về phía đông vả các đồng 
bằng ven vịnh Mê hi cô mưa nhiều, rừng rậm nhiệt đới bao phủ. 

Quấn đảo Ảngti là một vòng cung gồm vô sổ các đảo lớn nhỏ. kéo dài từ cửa 
vịnh Mêhi-cô đến bờ đại lục Nam Mĩ, bao quanh biển Cari-bê. Phía đông các đáo 
có mưa nhiễu nên rừng râm phát triển, phía tây mưa ít nên phát triển xavan và rừng 
thưa, cây bụi. 


B) Khu vực Nam Mi 


Nam Mĩ có ba khu vục địa hình 

Dãy núi trẻ An đét chạy đọc phía tây của Nam Mĩ. Đây là miễn núi trẻ, cao và 
đổ sộ nhất châu Mĩ. Độ cao trung bình từ 3000 m đến 5000 m, nhưng nhiều đỉnh 
vượt quá 6000 m, băng tuyết bao phủ quanh năm. Giiữa các dãy núi có nhiều thung 
lũng và cao nguyên rộng, quan trọng nhất là cao nguyễn Trung Anrdet. Miễn núi 
An-det có độ cao lớn lại trải dải trên nhiễu vĩ độ nên thiên nhiên thay đổi từ bắc 
xuống nam và từ thấp lên cao, rất phức tạp. 

Ở giữa là các đồng bằng rộng lớn. Phía bắc là đồng bằng Ô ri:nô cô hẹp, nhiều 
đầm lầy. Tiếp đến là đồng bằng A-ma-dôn, rộng và bằng phẳng nhất thế giới. Phía 
nam có đồng bằng Pampa và đồng bằng Laplata, địa hình cao đẩn vẻ phía dãy 
Anrđet ; đây là vựa lúa vả vùng chãn nuôi lớn của Nam Mĩ, 

Phía đông là các sơn nguyên. Sơn nguyên Guy-+na được hình thành từ lâu đời 
và bị bảo mòn mạnh, trở thành một miền đổi và núi thấp xen các thung lũng rộng. 
Sơn nguyên Bra xin cũng được hình thành tử lâu nhưng được nâng lên, bẻ mặt bị 
cắt xẻ ; rỉa phía đông sơn nguyên cõ nhiều dãy núi khá cao xen các cao nguyên núi 
lửa ; đất tốt, khi hậu nóng và ẩm ướt nên rừng cây phát triển rậm rạp. 


Trung và Nam Mĩ bao gầm eo đất Trung Mĩ, các quấn đảo trong. 
biển Cari bè vả toàn bộ lục địa Nam Mĩ. 

Nam Mĩ có cẩu trúc địa hình : núi ở phía tây, đồng bằng ở giữa và 
cúc sơn nguyên ở phía đông. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Quan sát hình 41.1, nêu đặc điểm địa hình của lục địa Nam Mi, 
2. So sánh đặc điểm địa hình Nam Mĩ với đặc điểm địa hình Bắc Mĩ. 


Bài 42 : THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ 


(Tiếp theo) 
2. Sự phân hoá tự nhiên 
8) Khí hậu 


| <6. xen cóc [— ] khai côn màt đối 


sai 2 1..Cên nhiệt địo trung hôi 
E—] kihao con sen dọc 2, Côn nhiệt đổi lục đo. 


EH siheu nộ so 3 Côn nhiệt đối hởi dương 
1. Nht đôi khô. Khfhệu ôn đổi 
¿_ 2-NHỆtđóiểm 1 Ôn đó|hỏi dương 
44 Khiheundieoo 3.Ên đới lục địa 


Minh 42.1 - Lược đồ khí hậu Trung và Nam Mĩ 
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Trung vả Nam Mĩ eõ gần đủ các kiểu khi hậu trên Trái Đất. 
- Ôuan sát hình 43.1, cho biết : 


+ Trung và Nam Mĩ có các kiểu khí hậu nào ? 


+ Sw khác nhau giãa khí hậu lục đĩ 
đản Ä nỉ 


Nam Mĩ với khí hậu Trung Mĩ và quản 


b) Các đặc điểm khác của môi trường tự nhiên 


'Thiền nhiên ở Trung và Nam Mĩ phong phú và đa dạng, có sự khác biệt tử bắc 
xuống nam và từ thấp lên cao. 


Rừng xích đạo xanh quanh năm phát triển ở đồng bằng A-mardôn. Khí hậu xích 
đạo nóng Ấm, mưa quanh nấm, Ama đôn H con sông có điện ích lưu vực và lượng 
nước lớn nhất thể 
cầu Nam, Toàn bộ đồng bằng được rừng rậm nhiệt đởi bao phú, với các chủng loại 
thực vật và động vật rất phong phú. Trong rừng cỏ nhiều loài cây gỗ lớn, cây bụi 
thấp, với đầy leo chẳng chịt, tạo thành nhiều tầng tán khác nhau. Trên cấy có nhiều 
giống khi đuổi dải, nhiều loại chim đủ màu sắc. Dưới đất có trăn, rắn, lợn rừng, heo 


vời, báo, hổ ... Các sông và đầm lẩy có nhiều cá, ba ba, cá sấu. 


Ổ phía đông của eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ảng tỉ có rừng rậm nhiệt đới. 

Rừng thưa và xavan có ở phía tây của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ängtí vả nhất 
là ở đồng bằng Ô+rrnô-cô. Khí hậu ở đây có nhiệt độ cao, chế độ mưa và ẩm theo 
mùa, mùa khô kéo dài. 


Toản bộ đồng bằng Pam-pa là một thảo nguyễn rộng mênh mông, địa hình cao 
dần về phía dãy AnrđeL. Lượng mưa từ 1000 mm - 1200 mm, phân bổ theo mủa. 

Miễn đồng bằng duyên hải phía tây của vùng Trung Anrđet, do chịu ảnh hưởng. 
của đồng biển lạnh, quanh năm hấu như không mưa nén trở thành vùng khô hạn 
nhất châu lục. Phấn lớn mặt đất đều trơ trụi, lơ thơ một vài loài cây xương rồng 
hoặc cây bụi gai nhỏ. 


“Trên cao nguyên Pata-gồ-ni, lượng mưa hằng năm rất thấp, bán hoang mạc ôn 
đới phát triển. 

Do vị trí địa lí và địa hình, thiên nhiên miễn núi Amrđet thay đổi rất phức tạp 
theo hai chiều : từ bắc xuống nam vả từ chân núi lên đỉnh núi. 


Ở dưới thấp, vùng Bắc vã Trung An-đet thuộc các đới khi hậu nóng và ẩm ướt, 
có rừng xích đạo xanh quanh năm rậm rạp. Vũng Nam Anet thuộc khí hậu ôn 
hoả, phát triển rừng cận nhiệt vả ôn đới. 

Lên cao, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, các cảnh quan tự nhiên cũng thay đối 
theo 


Do lãnh thổ trải dải theo hưởng kinh tuyển từ vùng chỉ tuyển Bắc 
đến gần vàng cực Nam, lại có hệ thổng núi cao đồ sộ ở phía tây. Trung 
và Nam Mĩ có gẩn đủ các kiểu khí hậu trên Trải Đất. Thiên nhiên 
Trung và Nam Mĩ phong phú, đa dạng, Phẩn lớn diện tích khu vực nẵm 
trong mỗi trường xich đạo ẩm và môi trường nhiệt đới, 


Câu hỏi và bài 


p 


1. Quan sát hình 41.1 và 42.1, nêu tên các kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mĩ. 
Sự phân bổ các kiểu khí hậu này có mổi quan hệ như thế nào với sự phân 
bổ địa hình ? 


3. Trình bảy các kiểu môi trường chính ở Trung và Nam Mĩ. 


3. Quan sát hình 41,1 và 42,1, giải thích vì sao dải đất duyên hài phía tây An-đẹt 
lại có hoang mạc ? 
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Bài 43 : DÂN CƯ; XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ 


1. Sơ lược lịch sử 


Trước khi Cri-xtốp Cô-lôm-bô khám phá ra Tân thế giới (năm 1492), trên lãnh 
thổ Trung và Nam Mĩ chỉ có thổ đân Anh-diêng sinh sống. Từ thể ki XVI, thực dân 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... kéo tới tàn sát và đấy đẩn người Anh - điêng về phía 
tây, chiếm những vùng đất rộng lớn màu mỡ làm thuộc địa, đồng thời đưa người 
da đen từ châu Phi tới để làm nó lệ lao động trong các đổn điển. 

Các nước Trung và Nam Mĩ trải qua quá trình đấu tranh lâu dài và đã giành 
được độc lập, trước tiên là Haiti (năm 1804). Tuy vậy, trước Chiến tranh thế giới 
thứ hai, các nước trong khu vực đều phụ thuộc chặt chẽ vào Hoa Kì. Hiện nay, các 
nước Trung và Nam Mĩ đang từng bước thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước ngoài và 
liên kết với nhau trong tổ chức kinh tế khu vực. 


2. Dân cư 


Dân cư Trung và Nam Mĩ phẩn lớn là người lai, đo sự hợp huyết giữa người 
Âu gốc Tây Ban Nha. Bề Đảo Nha thuộc nhóm ngõn ngữ Latinh với người gốc 
Phi và người Anh-điêng bản địa. Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá 
Mĩ latinh độc đáo. 

Trung vả Nam Mĩ có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao (trên 1.7%). Dẫn cư 
tập trung ở một số miễn ven biển. cửa sông hoặc trên các cao nguyên có khí hậu 
khô ráo, mát mẻ ; còn các vùng ở sâu trong nội địa dân cư thưa thớt. 


3. Đô thị hoá 

Trung và Nam Mĩ đang dẫn đầu thể giới về tốc độ đô thị hoá. Tỉ lệ dân đô thị 
chiểm khoảng 756 dân sổ. Tuy nhiên, 35% - 45% dân đồ thị phải sống ở ngoại ô, 
trong các khu nhà ổ chuột, với những điều kiện khó khăn. 


l3I 


TỊNG DIĐW 
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Hình 43.1 - Lược đồ các đô thị châu. 
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~ Quan sát hình 43.1, lu 


+ Cho biết sự phản bố các độ thị từ 3 triệu người trở lên ở Trung và Nam MỸ 
có gì khác với ở Bắc Mĩ. 
+ Nếu tên các đỏ thị ở Trúng và Nam Mĩ có số dân trên Š triệu người. 
Các đô thị lớn nhất ở Trung và Nam Mĩ là Xao Paolô. Ri-ô đê Gia-nêrô, 
Bu-ènôt Ai-ret. Tốc độ đồ thị hoá nhanh trong khi kinh tế còn chậm phát triển đã 
dần đến những hậu quả nghiềm trọng. 


~ Nêu nhưững vấn để xã hội nấy sinh do đó thị hoá tự phất ở Trưng và Nam NI. 


Các nước Trung và Nam Mĩ đều trải qua quá trình đấu tranh lâu 
dài để giành độc lập và hiện dang cổ gắng thoát khỏi sự lệ thuộc 
vào Hoa Kì. 


Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bổ không đều : chủ yếu tập trung ở 
Yen biến, cửa sông và trên các cao nguyên ; thưa thót ở các vùng năm. 
sâu trong nội địa. Trung và Nam Mĩ có nến văn hoá Mĩ latinh độc đảo, 
do sự kết hợp tử ba dòng văn hoá : Âu, Phi và Anh điêng. 


Các đồ thị lớn nhất là Xao Paolõ, Ri:ô đề Gianề rõ, Bu-ênôt 
Airet. 
Câu hỏi và bài tập 
1. Quan sắt hình 43. I, giải thích sự thưa thớt dân etr ở một sổ vũng của châu Mĩ. 


2. Quá trình đô thị hoả ở Trung và Nam Mĩ khác với ở Bắc Mĩ như thể nào ? 


Bài 44 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ 
Trong nông nghiệp, ở Trang và Nam Mĩicòn tôn tại sự phân chia ruộng 


dải Không công hùng hểu hện 


qua hai hình thức sở hữu nông nghiệp là đại 


_ diễn tang (lti'ñan-ia) và tiểu diễn trang (mi-ni.lun-di-a), Một sốuốc gia ` 
“Trung và Nam Midã tiến hành cải cách ruông đãi, nhưng kết quả thu được. 


_ Hạn 


1. Nông nghiệp. 


4) Các hành thức sở hữu trong nông nghỉ 


Ổ Trung và Nam Mĩ, chế độ chiếm 
hữu ruộng đất rất nặng nể, ảnh hưởng. 
đến việc phát triển sản xuất nông 
nghiệp. Hai hình thức sở hữu nông 
nghiệp phổ biến ở Trung và Nam Mĩ là 
đại điển trang vả tiểu điển trang. 


Đại điển trang thuộc sở hữu của các 
đại điển chủ, họ chi chiếm chưa tới 5% 
số đân nhưng sở hữu trên 60% điện tích 
đất đai canh tác vả đồng cö chãn nuôi. 
Quy mô của đại điển trang lên tới hàng 
hec ta, năng suất thấp do sản xuất 
quảng canh. Trong khi đó, một 
bộ phận lớn nông đân không cỏ ruộng 
đất, phải đi làm thuê. 


Tiểu điển trang thuộc sở hữu của 
các hộ nông đân, có diện tích đưới Š ha, 
phần lớn trồng các cây lương thực để tự 
túc. 


Ngoài ra, nhiễu công t¡ tư bản của. 
Hoa Kì và Anh đã mua những vùng đất 
rộng lớn, lập đổn điển để trồng trọt và 
chăn nuôi. xây dựng các cơ sở chế biển 
nông sản xuất khẩu. 
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Hình 44.1 - Trồng lúa mì ö BÈru 


“Hình 34.2 - Chăn thả bò ở AcchendEna 


Hình 44.3 = Thu hoạch đậu tường ở Brt-xin 


Để giảm bớt sự bất hợp lí trang sở hữu ruộng đất, một số quốc gia ở Trung và. 
Nam Mĩ đã ban hành luật cải cách ruộng đất, tổ chức khai hoang đất mới hoặc mua 
lại ruộng đất của đại điền chủ hoặc công tỉ nước ngoài để chia cho nông dẫn ; tuy 
nhiên, do vấp phải sự chống đối của các đại điển chủ và các công tỉ nước ngoài, 
việc chia ruộng đất cho nông dân gặp nhiễu khó khăn. Riêng nhà nước xã hội chủ. 
nghĩa Curba đã tiến hành thành công cãi cách ruộng đất. 


b) Các ngành nông nghiệp 
~ Ngành trồng trọL 


~ Đựa vào hình 44.4, cho biết Trung và Nam Mĩ có các loại cây trồng chủ yếu 
nào uà phân bố ở đâu ? 


THình 44.4 - Luạc đồ nâng nghiệp Trung và Nam Mĩ 
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Do lệ thuộc vảo nước ngoài, ngảnh trổng trọt ở nhiều nước Trung và 
Nam Mĩ mang tính chất độc canh, mỗi quốc gia trồng một vài loại cây công 
nghiệp hoặc cây ăn quả... để xuất khẩu. Các quốc gia ở eo đất Trung Mĩ trồng 
mía, bông, cả phê và đặc biệt là chuối. Các quốc gia trên quần đảo Ang-ti trồng 
cả phê, ea cao, thuốc lá và đặc biệt là mia (Cu-ba). Các quốc gia ở Nam Mĩ cũng 
trồng nhiều bỏng, chuối. ca cao, mía, cây ấn quả cận nhiệt và đặc biệt là cả phê 
(Bra xin, Cô lôm bữa) 


Một số nước xuất khẩu nhiều lúa mì như Bra-xin, Ac-hen+ti-na ; tuy vậy, nhiều 


nước ở Trung và Nam Mĩ vẫn phải nhập lương thực. 

~ Ngành chăn nuôi và đánh cá 

- Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia xúc chủ yếu được nuôi ở Trung và 
Nam Mĩ. Chúng được nuối chủ yếu ở đâm ? Vì sao ? 


Braxin, Achentina, Urugoay, Peragoay là những nước có ngành chăn 
nuôi bò thịt, bồ sữa phát triển với quy mô lớn, nhờ có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt 
Trên sườn núi Trung An-đet, người ta nuôi cừu, lạc đà Lama. 


Õ Pêxu rất phát triển ngành đánh cá biển, sản lượng cá vào bậc nhất thể giới. 


Chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ còn bất hợp lí. Nền 
nông nghiệp của nhiều quốc gia bị lệ thuộc vão nước ngoài. 

Các nông sản xuất khẩu chủ yếu là cây công nghiệp và cây ăn quả 
như chuối, cä phê, ea cao, thuốc lá, mia, bông... Một số nước ỡ 
Nam Mĩ phát tiển trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc theo quy 
mỏ lớn. Tuy vậy, đa số các nước Trung và Nam Mĩ vẫn phải nhập 
lương thực và thực phẩm. 


Câu hỏi và bà 


ẠP 


1. Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mi. 
2. Dựa vào hình 44.4, nêu tên và trình bảy sự phân bổ của các cây trồng chỉnh ở 
Trung và Nam Mĩ. 
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Bài 45 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ 


(Tiêp theo) 
2. Công nghiệp 


Da vào hình 45.1, trình bày sự phản bố sản xuất của các ngành công nghiệp 
chủ yến ở khu vực Trung và Nam MT, 


mnxv.v 


Euwnne @ ngyền 
' TH) 


useu 


— vu #m 


Œ toi chất 


Ÿ củng - Án snuuee 


Hình 45,1 - Luợc đồ phân bổ công nghiệp Trang và Nam Mĩ 


Brxxin, Ác hentti-na, Chỉlê và Vê-nê-xurê 1a là những nước công nghiệp mới 
có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực. Các ngành công nghiệp chủ yếu là cơ 
khí chế tạo, lọc dầu, hoá chất, dệt, thực phẩm... Các nước trên luôn cổ gắng thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài để phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng vốn vay 
thiểu hiệu quả, dẫn đến nợ nước ngoải tăng cao, đe doạ sự ổn định kinh tế trong 
nước. 

Các nước ở khu vực Anrđết và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh công nghiệp. 
khai khoáng, Đa số các xí nghiệp khai thác khoáng sản lớn đều do các công tỉ tư 
bản nước ngoài nắm gi 


Ở các nước trong vùng biển Cari-bẽ, ngành công nghiệp chủ yếu là sơ chế. 
nõng sản và chế biến thực phẩm như sản xuất đường, đóng hộp hoa quả... 


3. Vấn đề khai thác rừng A-ma-dôn 


Với diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ được bao phủ bởi rừng rậm nhiệt đới, 
mạng lưới sông ngồi r à nhiều khoáng sản với trữ lượng lớn... 
A ma dôn không chỉ là lá ph đới, một vùng dự trữ sinh học quý giá mà 
còn là vùng cú nhiều tiểm năng để phát triển nông nghiệp. công nghiệp vả giao 
thông vận tài đường sông. 

Việc khai thác rừng A-madôn để lấy gỗ và lấy đất canh tác, xây dựng đường bộ 
và đường sắt xuyên A-ra-dôn đến các vùng mỏ và các đô thị mới đã góp phẩn pÌ 
triển kinh tế và đời sống ở vùng đồng bằng A-ma-dôn nhưng cũng làm cho môi trường 
rùng Aamardôn bị huỷ hoại dẫn, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu. 


4, Khối thị trường chung Mec-cô-xua 

Năm 1991, các nước Bra-xin, Ac-hemtina, Uru-guay và Para-guay đã thống. 
nhất cùng nhau hỉnh thành một thị trường chung để tăng cường quan hệ ngoại 
thương giữa các thành viên, thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì. Đó là cơ 
sở để hình thảnh Khối thị trường chung Mec-cô-xua. 

Việc tháo đỡ hàng rào thuế quan và tăng cường trao đổi thương mại giữa các quốc. 
gia trong khối đã góp phần gia tăng sự thịnh vượng của các thảnh viên trong khối. 

Những năm qua, khối Mee-cô-xua đã kết nạp thêm hai thành viên mới là Chỉ 
Bồ'li-via và đang hướng tới việc thành lập thị trưởng chung Liên Mĩ, 


Hoạt động kinh tể chủ yếu của các nước Trung và Nam Mĩ là sản 
xuất nông sản vả khai thác khoảng sản nhằm mục đích xuất khẩu. Bốn 
nước có nến kinh tế phát triển nhất trong khu vục là Braxin, 
Ac-hentina, Chỉ lẻ và Vênẻ-xưế]a. 

'Việc khai thác rừng A-ma-dôn vào mục đích kinh tế đã tác động xấu 
tới môi trưởng của khu vực và thế giới. 

Để thoát khỏi sự lũng đoạn kinh tế của Hoa Kì, một số quốc gia ở 
Trung và Nam Mĩ đã cùng nhau hình thành Khối thị trường chung 
Mec-cô-xua, 


Câu hỏi và bài tập 
1. Trình bày sự phân bổ sản xuất của một sổ nuành công nghiệp chủ yếu ở Trung 
và Nam Mĩ, 
3. Tại sao phải đặt vấn để bảo vệ rừng A-ma-dôn ? 
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Bài 46 : THỤC HÀNH 


SỰ PHÂN HOÁ CỦA THẢM THỰC VẬT Ở 
SƯỜN ĐỒNG VÀ SƯỜN TÂY CỦA DÃY AN-ĐET 


Hình 46.1 - Sơ đỗ suờn tây An-đet Hình 46.2 - Sơ đồ sườn đông Anrdet 
cqua lãnh thổ Pê ru qua lãnh thổ Pê rũ 


1, Quan sát hình 46.1, cho biết các đai thực vật theo chiểu cao ở sườn tây 
Anrđet. 


3. Quan sắt hình 4 
- Cho biết thứ tự cá 


đại thực vật theo chiểu cao của sườn đông Anret. 
Từng đai thực vật được phân bố từ độ cao nào đến độ cao nảo ?' 


3. Quan sát các hình 46.L và 46.2, cho biết : Tại sao từ độ cao 0m đến 1000m, 
ở sườn đông có rừng nhiệt đới còn ở sườn tây là thực vật nữa hoang mạc ? 


Chương VHT 


CHÂU NAM CỰC 


Bài 47: CHÂU NAMCỤC- „ 
CHÂU LỤC LẠNH NHẤT THẾ GIỚI 


1. Khí hậu 


Châu Nam Cực bao gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa. Diện 
tích 14,1 triệu kmể, 

~ Ôuan sát hình 47.1, xác định vị tí địa lí của châu Nam Cục. Vị trí địa lí đó 
ảnh hưởng như thể nào đến khí hậu của châu lực ? 


Hình 47.1 - Lược đỗ tự nhiễn châu Nam Cực 
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- Quan sát hình 47.2, nhận xết về chế độ nhiệt của châm Nam Cực. 
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Hình 47.2 - Biểu đồ nhiệt độ của bai địa điểm ở châu Nam Cực 

Châu Nam Cục còn được gọi là "cực lạnh" của thể giới. Vào năm 1967, các 
nhà khoa học Na Uy đã đo được nhiệt đô thấp nhất ở Nam Cực là -94,55C. 

Nơi đây là vùng khí áp cao ; giỏ từ trưng tâm lục địa toả ra theo hướng ngược 

chiếu kim đồng hồ, với vận tốc thường trên 60 km/giờ. Vùng Nam Cực là nơi có 

gió bão nhiều nhất thế gi 


CỰC NAM. 
Khiên băng, 300m 
(apoem. 
"¬ 


lom 


Tram uy mêng Đuyễo in 


Hình 47,3 - Lát cắt địa hình và lớp phủ băng ở lục địa Nam Cực 
~ Quan sắt hình 47.3, cho bù 


Do điểu kiện khí hậu giá lạnh quanh năm, gẩn như toàn bộ lục địa Nam Cực 
bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ. Thể tích băng ở đây lên tới 
trên 35 triệu kmổ. 


đặc điểm nổi bật của bề mặt lục địa Nam Cực. 


Lớp băng phủ ở lục địa Nam Cục thường xuyên di chuyển từ vùng trung tâm ra 
các biên xung quanh. Khi đến bờ, băng bị vỡ ra. tạo thành các băng sơn (núi băng) 
trôi trên biển, rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại 
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Ngày nay, dưới tác động của hiệu ứng nhà kính, khi hậu Trái Đất đang nóng. 
lên, láp bãng ở Nam Cực ngày cảng tan chảy nhiều hơn 

- Sự tan băng ở cháu Nam Cực sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con người trên 
Thái Đất như thế nào ? 

Do khí hậu lạnh khắc nghiệt, trên lục địa Nam Cựe, thực vật không thể tồn 
tại. Chim cảnh cụt, hải cẩn, hải báo và các loài chim hiển sống ở ven lục địa và 
trên các đảo, dựa vào nguồn tôm, cả và phù du sinh vật đổi dào trong các biển 
bao quanh. Cá voi xanh ở vùng biển Nam Cực trước kỉa rất nhiễu, nhưng do con 
người đánh bắt quá mức nên chúng dang có nguy cơ tuyệt chủng, cẩn được bảo 
vệ nghiềm ngặt. 

Lục địa Nam Cực giàu khoáng sản như than đá. sắt, đồng. 
nhất là than và sắt. Ngoài ra, vùng thêm lục địa Nam Cực còn có 
mỏ và khí tự nhiên. 


„ trong đó nhiều. 
iểm năng vẻ dầu 


2. Vài nét về lịch sử khám phá và nghiên cứu 


Nam Cục là châu lục được biết đến muộn nhất. 

Con người đã phát hiện ra châu Nam Cực vào cuối thể kỉ XIX, nhưng mãi đến 
đấu thế kỉ XX một số nhà thám hiểm mới đặt chân lên được lục địa và sau đó tiến 
sâu dẫn vào các vùng nội địa, 


Nụ 
NỈ 


Hình 47.4 + Một trạm nghiên cứu ở châu Nam Cực 
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Tử năm 1957, việc nghiên cứa châu Nam Cực được xúc tiến mạnh mẽ và toàn 
diện. Đã có nhiều nước như Nga, Hoa Kì, Anh, Pháp, Ô-xtrây li:a, Ác hentina, Nhật 
Bản... xây dựng các trạm nghiên cứu khoa học ở đây. 

Ngày 1121959, đã cỏ 12 quốc gia kí "Hiệp ưóc Nam Cực", quy định việc 
khảo sát Nam Cực chỉ giới hạn trong mục đích vỉ hoà bình và không công nhận 
những đòi hỏi phần chia lãnh thổ, tải nguyên ở châu Nam Cục. 


Cho đến nay, châu Nam Cực vẫn chưa có dân cư sinh sống thường xuyên, chỉ 
có các nhà khoa học sống trong các trạm nghiên cứu khoa học, được trang bị 
những phương tiện kĩ thuật hiện đại. 


Châu Nam Cực bị băng tuyết bao phủ quanh năm, giảu tải nguyên 
khoảng sản, là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất 
Đây là châu lục duy nhất trên thể giới chưa có cư đân sinh sống 
thường xuyên. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu những đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. 


3. Tại sao châu Nam Cực lä một hoang mạc lạnh mà vùng ven bở và trên các đảo 
vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống ? 
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Chương IX 


CHÂU ĐẠI DƯƠN 


Bài 48 : THIÊN NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG 


1. Vị trí địa lí, địa hình 

Thái Bình Dương là đại đương lớn nhất thể giới, chiểm 1/3 điện tích bể mặt 
'Trái Đất nhưng lại khóng yên tĩnh như tên gọi. Những trận cuồng phong trên biển 
và bão nhiệt đới có sức tàn phá lớn đối với các đảo vả các vùng ven biển, Vành đai 


D —”r—~—r—— —__—__—. 
(300/⁄68m - #00.1080m I9 s8Am — 


Hình 48,1 - Lược đỗ tự nhiền châu Đại Dương 


lửa Thái Bình Dương lả nơi thường xuyên có những trận động đất và núi lửa phun, 
kèm theo những đợt sóng thẩn dữ dội 

Giữa màu xanh mênh mông của Thái Bình Dương, bền cạnh lục địa Ô-xtrây-lia là 
vô số các đảo lớn nhỏ nằm rải rác hoặc tập trung thành những quần đảo, tạo thành 
các chuỗi đảo hình vòng cung, Tất cả hợp thành châu Đại Dương. 

- Da vào hình 48.1, hãy + 


+ Xác định vị tí lục địa Ô-xtráy-lEa và các đảo lớn của châu Đại Dương. 


+ Xác định vị tí các chuỗi đản thuộc châu Đại Dương 

Phía tây kinh tuyển 1809, trong vùng Tây Thái Bình Dương, từ phía nam lên 
là quản đao Niu Dilen, lục địa Ôxtrâylia, kể tiếp là chuỗi đảo núi lứa 
Mê-lanêdi và trên cùng là chuỗi đảo san hô Micrônêdi với khoảng 
1300 đảo nhỏ, nhiều đảo chỉ rộng trên đưới 1 km, 

Phía đông kinh tuyển 1809 lả chuỗi đáo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô'li nề, 
nằm rải rắc trong vùng Đông Thái Bình Dương rộng lớn. Nhiều đảo cách xa nhau 
hàng nghìn kilômết. 


2. Khí hậu, thực vật và động vật 
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Mình 46.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hai trạm khí tượng thuộc châu Đại Dương, 


- Dựa vào hình 48.3, cho biết đặc điểm khí hậu của các đảo thuộc châu Đại 
Dương 
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Phần lớn các đảo và quần đảo của châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm và điều 
hoà. Mưa nhiều nhưng lượng mưa thay đổi tuỳ thuộc vảo hướng giỏ vả hướng núi 
nhiệt đới phát triển xanh tốt 
¡nh những "thiên đàng xanh" giữa Thái Bình 
Dương. Biển nhiệt đới trong xanh với các rặng san hô cỏ nhiều hãi sản, là nguồn 
sống của dân cư vả là tải nguyên du lịch quan trọng của nhiều nước. 


Phần lớn diện tích lục địa O-xtrây-li-a là hoang mạc. Ô-xtrây-li-a nguyên là một 
phần của lục địa Nam Cực, được tách ra và trôi đạt về phía Xích đạo cách đây từ 
55 triệu năm đến 10 triệu năm nên đã bảo tổn được những động vật độc đảo duy 
nhất trên thế giới như các loài thủ có túi, cáo mỏ vịt... Õ đây có hơn 600 loài bạch 
đàn khác nhau. 

Quần đáo Niu Di len và phía nam Ô-xtrây lia có khí hậu ôn đới. 


Hình 43.4 - Cang guru Hình 45.4 - Gấu túi Cổala 


Bão nhiệt đới củng với nạn ô nhiễm biển. vả mực nước biển dâng cao do Trái Đất 
nóng lên đang đe doạ cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương. 

Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a. quần đảo Niu Di-len, ba 

chuỗi đảo san hô và nủi lửa Mêlanêdi, Mierônẻdi, 

Đô lï nề di và vô số đảo nhỏ trong Thái Bình Dương. Phẩn lớn các đảo. 

của châu Đại Dương có khí hậu nhiệt đới nông ẩm, điều hoà. mưa 

nhiều. Phẩn lớn diện tích lục địa Õ-xtrây-lia là hoang mạc. Biến và 
rừng là những nguồn tài nguyên quan trọng của châu Đại Dương. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Cho biết nguồn gốc hình thành các đáo của châu Đại Dương. 

2. Nguyên nhân nào đã khiến cho các đào vả quần đảo của châu Đại Dương được 
gọi là "thiên đảng xanh" của Thái Bình Dương ? 

3. Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtây li.a có khí hậu khô hạn ? 
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Bài 49 : DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG 


1, Dân cư 


Qua bằng số liệu dưới đây, nhận xét về mật độ dân xố và tỉ lệ dân thành thị 
t số quốc gia thuậc châu Đại Dương (năm 2001). 


Châu Đại Dương lả châu 
lục có mật độ dân số thấp 
nhất thế gi 
cư sống tập trung ở đải đất 
hẹp phía đông và đông nam 
Ôxxtrây lia, ở Bắc Nịu Di len 
và ở Papua Niu Ghinê, 
Trong khi đó, nhiều đảo chỉ 
có vải chục người hoặc 
không có người ở. 

Tỉ lệ đán thành thị cao, 
năm 2001 có tới 69% dân số. 
sống trong các đô thị. 


1Hình 49.1 - Thành phổ Xitni (Ö-xtrây ra) 
Dãn cư gồm hai thành phẩn chính lả người bản địa vả người nhập cư. 
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Hình 49.3 - Người Pô-li-nô-diêng chuẩn bị ra khơi 
Người bản địa chiếm khoảng 20% dân số, bao gồm người Ô-xtralô-it sống ỡ 


Ô xây lia và các đáo chung quanh, người Mê la nê diêng sống trên các đảo 
Tây Thái Bình Dương và người Pôi-nê-diêng sống trên các đảo Đồng Thái 
Bình Dương. 

Người nhập eư chiểm khoảng 80% dàn số, phần lớn là con cháu người cháu 
Âu đến xâm chiếm và khai phá thuộc địa tử thế ki XVIH. Các nước có tỉ lệ 
người gốc Âu lớn nhất là Ô-xtrây li-a và Niu Dilen. Gần đây cỏn có thêm người 
nhập cư gốc Á.. 

Châu Đại Dương còn cỏ một số đảo thuộc chú quyển của một số quốc gia ở 
các châu lục khác (như : Anh, Pháp, Hoa Kì. Chiê...). 


2. Kinh tế 


~ Đựa vào bảng số liệu thống kê dưới đây nhận xét trình độ phát triển kinh tế” 
của một số quốc: gia ở châu Đại ÏDwơngg. (Năm 2000) 
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"Khoáng sản tuy có trữ lượng lớn nhưng chủ yếu tập trung trên các đảo lớn thuộc 
Tây Thái Bình Dương, Các khoáng sản chính là bôxit (1⁄3 trữ lượng của thể giới), 
niken (1/5 trữ lượng của thế giới), sắt, than đá, dầu mỏ, khí đốt, vàng, đồng, thiếc, 
trranium .. 


Các đảo san hỗ thường có nhiễu phốt phát, nhiễu bãi 
quanh có nhiều hải sản. 

Châu Đại Dương có Ít đất trồng trọ. Ở lục địa Ô-xưây-lia, đất trồng trọt chỉ 
chiếm khoảng 5% tổng diện tích. Màu mỡ nhất là đất núi lửa trên các đảo. 


Kinh tế của các nước chấu Đại Dương phát triển rất không đều, Ôxtrây la vài 
Na Dien là hai nước có nên kinh tế phát triển hơn cả ; tuy lực lượng lao động 
trong nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất thấp nhưng hai nước nảy lại nổi tiếng về xuất 
khẩu lúa mi, len, thịt bỏ, thịt cửu, sản phẩm từ sữa.... các ngành công nghiệp khai 
khoáng, chế tạo máy và phụ tùng điện tứ, chế biến thực phẩm ... rất phát triển. 


n đẹp, đại dương bạo 


© pm #8 vSin náro| 
Ghaen Yosam 


Hình 49 3 - Lược đố kinh tế Ô-xtrây la và Niu Di len. 
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Các quốc đão còn lại đều là những nước đang phát triển. Kính tế chủ yếu dựa 
vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu. Các mặt hàng xuất khẩu chính 
là khoáng sản (phốt phát, đầu mỏ, khí đốt, vàng, than đá, sắt....), nông sản (củi dừa 
khô, ca cao, cả phê, chuối, vani..., hải sản (cá ngừ, cá mập, ngọc trai...), gỗ. Trong 
công nghiệp. chế biển thực phẩm là ngành phát triển nhất. 


Ngành du lịch có vai trồ quan trọng trong nến kinh tế của nhiễu nước. 


Châu Đại Dương có mật độ dân sổ thấp nhất thể giới. Tỉ lệ dân 
thành thị cao, nhất là ở Ô-xtrây'li-a và Niu Dilen. 

Kinh tế phát triển rất không đều giữa các nước. Ô-xtrây li-a và 
Niu Di-len là hai nước cổ nên kinh tế phát triển. Các nước còn lại 
kinh tế chủ yếu đựa vào du lịch và khai thác tải nguyên thiên nhiên 
để xuất khẩu. 


Câu hỏi và bài tập 
1, Trinh bảy đặc điểm dân cư của châu Đại Dương. 


2. Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xưây-li:a và Niu Dilen với các quốc đảo còn 
lại trong châu Đại Dương. 
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Bài 50 : THỤC HÀNH 


VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
CỦA Ô-XTRÂY-LI-A 


1, Dựa vào hình 48.1 vả lát cắt địa hình dưới đây, trình bảy đặc điểm địa hình 
Ôaxtrây-lừ-a theo gợi ý sau : 
- Địa hình có thể chia làm mấy khu vực ? 
- Đặc điểm địa hình và độ cao chủ yếu của mỗi khu vực. 


Đình núi cao nhất nằm ở đâu ? Cao khoảng bao nhiều ? 


H Dây Đông 
3SÌ'-- củaggiuẩsúG x.- 
ï nh Re diMe 
m : Đà 
š ì là: 
KH ) 'Liiển 
H ' Lo 
¬Í Ai 
Ễ Ì Nggyeggạn — Sen JẾ hệ 


Hình 50.1 - Lắt cắt địa hình lục địa Ô xtrây ia theo vĩ tuyển 300N 


„2. Dựa vào các hình 48.1, 50.2 và 50.3, nêu nhận xét về khí hậu của lục địa 
Ôxxtrây-li-a theo gợi ý sau : 


Các loại gió và hướng gió thối đến lục địa Ô xtrây tia. 
- Sự phân bố lượng mưa trên lục địa Ô-xtrâylia. Giải thích sự phân bổ đó. 
- Sự phân bổ hoang mạc ở lục địa Ô-xưây-lữa. Giải thích sự phân bố đỏ. 


I5I 


m “Trên 1501 mm 
1081-189 mm. 
- 
TT nmzomm 
— tenpeo 


“S6 Tay ên gã 
Tang biến sóng 
Dòng biếntạn. 
“Sông theo mùa. 


Đến dân cỡ 


Tình 50 2 - Luạc đồ hưởng giỏ và sự phân bổ lượng mưa ở lục địa Ô-xưây lĩa 
và các đảo lần cận 


mm %5 mm %5 k 


40 400. 


ớ 
mm. 173434785 10101 M 


Brishên. 


0T 73 4105785 0ì 0 
A-Eaø Xpinh Pức 


“nh 50.1 = Biểu đồ nhiệt độ và lượng mua của một sổ địa điểm trên lục địa Ô-xtrây-lừa 
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Chương X 


CHÂU ÂU 


Bài š1 : THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU 


T... 
cMaym - BI 
¬ 
GỐM RUN 
Yanlseng đatang ty 


TH An 


#iịnh 51.1 - Lược đỗ tự nhiên châu Âu. 
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Châu Âu lá một châu lục thuộc lục địa Á - Âu, diễn ích chỉ chiếm trên 10 triệu km, 
Dây U-ran là ranh giới tự nhiên ở phía đông, ngăn cách châu Âu với châu Á. 
Nằm ở khoảng giữa các vĩ tuyến 369B và 719B, châu Âu cỏ ba mặt giáp các 
biển và đại dương, Bờ biển đải 43.000 km, bị cắt xẻ mạnh, tạo thảnh nhiều bản 
đáo, vũng vịnh và biển ăn sâu vào đất liền. 
Xác dịnh trên hình 51.1 : 
+ Các biển : Địa Trung Hải, Màn 
(Hắc Hải), Biển Trắng (Bạch Hải). 
+ Các bán đảo : Xcan-dina+i, [-bê-tich, [tali-a, Ban-căng. 


sơ, Biển Bắc, Bamdich, Biển Đen 


Châu Âu có ba dạng địa hình chính : đồng bằng, núi giả, núi trẻ. 

Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông, chiểm 2⁄3 diện tích châu lục. 

Núi già nằm ở phía bắc và vùng trung tâm. với những đỉnh tròn, thấp, 
sườn thoái 

Núi trẻ ở phia nam, với những định cao, nhọn bên cạnh những thung lũng sâu. 


- Quan sát lược đỏ SI.1, cho biết tên các đồng bằng lớn và các đây núi chính 
ở châm Âu. 


2. Khí hậu, sông ngòi, thực vật 


Quan sát hình SI.2, cho biết châu Âu có các kiểu khí hậu nào ? 

Đại bộ phân lành thổ châu Âu có khí hâu ôn đới hải đương và ôn đới lục địa, 
chỉ một diện tích nhö ở phía bắc vòng cực là có khí hậu hàn đới và phần phía nam 
có khí hậu địa trung hải. 

~ Quan sát hình SI.I, nhận xét về mật độ sóng ngôi ở châu Âu. Kể tên những 
cơn sáng lớn d châu Âu. Các sông mày đổ vàn biển nào ? 


Sông ngòi ở châu Âu có lượng nước dối dào. Các sông đồ ra Bắc Băng Dương. 
thường đóng băng một thời gian đài trong mùa đông. nhất là khu vực các cửa sông. 
Các sông quan trọng lả Đanuyp, Rainơ vả Von-ga. Nhiễu sông ở châu Âu 
được nối với nhau bởi các kênh đảo, tạo thành một hệ thống đường thuỷ dày đ 


“Thảm thực vật thay đối tử tây sang đồng và tử bắc xuống nam theo sự thay đổi 
của nhiệt độ và lượng mưa. Vùng ven biển Tây Âu phổ biển lả rừng cảy lá rộng (sồi, 
dẻ..). Vào sâu lục địa, rừng lá rộng nhường chỗ cho rừng lá kim (thông. từng... 
Ở pha đông nam, rừng được thay thể bằng thảo nguyên. Ven Địa Trung Hải có rừng 
lá cứng. 
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Hinh Sf.3 - Lược đổ khi hậu châu Âu. 


Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á - Âu, bờ biển bị cắt xẻ 
mạnh, biển ăn sâu vào đất liên, tạo thành nhiều bán đảo. Đồng bằng 
kéo đài từ tây sang đồng, núi giả ở phía bắc và vùng trung tâm, núi 
trẻ ở phía nam. 

Đại bộ phận lãnh thô châu Âu có khí hậu ôn đới, chỉ một điện tích 
nhỏ ở phia bắc vòng cực cỏ khí hậu hàn đới ; phía nam có khi hậu địa 
trung hải. Sông ngòi dảy đặc, lượng nước dổi dào. Sự phân bổ thực vật 
thay đổi theo nhiệt độ và lượng mưa ; ven biển Tây Âu có rừng lá rộng, 
đi sâu vào nội địa có rừng lá kim, phía đông nam có thảo nguyên và 
ven Địa Trung Hải có rùng lá cứng... 


Câu hỏi và bài tập 
1. Dựa vào hình 5I.1, trình bảy sự phân bổ các loại địa hình chỉnh của 
châu Âu. 
3. Dựa vào các hình 51.1 và 51.2, giải thích vì sao ở phia tây châu Âu có khí hậu 
ẩm áp và mưa nhiều hơn ở phía đông ? 
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Bài 52 : THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU 


(Tiếp theo) 


3. Các môi trường tự nhiên 
a) Môi trường ôn đới hi dương 

- Quan sát hình 52.1 cho biết đặc điểm của khi 
hậu ôn đới hi dưng 

Các nước vùng ven biển Tây Âu như Anh, Ai- 
len, Pháp... có khí hậu ôn đới hải dương, mùa hạ 
mát, mùa đông không lạnh lắm. Nhiệt độ thưởng 
trên 09C. Mưa quanh năm và lượng mưa tương đổi 
lớn (khoảng 800 - 1000 mn/năm). có nhiều sương. 
mù, đặc biệt là về mùa thu - đông. Dòng bái lưu 
nông Bắc Đại Tây Dương và gió Tây ồn đới có vai 
trò rất lớn, lảm cho khí hậu của các nước này ẩm. 
và ấm hơn so với các nơi khác cùng vĩ độ. 


Sông ngồi nhiều nước quanh năm và không. 
đồng băng. Rừng sối, dễ xưa kỉa có diện tích rất 
lớn, nay chỉ còn lại trên các sườn núi. 

b) Môi trường ôn đổi lục địa 

~ Quan xát hình 52.2, cho biết đặc điểm của 
khí hậu ôn đới lục địa. 

Khu vực Dông Âu có khi hậu ôn đới lục địa. 

'Ở phía bắc của Đông Âu, mùa đông kéo đải 
và có tuyết phú. Cảng đi về nhía nam, mùa đồng, 
cảng ngắn dẫn, mùa hạ nóng hơn, lượng mưa 


n Ũ 

# b 

se 2N " 

xo › 
em 

“ " 


“Hinh 52,1 - Biểu đổ nhiệt độ và 
lượng mưa tụi trạm Bret (Pháp) 


mm ( 
án, m 
vú „ 
mm Ũ 


„ “am mm 


giảm dần. Vào sâu trong đất liễn, mùa đông lạnh /iờu; 52.2 - Biểu đồ nhiệt độ và lượng 


và tuyết rơi nhiều, mùa hạ nóng và có mưa. 
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mưa tại trạm Ca dan (LB. Nga) 


Sông nhiều nước trong mùa xuân - hạ vả có thời kì đồng bãng vào mủa 
đông. Cảng vào sâu trong nội địa, thởi gian sông đóng băng cảng dài hơn. 


Rừng vả thảo nguyên chiếm phần lớn diện tích. Thực vật thay đổi từ bắc xuống 
nam. Ở vùng gần vòng cực lả đới đổng rêu bãng giá quanh năm. Vẻ phia nam lần 
lượt là rùng lá kim, rừng hỗn giao, rừng lá rộng, thảo nguyên rừng, Phía đông nam 
Tà thảo nguyên. Ven biên Ca-xpi là vùng nữa hoang mạc, 


©) Môi trường địa trung hải 


~ Quan sắt hình S2.‡, cho biết khí hậm 
địa mung hải có qì đặc biệt. 


mỊ c 
L) » 


Ö các nước Nam Âu, ven Địa Trung Hải, 
vào mùa thu - đông thời tiết không lạnh lắm — ø› w 
và có mưa, thường là những trận mưa rào. 
Mùa hạ nóng, khô, 


Sông ngồi ngắn và đốc, mùa thu - đông 
có nhiều nước hơn và mùa hạ ít nước. do 


m “ 
“Thực vật thích nghỉ với điều kiện khí hậu. 

khô hạn trong mùa hạ. Rừng thưa, bao gồm các 

loại cây lá cứng và xanh quanh năm. 9° g4 pe 7 93018 


Hình 52 3 - Biêu đỗ nhiệt độ và lượng. 
4) Mãi trường núi cao mưa tại tram Pa-lee mô (Lai) 


Hình 52.4 - Sơ đổ phân bổ thực vắt theo độ cao ở đầy An.pơ. 
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Môi trường núi cao điển hình lä môi trường thuộc đãy An-pơ. 


Quan sắt hình 52.4 cho biết trân đấy Ampở có bao nhiều dai thực vật ? Mỗi 
đai bắt đâu và kết thúc ở độ cao nào ? 


Dãy An-pơ nhận được nhiều mưa ở các sườn phía tây. Thảm thực vật thay đổi 
theo độ eao. Ở chân núi, rừng đã được con người khai phá tử lâu để sản xuất nông. 
nghiệp. Từ độ cao 8U0 m đến khoảng 1800 m, nhiệt độ giảm dẫn, mưa nhiều, rừng 
hỗn giao phát triển. Trên 1800m, nhiệt độ tiếp tục giảm, là địa bản của các loài cây 
lá kim (thông, tùng...). Trên 2200 m lả vùng đống cỏ núi cao. Cuối cũng, trên 
3000 m là thể giới của băng tuyết vĩnh cửu và băng hả. 


Châu Âu cỏ các loại mỗi trưởng : 

Mỗi trường ôn đởi hai dương ở các đáo và ven biển Tây Âu có khi 
hậu ön hoả, sông ngôi nhiều nước quanh năm, phát triển rừng cây lá 
rộng : sối, để... 


Vào sâu trong đất liển lá môi trường ồn đới lục địa, biền độ nhiệt 
trong năm lớn, lượng mưa giảm, sông ngỏi có thời kì đóng băng về 
mùa đông, Rừng và thảo nguyên chiếm phẩn lón diện tích. 

Phía nam lả mỗi trường địa trung hài, mưa tập trung vào thu - đông, 
mùa hạ nóng khô, sông ngòi ngắn và đốc, rừng thưa, cây lá cứng xanh. 
quanh năm. 

Môi trường núi cao có nhiều mưa trên các sườn đón gió ở phía tây, 
thực vật thay đổi theo độ cao. 


Câu hỏi và bài tập 
1. So sánh sự khác nhau giữa khi hậu ôn đới hãi đương và khí hậu ôn đới lục địa. 
giữa khí hậu ôn đới lục địa và khí hậu địa trung hải. 


3. Tại sao thảm thực vật ở châu Âu lại thay đổi từ tây sang đông ? 
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Bài 53 : THỤC HÀNH 


ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ, BIỂU ĐỒ 
NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CHÂU ÂU 


. Nhận biết đặc điểm khí hậu 
Quan sát hình 51.2 : 
Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan đi na vi có 
khí hậu ẩm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len ? 


~ Quan sắt các đường đẳng nhiệt tháng giêng, nhận xét về nhiệt độ của châu 
Âu vào mùa đồng. 


- Nều tên các kiểu khi hậu ở châu Âu. So sánh diện tích của các vùng có các 
kiểu khí hậu đó. 


c 


2. Phân tích một số biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa 


Hình 33.! - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đổ thảm thực vật ở một số vủng của châu Âu. 


Phân tích các biểu đổ hình 53. , theo trình tự : 

~ Nhiệt độ trung bình tháng Ï và tháng VII. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng 
1 và tháng VII. Nhận xét chung về chế độ nhiệt. 

~ Các tháng mưa nhiễu. Các tháng mưa ít. Nhận xét chung về chế độ mưa. 

~ Xác định kiểu khí hậu của tùng trạm. Cho biết lí do. 

~ Xếp các biểu đổ nhiệt độ và lượng mưa (A, B, C) với các lát cắt thảm thực 
vật (D, E, F) thánh từng cặp sao cho phủ hợp. 
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Bài 54 : DÂN CƯ; XÃ HỘI CHÂU ÂU 


1. Sự đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ và văn hoá 


báo ngôn ngữ kháo 
“Vùng đan sen 
hãi ngôn ngữ 


Hình 54.1 - Lược đỗ các nhôm ngôn ngữ ở châu Âu 
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~ Quan sát hình 54.1, cho biết chảu Âu có các nhồm ngôn ngữ nào ? Nếu tên 
các nước huộc từng nhám. 

Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ø+ô-pé: 
chính : nhóm Giecman, nhóm Latinh, nhóm Xlavơ. 

Do tính chất đa dân tộc nên phần lớn các quốc gia ở châu Âu đều đa dạng về 
ngôn ngữ và văn hoá. 

Phần lớn dân châu Âu theo Cơ Đốc giáo, gầm đạo Thiên Chúa, đạo Tìn Lành 
và đạo Chính Thổng. Ngoài ra, còn cỏ một số vùng theo đạo Hồi. 


it, gồm ba nhôm ngôn ngữ 


2. Dân cư châu Âu đang già đi. Mức độ đô thị hoá cao 
Dân số châu Âu là 727 triệu người (năm 2001). 


~ Quan xát hình 54.2, nhận xét sự thay đổi kết cẩu dân sổ theo độ tuổi của châu 
Âu và của thể giới trang giai đoạn 1960-2001. 


Châu Âu 


Thế giới 


8 


“858288388 


“Triệu người “Tiệu nguôi 


36268388 


Ỉ 


“Tiệu người 


Năm 2000 


-48E40BS88 


Tiiệu nguới 
Hiệu người + 


”n 


Hình §4.2 - Kết cầu dân sổ châu Âu và thể giới qua một sổ năm 


l6I 


Tỉ lệ gia tăng dẫn số tự nhiên của châu Âu rất thấp, chưa tới 0,19. Nhiều nước 
Đông Âu vả một số nước Bắc Âu, Tây Âu có tỉ lệ gia tăng tự nhiên âm. Dân sổ 
tăng ở một số nước chủ yếu là do nhập cư. 


AMẬT ĐỒ DÂN SỐ ( Người /An2) 
EP Trn 126 

Tư25. 125 
LCÍ Duổi26 
"ĐÔ THỊ. 
®neoca.ion 
© Trên 3 iệu đến 5 triệu dân. 
*® Từ tiệu đến 3 tiệu dân, 
Hình 54.3 - Lược đổ phân bố dân cư và đô thị ở châu Âu. 
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~ Ouam sát hình S4.3, nhận yết sự phẩm bổ cân cư ở châm Âu + 
+ Các vùng có mật độ dân số cao (trên 125 người!km2). 
+ Các văng cá mắt độ dân số thấp (dưới 25 người/kmẺ), 


Mật độ dân số trung bình của châu Âu là trên 70 người/km2. Những vùng có. 
mật độ dân sổ cao thường là các đồng bằng, các thung lũng lớn và đặc biệt là các 
vùng duyên hải. Trong khi đó, đân cư phân bố thưa thớt ở phia bắc và những vùng 
núi cao, 

Đô thị hoá ở châu Âu có một số đặc điểm : 

Mức độ đô thị hoá cao. Châu Âu có khoảng 75% dân sổ 
và hơn 50 thành phố trên 1 triệu dân. 


ng trong các đô thị 


Ô những vùng công nghiệp lâu đời, các thành phổ phát triển và nối liễn với 
nhau tạo thành đài đô thị xuyên biên giới như đãi đô thị kéo dài từ Li-vơ-pun (Anh) 
đến Côn (Đức). 


Việc phát triển sản xuất công nghiệp ở vùng nông thôn cùng việc mở rộng. 
ngoại ô của các đó thị đã thúc đấy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. Điều kiện 
sống của người dân nông thôn ngày cảng gần với điều kiện sống của người dân 
thành thị 


Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc Ởtô pê ô-it. Những cuộc 
thiên dĩ và chiến tranh tôn giáo trong, ên sự đa dạng về 
văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo trong các quốc gia ở châu Âu. 


Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên quá thấp. Dân số châu Âu đang. 
giả đi, 

Đô thị hoá ở châu Âu có một sổ đặc điểm : tỉ lệ dân thành thị cao, 
các thành phố nối tiếp nhau tạo thành dải đô thị, đô thị hoá nông thôn 
phát triển. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Trinh bảy sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hoá vả tôn giáo ở châu Âu 
2. Phân tích hình 54.2 để thấy : 
~ §o với thế giới, chầu Âu là một châu lục có dân số già. 
- Dân số châu Âu vẫn đang có xu hướng giả đi. 
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Bài 55 : KINH TẾ CHÂU ÂU 


1. Nông nghiệp. 
~ Quan sát hình 55.1, cho biết : 


+ Các cáy trồng và vật nuôi chính ở châu Âu. 
+ Sự phân bố của các cấy trồng và vật nuôi đó. 


Mình 5S.1 - Lược đổ nông nghiệp châu Âu. 


Quy mô sản xuất nồng nghiệp ở các quốc gia châu Âu thưởng không lớn. Sản 
xuất được tổ chức theo các hộ gia đình hoặc các trang trại. Các hộ gia đỉnh tiến 
hành sản xuất theo hướng đa canh ; trong khi đó mỗi trang trại là một xí nghiệp 
nông nghiệp, sản xuất chuyên môn hoá một số sản phẩm. 


Nhìn chung, các quốc gia ở châu Âu có nễn nông nghiệp thâm canh, phát triển 
ở trình độ cao, áp dụng các tiến bộ khoa học - kĩ thuật tiên tiến. và gắn chặt với 
công nghiệp chế biển, nhờ đỏ mà sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao. 


Ở hấu hết các nước, chăn nuôi có tỉ trọng cao hơn trồng trọt. 


2. Công nghiệp 
- Đựa vào hình 55.2, trình bày sự phán bổ các ngành công nghiệp ở châu Âu` 
DU; ; 
¬- : 
° 
TƯ ng 
> Ũ CHÁU 
_ "xxx... 
đ Lhyếnemớm ‡ tgoáu 
# bến gu. 
—_Ầ. 
.a s1 ¬....... 


Hình 55.2 - Lược đỗ công nghiệp châu Ấu 


I6S 


_ Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. Từ lâu, các sản 
công nghiệp của chầu Âu đã nổi tiếng về chất lượng cao. Các ngảnh công 
nghiệp được chú trọng phát triển là luyện kim, chế tạo máy, hoá chất, chế biến thực 
phẩm, sản xuất hảng tiêu dùng... Sản xuất công nghiệp được phân bổ tập trung như. 
vùng Rua... hoặc trải dài như trục công nghiệp dọc sống Rai-nơ, 


Từ những năm 80 của thế kỉ XX, nhiều ngảnh công nghiệp truyền thống 
của châu Âu như khai thác than, luyện kim, đóng tàu, dệt. may mặc... bị giảm 
sút mạnh đo sự cạnh tranh của các nước và các lành thổ công nghiệp mới 
Hàng loạt khu công nghiệp cũ ở Bi, Hà Lan, Luc-xem-bua, Pháp, Đức... một 
thời phổn thịnh thì nay gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có sự thay đổi về cơ 
cấu, công nghệ. 


~ Quan sắt hình 35.3, nêu sự hợp tác rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuấi 
§ bay ở châu Âu. 


Hình 35.3 - Hợp tác sản xuất máy bay E bơt 


Nhiều ngành công nghiệp mới, trang bị hiện đại được xây dựng ở các trung. 
(âm công nghệ cao. Các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, cơ khí chính 

và tự động hoá, công nghiệp hàng khôn; ê cúc viện 
nghiên cứu và các trường đại học, có sự hợp tác rộng rãi giữa các nước nên năng 
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suất và chất lượng sản phẩm được nâng cao, sản phẩm luôn thay đổi phù hợp với 
yêu cầu của thị trưởng. 


3. Dịch vụ 


Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển 
nhất ơ châu Âu. Hoạt động dịch vụ thầm 
nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của 
mọi ngành kinh tế. Châu Âu có nhiều sân 
bay, hải cảng, đường giao thông hiện đại, 
nhiều trung tâm tài chỉnh, ngân hảng, báo. 
hiểm lớn, nhiều trường đại học và viện 
nghiên cửu nồi tiếng trên thế giới, Luân Đôn 
(Anh). Phrăngphuốc (Đức). Duyrich !⁄255#-Khudulihrẻndây Anpơ 
(Thuy Sĩ)... là những trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại hàng đẩu thể giới 

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng, đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nhiều quốc 


gia ở châu Âu. Các hoạt động đu lịch phong phú và đa dạng, hằng năm thu hút 
hàng trãm triệu lượt du khách nhưng môi trường vẫn được bảo vệ tốt. 


~ Nêu tên một sở trung tâm du lịch nổi tiếng ở châu Âu. 


Châu Âu có nến nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả cao, Sản xuất 
nông nghiệp được chuyên môn hoá trong cóc trang trại lớn hoặc đa 
canh trong các hộ gia đình 

'Nến công nghiệp châu Âu phát triển rất sớm. có nhiễu sản phẩm nồi 
tiếng về chất lượng cao. Các vùng công nghiệp truyền thống đang gặp 
khỏ khăn, đòi hỏi phải thay đổi về công nghệ... Nhiều ngành công nghiện 
hiện đại đang được phát uiển trong các trung tâm công nghệ cao. 


Dịch vụ lả ngành kinh tế quan trọng, phát triển đa dạng, rộng khắp 
và là nguồn thu ngoại tệ lớn. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Vi sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao ? 
2. Trình bày sự phát triển của ngành công nghiệp ở châu Âu. 
3. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thể nào ? 
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Bài 56 : KHU VỤC BẮC ÂU 


1. Khái quát tự nhiên 

Khu vực Bắc Âu gồm Ai xơ len vả ba. nước trên bán đảo Xcan đi nay là Na Ủy, 
Thuy Điển, Phẫn Lan. Phần lớn diện tích nằm trong vùng ôn đới lục địa, lạnh. 

~ Xác định vị tí của các nước khu vực Bắc Âu trân hình 56.1. 


Hình 56.1 - Lược đồ các nước khu vực Bắc Âu 


Địa hình băng hà cổ rất phổ biển ở khu vực Bắc Âu. Bờ biển Na Uy nồi bật 
với dạng địa hình fio. Phẩn Lan có hàng vạn hồ, đầm. 

Ai-xơlen có rất nhiều núi lửa với các suối nước nóng và nguồn nước nóng 
phun từ dưới đất lên. 

Phần lớn diện tích của bán đảo Xcan-đi na-vi là núi và cao nguyền. Dãy núi giả 
Xeanrdirna-vi là biên giới tự nhiền giữa Na Uy và Thuy Điển. 
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Nhin chung, Bắc Âu cỏ khí hậu 
lạnh giá vào mùa đồng, mát mẻ 
mùa bạ. Tuy vậy, vẫn cỏ sự khác biệt 
giữa hai bên dãy núi Xeanđinavi. Ở 
phía đông, Thuy Điển vả Phẩn Lan có 
mùa đông rất giá lạnh, tuyết rơi từ 
tháng X. Ở phía tây, ven biển Na Uy có 
mùa đông không lạnh lắm, biển không 
đóng băng, mùa hạ mát, mưa nhiều. 


- Owan sắt hình 56.4 kết hợp với 
kiến dưức đã học. 


ti thích tại s40 có sự 
lận giữa phía đông và 
phía táy dây X can-đi-na= 


Ai-xơ-len nằm giáp vòng cực Bắc, 
được coi là xứ sở của băng tuyết. 

Các nguồn tải nguyên quan trọng 
của Bắc Âu là đấu mỏ (vùng thểm lục 
địa Biển Bắc), rừng (trên bán đảo. 
), quặng 
uranium, nguồn thuỷ năng vị 
Ai-xơlen có diện tích đồng cỏ khá lớn. Hình 56.3 - Bờ biển fio ở Na Uy 


Hình 55.3 - Hỗ băng hà và rừng lá kim ở Phần Lan 
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Hình 56.4 - Lược đổ tự nhiên khu vực Bắc Âu. 


2. Kinh tế 

Các nước Bắc Âu có mức sống cao, nhờ khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
để phát triển kinh tế đạt hiệu quả. 

Nguồn thuỷ điện đổi dào và rẻ là điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp. 

Kinh tế biển giữ vai trò quan trọng ở khu vực Bắc Âu. Các dân tộc ở Bắc Âu 
từ xưa đã nổi tiếng về nghề hàng hải và đánh cá, Na Uy và Aï-xơlen có đội thương 
thuyển hùng mạnh và đội tàu đánh cá hiện đại. Công nghiệp khai thác dầu khí rất 
phát triển ở vùng Biển Bắc. 

Công nghiệp khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giẩy xuất khẩu đem lại nguồn. 
ngoại tệ lớn cho các nước trên bản đảo Xean-đina-vi. Việc khai thác được tổ chức 
có kể hoạch, đi đôi với việc bảo vệ và trồng rừng. Ciỗ được kết thành bè vả thả trồi 
theo dòng sông tới các nhà máy chế biến gỗ nằm bên bờ biển. 
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Điểu kiện tự nhiền của 
các nước Bắc Âu nhìn chung 
không thuận lợi để phát triển 
ngành trồng trọt, 

Ngành chăn nuôi và chế 
biển các sản phẩm từ chăn 
nuôi (bơ, pho mát, sữa, thịt.) 
để xuất khẩu đóng vai trỏ 
quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp. 

Đánh cá và xuất khẩu cá cũng là nguồn thu ngoại tệ quan trọng (cá chiếm 75% 
tổng sản phẩm xuất khẩu của Ai-xơlen). 

Khu vực Bắc Âu gồm các nước 
Ai-xơlen. 

Địa hình băng hà cổ rất phổ biến trên bán đáo Xcan-di na vi : bờ biển 
dạng fïo (Na Uy), hồ, đấm (Phần Lan). Atxơ-len có nhiễu núi lửa và suổi 
nước nông, 

Khí hậu lạnh giá vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hạ. 


“Hình S6 5 ~ Sơ chế trên lầu đánh cá của Na Ủy 


Na Uy, Thuy Điển, Phần Lan và 


Các nước Bắc Âu có mức sống cao đựa trên cơ sở khai thác tải 
nguyên thiền nhiên một cách hợp lí để phát triển kinh tế đạt hiệu quá. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu những khỏ khăn vẻ diểu kiện tự nhiên của các nước Bắc Âu đối với đời 
Sống và sản xuất, 

2. Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp li để phát triển kinh tế như thể 
nào ? 

3. Qua bảng số liệu đưới đây, vẽ biểu đổ thể hiện sân lượng vả sản lượng bình quân 
đầu người về giấy, bìa (năm 1999) ở một số nước Bắc Âu ; nêu nhận xét 
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Bài 57 : KHU VỤC TÂY VÀ TRUNG ÂU 


1. Khái quát tự nhiên 


Khu vực Tây và Trung Âu trải dài từ quần đão Anh - Ai-len qua lành thổ các 
nước Pháp, Đức, Ba Lan, XIô-vakia, Rumani. Hung-gari, Áo, Thuy Sĩ... Dịa 
hình gồm ba miễn : miễn đồng bằng phía bắc, miền núi giả ở giữa và miễn núi trẻ 
ở phía nam. 


=> Gió lấy ên đếi IUÌUơnum m Đống  [. Khiđốt 
“T* Dòngbiểnnong  ÍÑ Thơn Á sót Ä b2umó 
$#ˆ ng bm All Bôxi 

-}.- Rông iệng mm — 
Ẳ ` tàanauàn b-ảHn _X-3Mn Ấ0-MƠB N-MaruUMNn 


Hinh S7.1 - Lược đồ tự nhiên khu vục Tây và Trung Âu: 
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Ảnh hưởng của biển đối với khi hậu rất rõ rệt 

~ Quan sát hình S7 1, hãy giải thích tại sao khí hập ở Táy và Trưng Â chị ảnh 
hưởng rõ rệt của biển, 

Cảng đi về phia đông ảnh hưởng của biển càng giảm dấn. Ven biển phía tây 
có khí hậu ôn đới hải đương, sông ngòi nhiều nước quanh năm. Vào sâu trong đất 
liển có khí hậu ôn đới lục địa, sông ngòi đóng băng về mùa đông. 

Miễn đồng bằng Tây và Trung Âu nằm giáp Biển Bắc và biển Banttich. trải 
dài từ Bắc Pháp qua lãnh thổ Ba Lan. Phía bác có nhiều đẩm lầy và hồ, đất xấu. 
Phía nam là những đài đất sói pha cát mịn mâu mỡ. Vùng đấi thấp ven Biển Bắc 
hiện nay đang tiếp tụ đổi năm vài xăng mét 


Miễn núi già Tây và Trung Âu nằm ở phía nam miễn đồng bằng là miễn núi 
uốn nếp - đoạn tầng, Địa hình nổi bật là các khổi núi ngăn cách với nhau bởi những 
đồng bằng nhỏ hẹp và các bổn địa. 

Miễn núi trẻ Tây và Trung Âu gồm các dãy An:pơ và Cac pat, 

Dây Anrpơ đổ sộ. uốn thành một vòng cung dài trên 1200 km, gồm nhiều dải 
nủi chạy song song, với các đỉnh cao trên 3000 m, có tuyết và băng hả bao phủ. 
Dãy Cac pat là một vòng cung núi dải gần 1500 km, thấp hơn dãy An pợ, trên các 
sườn núi cỏn nhiều rừng cây, khoáng sản có sắt và kim loại màu, đặc biệt vùng 
chân núi phía đông có nhiều mö muối kali, khí thiên nhiên và đầu mỏ. 


Tiếp giáp với dãy Cac pai là bình nguyên trung lưu và bình nguyên hạ lưu sông 
Đứ nuýp. 


2. Kinh tế 
4) Công nghiệp 
Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế 
giới như. Anh, Pháp, Đức... Ở dây, các ngành công nghiệp hiện đại (cơ khí chính 
xác, điện và điện tử, hoá dược...) phát triển bên cạnh các ngành công nghiệp truyền 
thống (luyện kim, dệt, may mặc, hàng tiêu dùng...) Đây cũng là nơi có nhiều vùng 


công nghiệp nổi tiếng thế giới như vùng Rua (Đức)... và nhiễu hải cảng lớn như 
Rốttéc đam (Hà Lan)... 


5) Nông nghiệp 
Phía bắc miễn đồng bằng Tây và Trung Âu trồng lúa mạch và khoai tây, phía 
nam đồng bằng trồng lúa mỉ và củ cải đường. Ở vùng đất thấp ven Biển Bắc, người 
dân Hà Lan xây đề ngăn biển, đào nhiễu kênh tiêu nước, cải tạo đất, chuyên thâm 
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canh rau, hạt giống, hoa, chăn nuôi bỏ sữa ... để xuất khẩu, Miễn đồng bằng Tây 
và Trung Âu là khu vực có nễn nông nghiệp thâm canh phát triển đa dạng và có 
năng suất cao nhất châu Âu. Trên các đồng cỏ ở vùng núi, người ta chăn thả 
bỏ, cừu, 


©) Dịch vụ 

Các ngành dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực Tây và Trung Âu, chiểm trên 
2/3 tổng thu nhập quốc dân. 

Các trung tâm tài chính lớn là Luân Đôn, Pari, Duy-tich... 

Dây An:pơ đổ sộ, phong cảnh núi non hùng vĩ thu hút nhiều du khách đến nghỉ 
ngơi, leo núi, trượt tuyết ... đem lại nguồn lợi lớn về du lịch. 

Khu vực Tây và Trung Âu gầm ba miễn địa hình : miễn đồng bằng, 
miễn núi giả vả miễn núi trẻ. 

Tây vả Trung Âu tập trung nhiều cường quốc công nghiệp hàng đầu 
của thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều vùng công nghiệp nối tiếng, 
nhiều hải cảng lớn. Nến nông nghiệp phát triển đa dạng và có năng suất 
cao nhất châu Âu. Các ngành dịch vụ phát triển, chiếm trên 2/3 tổng 
thu nhập quốc dân. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Nêu đặc điểm của ba miễn địa hình ở khu vực Tây và Trung Âu. 
2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây : 
- Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước. 
- Nêu nhận xét về eơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và rút ra kết luận về 
nến kinh tế của các nước trong bảng (năm 2000) 
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Bài 58 : KHU VỤC NAM ÂU 


1. Khái quát tự nhiên. 
Phần lớn diện tích Nam Âu là núi trẻ và cao nguyễn. Các đồng bằng thường. 
nhỏ hẹp, nằm ven biển hoặc nằm xen giữa núi và cao nguyên. 


~ Quan sát hình SR., nêu tên một số dãy múi của khu vực Nam Âu. 


"" ¬ H Khối — Ÿ Thẻongyên 
= Đứng. ^ SỐ 3 Cn ` hùng l cứng dịc trung hỏi 
E==eil TL mm 


“Mình 58.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu 


Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn — i * 
định của lớp vỏ Trải Đất. Quá trình tạo núi đang tiếp. 
diễn : một số vùng núi vẫn được nảng lên trong khi — *”" " 
nhiều vùng biển lại sụt xuống ; nhiều núi lửa còn hoạt 
động, những trận động đất thường xảy ra, đôi khi kèm — ”" * 
theo những đợt sóng thần có sức phá hoại lớn... ,O 

~ Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ m . 
và lượng nưưa của khí hậu khu vực Na Âu. Kể tên 
một số sản phẩm nóng nghiệp độc đáo ở các vùng THƯA 
có kiểu khí hậm này. Mình 58.2 - Biểu đồ nhiệt độ và 


lượng mưa ở Pzlec tmô (-te la) 
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2. Kinh tế 


§o với các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung. 
Âu, kinh tể Nam Âu chưa phát triển bằng. 
Lialra là nước phát triển nhất trong khu vực. 

Khoảng 2094 lực lượng lao động làm việc 
trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất theo quy 
mnô nhỏ, 

Các nước có khí hậu địa trung hải trồng và 
xuất khẩu các loại cây ăn quả cận nhiệt đới 
(cam. cbanh....) và ôliu. Nhiễu nước trong khu 
vực vẫn phải nhập khẩu lương thực. 

Hình thức chăn nuôi phổ biển là chăn thả 
mùa hạ, người ta đưa các đàn cừu, đẻ lên đồng __ zr„” 5ä.š - Chăn thả cừu ở Hi Lạp 
có núi cao ; mùa đông lại đưa vẻ chuồng trại ở 
vũng chân núi, đồng bằng. 


"Trình độ sản xuất công nghiệp chưa cao. Lt+li:a là nước cỏ nên công nghiện 
phát triển nhất trong khu vực, nhưng cũng chí tập trung ở phía bắc của đất nước. 


Nam Âu là nơi có nguồn tải nguyên du lịch phong phú và đặc sắc : nhiễu công. 
trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá và nghệ thuật cổ đại ; bở biển đẹp, khi hậu 
địa trung hải mùa hạ Ít mưa, đẩy nắng ấm... 


~ Nêu một sổ địa điểm và hoạt động du lịch nổi tiểng ở các nước Nam Âu. 


Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước Nam Âu là từ hoạt động du lịch và 
tiển do người đi lao động ở nước ngoài gửi về. 


HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC NAM ÂU (Năm 2001) 


Hình S844 - Một góc phố ở Vơni-dư Hình S8 5- Tháp nghiềng Pi da 
đalia) ( talia) 


Nam Âu nằm ven Địa Trung Hải, gốm ba bán đảo lớn : bán 
đảo bê+ich, bản đảo Etali-a và bán đảo Ban-căng. Phẩn lớn diễn tích 
là núi và cao nguyên. 


Kinh tế Nam Âu nhìn chung chưa phát triển bằng Bị 
Trung Âu. trli-a là nước phát triển nhất trong khu vực. 


Âu, Tây và 


Nông nghiệp vùng Địa Trung Hải cỏ nhiều sản phẩm độc đáo, đặc 
biệt là cây ấn quả cận nhiệt đới (cam, chanh...) vả ôliu. Du lịch là 
nguẩn thu ngoại tệ quan trọng của nhiều nước trong khu vực. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Xác định trên bản đổ vị trí của các bản đảo, các dây núi ở khu vực 
Nam Âu. 
2. Tại sao nói kinh tế Nam Âu chưa phát triển bằng Bắc Âu, Tây và Trung Âu ? 
3. Nêu những tiểm năng phát triển của ngành du lịch ở Nam Âu. 


lưi 


Bài 59 : KHU VỤC ĐÔNG ÂU 


1. Khái quát tự nhiên 


~ Ouan sát hình 59.1, cho biết 
đạng địa hình chủ yết của khi vi 
Đông Âu. 

Đông Âu là một dải đồng bằng. 
rộng lớn, chiểm một nửa diện tích 
châu Âu. Bể mặt có dạng lượn 
sóng, cao trung bình 100 - 200 m. 
Phía bắc có địa hình băng hà, Đặc 
biệt ở phía nam, ven biển Ca-xpi có 
dải đất thấp hơn mực nước đại 
dương tới 28 m. 


Đông Âu có khí hậu ôn đổi lục 
địa. Cảng đi vẻ phía đồng và nhất là 
về phía đồng nam, tỉnh chất lục địa. 
cảng sâu sắc. Khi hậu cũng thay đổi 
từ bắc xuống nam, phía bắc có khí 
hâu lạnh, xuống phía nam mùa 
đông ngắn đẩn và ấm hơn. 


Sông ngòi ở khu vực Đông Âu 
nhìn chung đểu đóng băng về mùa 
đông. Các sông lớn nhất lả Von-ga, 
Đôn, Dniep.. Sông ngồi được 
khai thúc và sử dụng tống hợp 
trong giao thông, thuỷ lợi, đánh cá 
và thuỷ điện. 


178 


` sẽ. số... 
Í( tànmuên “? nmgường - V2 Đ 


Nina mbno Ast Hunợn Ro5onẽ 


— 
Dghôm ĐỀ X3Mn 


nh 59.1 - Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Âu 


Quan sát hình S9 2, giải thích vẻ sự thay đổi từ bắc xuống nam của thảm thực 
vật ở Đông Âu. 


Hình 59.2 - Sơ đồ thàm thực vật khu vực Đông Âu từ bắc xuống nam 


Rừng và thảo nguyên có diện tích rộng lớn, tạo diễu kiên thuận lợi cho việc 
phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp theo quy mô lớn. 


Hình 36.3 = Rừng taiga Hình 30.4 - Thảo nguyên 


2. Kinh tế 


Khu vực Đông Âu có nguồn tài nguyên phong phú về nhiều mặt, thuận lợi cho 
việc phát triển công nghiệp và nông nghiệp. 


Các khoáng sản có trữ lượng lớn nhất là quặng sắt, quặng kim loại màu, than 
đá và dầu mỏ, chủ yếu tập trung trên lãnh thổ của Liên bang Nga và U-rai-ma 


Rừng tập trung chủ yếu ở Liên bang Nga, Bê la rút vả phía bắc LLcrai-na 
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Công nghiệp ở khu vực Đông Âu khá phát triển, với nhiều trung tâm công 
nghiệp lớn. Giữ vai trò chủ đạo lả các ngành công nghiệp truyển thống như 
khai thác khoáng sản, luyện kìm, cơ khí, hoá chất... Một thời kì đài, ngành 
công nghiệp ở Đông Âu gặp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do chậm đổi 
mới công nghệ. 


Các nước có trình độ phát triển công nghiệp tương đổi cao là Liên bang Nga 
và Ureraina. 

Khu vực Đông Âu có diện tích đồng bằng rộng lớn. Đất đen thảo nguyên và 
đất xám rừng lá rộng là các loại đất màu mỡ. thuận lợi cho việc trồng lúa mì. ngô, 
khoai tây, củ cải đường, hướng dương, chăn nuôi bỏ thịt, bỏ sữa, lợn và các loại 
gia cẩm theo quy mô lớn. U-craina là một trong những vựa lúa lớn của châu Âu. 


Khu vực Đông Âu là một dải đồng bằng rộng lớn, chiểm 1⁄2 diện 
tích châu Âu. Khí hậu mang tỉnh chất ôn đới lục địa. Thảm thực vật 
thay đổi rồ rệt từ bắc xuống nam. 


Điều kiên tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp và 
nông nghiệp. Công nghiệp khá phát triển, đặc biệt là các ngành truyền 
thống, Các nước phát triển hơn cả là Nga, U-erai:na. Sản xuất nông 
nghiệp được tiến hảnh theo quy mô lớn. L:crai na lả một trong những. 
vựa lúa lớn của châu Âu. 


Câu hỏi và bài tập 


1. Nêu các đặc điểm tự nhiên nổi bật của khu vực Đông Âu. 
2. Nền kinh tế của khu vực Đông Âu có những khác biệt gì so với các khu vực khác 
của chãu Âu ? 
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Bài 60 : LIÊN MINH CHẦU ÂU 


1. Sự mổ rộng của Liên minh châu Âu 

Liên minh châu Âu được mở rộng từng bước, qua nhiều giai đoạn. Năm 2001, 
Liên minh châu Âu có diện tích 3.243.600 km2 với dân số 378 triệu người. 
Năm 2004, Liên minh châu Âu kết nạp thêm 10 thành viên. 


[WEB] Cácnuớc thànhvên — [CjCảenướehgple  Ï— CảpnWEoconlgi 
lầm im mrb cháu Ân ca chế vả Lên chau Âu 
Yà năm gia nhập hiểu Âu + Thủáp 


Mình 6(11 ~ Quá trình mở tộng Liên minh châu Âu đến năm 2004. 


TRT 


~ Quan sắt hình 60.1, nền sự mở rộng của Liên minh châu Âu qua các giai đoạn. 


Liên minh châu Âu đang quan tâm xem xét việc kết nạp thêm một số nước ở 
Trung và Đông Âu. 


2. Liên minh châu Âu - một mô hình liên minh toàn diện nhất thế giới 


Liên minh châu Âu cỏ cơ quan lập pháp là Nghị viện châu Âu. 

Liên mình châu Âu có chính sách kinh tế chung, có hệ thống tiển tệ chung. 
(đồng Ơỏ), tự do lưu thông hảng hoá, dịch vụ, vốn, 

Công dân của Liên minh 
châu Âu, bên cạnh quốc tịch 
của quốc gia mả mình sinh 
sống còn có quốc tịch chưng 
châu Âu. Sự đi lại qua biên 
giới của công dân các nước 
thành viên Liên mình rất 
thuận lợi. 


Các nước trong Liên 
minh châu Âu chú trọng bảo 
vệ tỉnh đa dạng về văn hoá và 
hgôn ngữ, tổ chúc vã tầi bợ Hình 60.2 - Đồng tiễn chúng châu Âu 
việc học ngoại ngữ, trao đối sinh viên, tổ chức đảo tạo nghề nghiệp cho giới trẻ và 
những người thất nghiệp. 


3. Liên minh châu Âu - tổ chức thương mại hàng đầu thế giới 


Trước đây, các nước trong Liên minh châu Âu tập trung việc phát triển quan. 
hệ ngoại thương với Hoa Ki, Nhật Bản và các thuộc địa cũ của mình. Từ năm 1980, 
các nước trong Liên mình đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp của các nước công 
nghiệp mới ở châu Á. Trung và Nam Mĩ. 


Liên minh châu Âu là tổ chức thương mại hàng đầu trên thể giới, chiếm tỉ 
trọng 40% hoạt động ngoại thương của thế giới. 


~ Quan sát hình 60.3, nêu mộ vải nết vẻ hoạt động thương mại của Liên mình 
châu Âu. 


182 


Nhờ đội ngũ đồng 
đảo người lao động có 
trình độ văn hoá cao, tay 
nghề thành thạo vả nến 
khoa học tiền tiến, Liên 
rnỉnh châu Âu là khu vực. 
kinh tế lớn của thể giới 
Liên mình châu Âu 
không ngừng mớ rộng 
quan hệ kinh tế, văn hoá. 
xã hội với các nước và. 
các tổ chức kinh tế trên @ È-S>trkoeoapJiioui 
thế giới. mm saneenan 

Mình 6) - Các trung tâm thương mại lớn trên thể giới 


Liên mình châu Âu được mở: 
đến năm 1995 đã gồm 15 thành 

Liên mình châu Âu lả hình thức liên mình cao nhất trong các hình 
thúc tổ chức kinh tế khu vục hiển nay trên thế giới, là tố chức thương 
mại hàng đấu trên thể giới 

Liên mình châu Âu không ngửng mở rộng quan hệ với các nước và 
các tổ chức kinh tế trên toản cẩu 


ng từng bước qua nhiều giai đoạn, 
và đang cỏ xu hướng tăng thêm, 


Câu hỏi và bài tập 


1. Xác định ranh giới của Liên minh châu Âu trên bản đồ hành chinh - chính trị 
châu Âu. 

3. Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình. 
thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ? 

3. Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây 


LIÊN MINH CHÂU ÂU (năm 2001) 
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Bài 61 : THỤC HÀNH 


ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ 
CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU 


1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đổ. 


Tình 61.1 = Lược đỗ các nước châu Âu 


~ Quan sắt hình 61.1, 


+ Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các kha vực Bắc Âu, 
Táy và Trung Âu, Nen Âu, Đồng Âu. 


+ Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên mình châu Âu. 


2. Vẽ biểu đổ cơ cấu kinh tế 
Xác định vị trí các nước Pháp và LI-crai.na trên bản đồ. Hai nước này thuộc. 
các khu vực nào ở châu Âu ? 


Dựa vào bảng số liệu để về biểu đổ cơ cấu kinh tế của Pháp vả U-crai-na (năm 
2000). 


Qua biểu đổ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp vả U-crai na. 
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BẰNG TRA CỨU THUẬT NGỮ 


B 


Đ 


Bão tuyết hiện tượng bão kêm theo mưa tuyết, gió 
thổ vớ tốc độ lên tới 200kmigi9, có thể làm nhệt 
độ hạ hấp đến - 4020, 
Eang hả lục đa :lép bang cứng vã đây (ử hàng tâm 
đến hàng nghĩn mê) bao phổ một đện lí" rộng lớn 
trên các đảo. các lãnh thổ ở vùng Bắc cực và Nam: 
HK. 
Băng sơn (núi băng): hổi bằng lồn như nữ, tách 
ra lử ta Min băng hoặc các vách báng, rối tồn 
biển có khi cả năm tri shưa ten hết 
Băng tri: mảng băng đóng tên mặt biển băng, bị 
về r@ vào mùa họ và êi rên biển 
C 

©ãch mạng xanh cách mạng kĩ thuật Hồng nông 
nghập Ö một số nước đam phát tiển tự hiện 

ng gieo trồng giống mới, hôm canh và áp dụng 
những kĩ thuật hồng nghiệp ti in, 
“Cảnh quan công nghiệp heá  cônh quan nhân tao, 
được hình hành bồi quá tình pháttiển công nghiệp, 
Cây công nghiệp : các loi cây trồng cung cấp các 
sẵn phẩm dùng lâm nguyên liệu cho công nghiệp 
như ca cao, cao sử... 
Chà là : loài cây thuộc họ cọ, có quả mọc thành 
chùm, vị ngọt ân được. 
Chất mùn : hợp chất hữu cơ có màu đen, được bình 
thành trong quá trình phân giải xáo các động, thực 
vật dưới tác động của ì nh vật 
Chúng tộo : lận hợp người có những đặc điểm hình 
thi bộn ngoêi giống nhau, di truyền từ tế hệ này 
sang thể hệ khác, như : máu ca, tóc, mắt, mỗi 
Chuyên canh : trổng chuyên một ke cây trên một 
lên ch, là một hình thứ sản xuất hàng hoá trong 
nông ngh‡p. 
Công nghệ : các phương phập, biện pháp kĩ thuật 
khổ há, ga sông 6 bến nguyên Lâu để to 
thành các sản phẩm công nghiệp. 


D 


Đăn số : tổng số đân sinh sống trên một lãnh thổ 
nhất định, được tính ở mội thời điểm cụ thể 

Di đân (ey chuyển cư] ; di chuyển dân cư rong 
nước (lừ nông thôn ra thành thị và ngược lại, hoặc 
lữ vũng này sang vùng khắc) và tử nước này sang 
nước khá. 

Dịch vụ : những hoạt động phực vụ nhằm thoả mãn 
những nhủ cầu sản xuất, kinh doach và sinh hoạ. 
Du mục li sống của cư dân chăn nười,cỉ chuyển từ: 
nơi này đến tri khóc nhằm im đổng có mổi để nuồi 
in gi súc. 


'Đ ong : loại đã màu đỗ nâu, nhiều khi có cấu tạo 
kiểu tổ ong, rong đó vách của các lỗ lổ ong chủ 
yếu là sắt ặt và nhôm ôzh, khoảng giữa có sái 
hoặc c ích đất còn sốt 

'Đã ong hoá : qu trình phong hoà ở vùng nhiột đối 
Ẩm làm biển đổi đãi thành đã ong 

Đài nguyên (đồng rẻu) : cảnh quan ở những vùng 
n cực. Thưa vật chủ yếu là rôu, địa y, cây bụi. 
“Đất phèn : đất ở nơi trũng, khó thoát nước. Do xác 
sú, vạt đước th luỷ ở dạng Hạ gặp sắt, nhâm và 
bị êg hoá tạo ra phên, khiển đất chua. 

'Đấtferalt: đốt phán bổ chủ yếu ở vùng đổi nủi nhiệt 
6|, phổ biến mâu đổ vàng do íc:luỷ ất, nhóm. 

'Đở thị hoá : quá trình biến đổi về phân bố các lực 
lượng sản xuất, bố trí dân cư, những vùng không 
phải đô thị thônh đô thị, 

“Độ tuổi lao động lứa tuổ, có khả năng lao đồng, do 
Nhà nước quy định, được thống kê để tính ra nguồn 
lao động 


=————*— 
Flo :vịnh biển hẹp, hai bên có vách đã dốc, ăn sâu 


vào đất liền, được hình thành trong những vùng 
trước đây có băng hè bao phủ 


Sẽ lăng dân số : quá tỉnh phảt tiển số đân trên 
mmột nh thổ, mội quốc gia hoặc trên toàn thể giới, 
trong một thờ gian nhất định. 

Gió mùa : chế độ gió quy mô lớn, thối trên nhiều 
vòng rông lớn của bế mặt Trái Đất, với sự thay đổi 
hướng ngược chiểu hoạo gấn như ngược chiếu 
nhau theo mùa 


H 


Hài căng :cảng ðbỡ biển, dùng cho âu tuyển ra váo. 
Hạn hân :trạng thái thiểu hụt lượng nước so với giá 
tr trung bình trong thời gian dài, lầm cho độ ẩm của 
đất và không khí giảm đi nhiều, ảnh hưởng xếu đấn 
sự sinh trường và phát triển bỉnh thường của cây 
trồng, gây tình trạng khô hạn 

lứng nhà kính : hiện tượng xây ra tong khí 
quyển khi ánh sáng Mặt Trời đi qua khể quyền dễ 
dàng về được bề mặt Trái Đất hếp thụ, nhưng bức 
xe nhiệt của bể mật Trái Đất vào vũ trụ lại bị khí 
quyển hấp thụ, không co thoát ra ngoài. 
Hoang mạc : vòng cổ khí hậu rất khô với những loài 
thực vật chịu hạn cao hoặc thực vật ưa khô hạn 
mộc rồi tốc. 
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Hoang mạc hơã : quả trình và hiện tượng đất trở 
thành khô cần, cây cỏ tự nhiên không mọc lại được, 


tột trong ba tên giáo có phạm ví thế giới. 
ddo Mô ram net sảng lặp ð pha tây Ä Rập đầu trổ 
KV 


K 


Khai hoang : phủ bỏ cóc cây mo tự nhin trên một 
khu đất bỗ hoang, biến khu đất này thành khu đất 
nồng nghiệp, 

.Khu sông nghiệp : khu chuyền sẳn xuất hàng công 
nghiệp về thực hiện cảo địch vụ cho sản xuất công 
'ghiệp 

khủng hoỏng kinh tế : nh rạng khó khăn về kinh 
tế xây ra do sự cân bằng giữa sẵn xuất và iều thụ 
bị phá vỡ 


1L 


Lũ: hiện tượng nUốc sông, suổi dâng cao đột ngột 
và tàn ngập ở vùng đầu nguồi 
LụC: Hiện tượng nước rong lồng sông tàn ra khỗibở, 
làm ngập một đin tích đất đai, đồng ruộng, làng 
mạc rộng lốn trong những thời kỉ nước to hoạc lũ. 


M 


Nột độ dẫn số : số cư dân trung bình sinh sống tên 
một đơn vị đện lích ảnh tổ (đơn vị: oưðikm2) 

Mỗi tưởng : tổng hợp tất cổ cáo yếu tổ tự nhên (đe 
hình, khihồu, sông ngời, động vật, thực vất, đấi i..) 
và cáo yếu tố nhân tạo (nhà của, đồng ruông, nhà 
mảy..) cổ quan hộ một thiết vấ nhau, bao quanh con 
ngườ, cô Ảnh hưởng tối đời sống, sẵn xuất, sự tổn , 
phát iển của cơn người và triền nhiên 


N 


khối lượng sốn phẩm thu 
ch 


Năng suất nông nghị 
được trên một đơn vị 


Nguyên lếu : sốn phẩn ồ do côo ngành nông nghiệp, 
lâm nghiệp và khai khoảng làm ra để tiếp tục đưạc 
chế biến lrong các ngành công nghiệp khác. 

Nhiên liu : chất đối tạo ra nhiệt năng. 


Nông nghiệp hiện đại  nổn nông nghiệp hàng hoá, 
sử dụng nhiều máy móc, phân bốn, lổ chức sẵn 
xuất theo quy mô lớn và kốt hợp chặt chế vối công 
nghiệp chế biển. 

ô 


Ốc đảo : nơi có nguền nước ngọt và cáo điều kiện 
thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng 
như cơn người rong các hoang mạc, 


lu: một loài cây thân gỗ, mọc ð vùng Địz Trung 
Hải; hạt dùng đổ ép lầy đầu an, gọi là dầu 6lu. 


IỆ 


Patm-pa : đồng cỏ ở Nam MI, hinh thành trong điều 
kiện khí hậu ôn đới nóng, cổ mưa nhiều vao múa hạ. 


———OQ__- 


“Quảng canh : hình thức canh tác rên những diện 
tích đất đai rộng lớn nhưng năng suất và sản lượng 
tÖếu thấp, không tương xứng với diện tich gieo trồng. 
CQuần cư:dân cư sống quy tụ bi mộtnd. môi vàng 
“Quần đŠo : nhóm gồm nhiều đảo lớn, nhö nằm gấn 
nhau, pó quan hệ với nhau về mạt phát sinh vả. 
ồng mang một tên chưng. 


R 


"Rúng đều nguồn : Ứng ð hƯợng lữ các con sông, có 
tác đụng giữ nuốc, điều hoà ngưền nuớc sông, 
Rừng hôn giao từng của mồi trưởng ôn đổi, vừa có 
cây là rồng. vừa cô cây là kim 

Rừng lẻ kừn - rừng g9 : rng của mộ bường ồn đã 
lạnh, gồm cếc cây có l tình km, xanh quanh nam (7 
thông, Ủng bách 

Rừng lá rộng : rừng của môi trưởng ôn đối gồm các 
cây có lá rộng bản (như sối, dẻ, phong... rụng lễ 
về mùa đông. 

ưng ngập mặn rùng ở các miên ven biển nhệt đI, 
trên những khu vực đất phủ sa ngập nuốc thuỷ triều 
Rừng rậm xanh qưanh nêm : rừng của mỗi hường 
xích đạo, có nhiều tầng cây, nhiều loài cây mọc 
râm rap, xanh tốt quanh năm 


—————.`—_—- 
“Sơn nguyên : khu vực núi rộng lớn, tương đối bằng 
phẳng, trong đồ cô cóc dây nữ Xen lẫn cao nguyên, 


T 


Thảo nguyễn : đồng cổ vùng ồn đối, có khi hậu 

hanh keô, Í mưa, 

Thảm canh : biện pháp trồng trọt nhằm đạt năng 

suất cao bằng việc ép dụng kĩ thuật, đầu tư lồn trên 
lện lịch đã sử dụng 

Thị rường : nơi rao đổi hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ 
lửa người bán vò người mua. 

TÍỆ sinh : ï số tính bằng a giữa số trẻ em sinh ra 

trong một thời gian nhất định (một năm) vối số dần 

Trung bình trong cùng thời gian. 

Tỉ lệ tử : ỉ số tính bằng Xe giữa số người chết 

trong một thời gian nhất định (một năm) với số 

dân trung bình trong cùng thời gian. 
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MỤC 


Ting 


THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA. 


MỖI TRƯỜNG. 
Bài |: Dân số 3 
Bài 2 Sự phân bố dân cư. 
CS chủng tộc trên thể gii ? 
Bài 3 : Quần cư. Đô thị hoá 10 
Bài 4: Thực hành : Phân tích lược đồ. 


dân số và tháp tuổi 


Thái ni 
CÁC MỖI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 
Chương | MỖI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT 
'ĐÔNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG. 
Đài 5 - Đởi nông, Mỗi trưởng xích đạo ẩm 15 
Bài 6 - Môi trường nhiệt đối 20 
Bài 7: Môi tường nhiệt đổi gió mủa — 23 


Bài 8 :- Các hình thức cenh tác trong nông 

nghiệp ở đới nông 2% 
Bài 9 - Hoạt động sản xuất nông nghiệp 

ở đổi nông 30 
Bài 10 : Dân số và sức ép ân sổ tới tải 

nguyên, mồi trường ở đới nóng — 33 
Bài LI : Di đân và sự bủng nổ đồ thị 

ở đổi nông 36 
Bài l2 : Thực bảnh : Nhận biết đặc điểm. 

môi tường đổi nóng. 39 


Chương II  MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ, HOẠT. 

"ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ. 

Bài l3 “ 
Bài I4 
Bài 15 
Bài l6 
Bài L7 
Bài l8 


Mỗi trường đổi ân hoà 
Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà 46 
Hoạt động công nghiệp ở đối ôn hoà S0 
Đô thị hoá ở đối ôn hoà Z 
LÔ nhiềm môi trưởng ở đối ăn hoà 56 


“Thực bành : Nhận biết đặc điểm. 


môi trường đới ôn hoà s 


188 
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Chương II - MỖI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT. 
"ĐÔNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC 


Bài 19: Mỗi trường hoang mạc 6l 
Bài 20 ; Hoạt động kinh tế của con người ở. 
hoang mạc. “4 
Chương IV - MÔI TRƯỜNG ĐỚI LANH. HOẠT 
"ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH. 
Bài 21 : Môi trường đới lạnh. 6? 
Bài 22 ; Hoạt động kinh tế của con người 
ở đới lạnh. TI 
hương V - MÔI TRƯƠNG VŨNG NUI. HOẠT 
ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NỦI 
Bài 23 : Môi trường vũng nữi kì 
Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người 
vùng núi. HÀ 
,Phái bà 
"THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở 
CÁC CHÂU LỤC 
Bài 25 ; Thể giới rộng lớn và đa dạng T9 
Chương V1 - CHÂU PHI 
Bài 26 Thiên nhiên châu Phi s2 
Bài 27 : Thiên nhiên chầu Phi (Tiếp theo) 85 


Bài 28 ; Thực bảnh : Phân tích lược đổ phân 
bổ các môi trường tự nhiên, biểu đổ 


nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi 88 


Bài 29 : Dân cư, xã hội châu Phí so 
Bài 30 : Kinh tế châu Phi “ 
Bài 31 : Kinh tế châu Phi (Tiếp theo) 97 
Bài 32 : Các khu vực châu Phi 100 
Bài 33 : Các khu vực châu Phi 

(Tiếp theo) 105 
Bài 34 Thực bảnh : So sảnh nễn kinh tế 

của ba khu vục châu Phi 107 


Chương VII- CHÂU MĨ 


Đài 35 : Khái quát chấu Mĩ 109 
Bài 36 : Thiên nhiên Bắc Mĩ HẠ 
Bài 37 ; Dân cư Bắc Mĩ "6 
Đải 38 : Kinh tế Bắc Mĩ t9 
Bài 39 : Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo) 12 
Bài 40 : Thực hành : 


“Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền 
thống ở Đông Bắc Hoa KÌ và vùng 
công nghiệp "Vành đại Mặt Trời 


Thiền nhiên Trung và Nam Mĩ _ 126 


Bài 41 


Đài 42 : Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ 


(ấp theo) 126 


Bài 43 ; Dân cư, xã hội Trang và Nam Mĩ lãI 
Bài 44; Kinh tế Trang và Nam Mĩ An 
Bãi 45 : Kinh tế Trung và Nam Mĩ 

(Tiếp theo) 137 
Bài 46 ¿ Thục hành : Sự phân hoá của thâm 

thực xật ở sườn đông và sườn tây 

của dãy núi An đẹt lào 
Chương VIll- CHẪU NAN CỰC 
Bài 47 ; Châu Nam Cực 

châu lụe lạnh nhất thể giới 140 
Chương tX - CHÂU ĐẠI DƯƠNG. 
Bài 48 ¡ Thiên nhiên châu Đại Dương — 144 


Đài 49 : Dân cư và kinh tế châu Đại Dương]47 
Bài S0 ; Thực hành; 
'Viết bảo cáo về độc điểm tự nhiên 


của ữtrây-lia. li 


Ghương X- CHÀU ÂU 


Bài S1 


Bài 52 


Bài 54 


Đài 54 


Bài 55 
Bài %6 


Bài 57 
Bài S8 
Bài 
Bài 60 
Bài 61 


Bảng trớ cứu thuật ngữ. 


+ Thiên nhiên châu Âu 193 
Thiện nhiên châu Âu (Tiếp theo) 156 
Thực hành. 

Đọc, phân tích lược đổ, biểu đổi 

nhiệt độ và lượng mưa châu Âu _ 159 
Dần cư, xã hội châu Âu. 160 
Kinh tế châu Âu l6i 
Khu vực Bắc Âu l6 
Khu vục Tây và Trung Âu —— 173 


: Khu vực Nam Âu. 
Khu vực Đông Âu 
Liên minh châu Âu 


18Ì 
Thực hành : Đọc lược đổ, về biểu để 


cơ cấu kinh tế châu Âu 184 


186. 


